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TÓM TẮT

B
ằng nghiên cứu thí
nghiệm đã xác định
được các thông số kỹ

thuật chính của vòi phun sương
sủi bọt do đề tài 214/04/TLĐ
thiết kế và chế tạo, bao gồm: áp
suất và lưu lượng khí nén, áp
suất và lưu lượng nước, tỷ lệ
khí/lỏng, phân bố đường kính
hạt sương, đường kính trung
bình Sauter SMD, góc côn và
chiều dài tối đa của luồng
sương. Nhóm đề tài cũng đã
thực hiện được các phép đo
đạc tương tự đối với vòi phun
sương áp suất mua sẵn trên thị
trường để làm cơ sở so sánh.
Phương pháp ảnh laze đã
được sử dụng để xác định phân
bố kích thước hạt sương của
luồng sương, sau đó tính toán
đường kính trung bình Sauter
của hạt sương. Vòi phun sương
sủi bọt của đề tài đã tạo ra
được luồng sương có đường

kính trung bình Sauter của hạt
sương SMD tương đương với
vòi phun cùng loại của nước
ngoài. So với vòi phun sương
áp suất, vòi phun sương sủi bọt
có chất lượng sương tốt hơn,
góc côn của luồng sương nhỏ
hơn và chiều dài tối đa của
luồng sương lớn hơn, dự báo
hiệu suất dập bụi sẽ cao hơn.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo bản chất của quá trình
đánh tơi chất lỏng, vòi phun
sương được phân loại thành 3
loại chính là: vòi phun sương
áp suất, vòi phun sương li tâm
và vòi phun sương khí nén.
Ngoài ra còn có một số loại vòi
phun sương khác nữa.

Vòi phun sương khí nén
được đánh giá có ưu điểm nổi
trội hơn so với vòi phun sương
áp suất và vòi phun sương li
tâm ở chất lượng luồng sương:
các hạt sương mịn hơn, góc

côn của luồng nhỏ hơn và vận
tốc hạt sương lớn hơn. Hơn
nữa, so với vòi phun sương áp
suất, vòi phun sương khí nén
tránh được hiện tượng tắc
nghẽn vì dòng khí nén ngoài
chức năng đánh tơi chất lỏng,
còn có khả năng thông tắc lỗ
phun ngay trong quá trình làm
việc. Vòi phun sương khí nén
truyền thống được phân loại
thành 2 loại: i) hoà trộn trong và
ii) hoà trộn ngoài. 

Vòi phun sương sủi bọt
được phát triển trên cơ sở vòi
phun sương khí nén truyền
thống hoà trộn trong. Điểm
khác biệt của loại vòi phun
sương sủi bọt so với các loại
vòi phun sương khí nén truyền
thống hoà trộn trong ở chỗ: pha
khí được sục vào dòng chất
lỏng thông qua một hệ thống lỗ
nhỏ, tạo thành nhiều bọt khí
nhỏ trong lòng chất lỏng; hỗn
hợp khí/lỏng chuyển động và

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Nghiên cứu
xác định bằng thực nghiệm và

đánh giá các thông số kỹ thuật chính
của vòi phun sương sủi bọt

chế tạo trong nước 

Nguy�n Th�ng L�i, Ngô Qu�c Khánh và Nguy�n Hoàng Quý,
Vi	n Nghiên c�u KHKT B�o h
 lao đ
ng 
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K�t qu� nghiên c�u KHCN

phát triển trong khoang hoà
trộn, sau đó đi qua lỗ phun ra
ngoài tạo thành chùm sương.
Nhờ nguyên lý trên, vòi phun
sương sủi bọt làm việc ở áp
suất và lưu lượng khí nén thấp
hơn so với các loại vòi phun
sương khí nén truyền thống,
nhưng vẫn đạt được chất
lượng sương như nhau. 

Đề tài “Nghiên c�u thi�t
k�, ch� t�o và áp dng vòi
phun s��ng nguyên lý s�i
b�t trong ch� bi�n đá xây
d�ng”, mã số 214/04/TLĐ, do
Viện Nghiên cứu khoa học kỹ
thuật Bảo hộ lao động chủ trì
nhằm mục đích chế tạo được
một loại vòi phun sương mới
có chất lượng cao đáp ứng
được yêu cầu dập bụi phát sinh
trong ngành khai thác và chế
biến đá xây dựng.

Sau khi tổng quan các
nghiên cứu trong và ngoài
nước về: i) tình hình và đặc
điểm ô nhiễm bụi trong ngành
khai thác và chế biến đá xây
dựng; ii) giải pháp phun sương
dập bụi  và  iii) vòi phun sương
sủi bọt, đề tài đã tiến hành thiết
kế và chế tạo 01 mẫu vòi phun
sương sủi bọt đầu tiên để thí
nghiệm, đánh giá.

Trong khuôn khổ bài báo
này, nhóm nghiên cứu trình bày
kết quả nghiên cứu xác định
các thông số kỹ thuật của vòi
phun sương sủi bọt trong
phòng thí nghiệm bao gồm: áp
suất và lưu lượng khí nén, lưu
lượng nước, phân bố đường
kính hạt sương, đường kính
trung bình Sauter SMD (d32)
của hạt sương, góc côn và

chiều dài tối đa của luồng sương. Đồng thời, cũng thực hiện đo
đạc tương tự đối với vòi phun sương áp suất mua sẵn trên thị
trường để làm cơ sở so sánh.

1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM

Nước từ bể chứa được cấp vào vòi phun sủi bọt (6) qua bơm
tự động (2). Lưu lượng và áp suất của nước cấp được kiểm soát
bằng áp kế và lưu tốc kế nước. Lưu tốc kế (4) có dải đo từ 0 - 2l/ph
nước. Đồng hồ áp kế (5) có dải đo từ 0 - 10at (hay từ 0 - 1,0MPa).
Khí nén được cấp từ máy nén khí vào vòi phun và được kiểm soát
bằng áp kế và lưu tốc kế. Lưu tốc kế (8) có dải đo từ 0 - 50l/ph
không khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Áp kế (7) có dải đo 0 - 8at (0 -
0,8MPa). Vòi phun (6) được lắp đặt vào giá thí nghiệm với trục vòi
theo phương thẳng đứng và hướng lỗ phun xuống dưới. Máng
(11) được lắp đặt phía dưới nhằm thu gom và thải toàn bộ lượng
nước có thể rơi xuống trong quá trình thí nghiệm ra ngoài. Phông
đen (17) và đèn pin được sử dụng để quan sát luồng sương trực
tiếp bằng mắt trong quá trình thí nghiệm.

Hi�nh 1: S� đ� hê� thô�ng thi�  nghi	m vòi phun

1 – Van nước (3cái)

2 – Bơm nước

3 - Ống dẫn nước

4 – Lưu tốc kế (nước): 0 – 2 l/ph

5 – Áp kế (nước): 0 - 10 at

6 – Vòi phun

7 – Áp kế (khí): 0 - 8 at

8 – Lưu tốc kế (khí): 0 - 50 l/ph

9 –Van điêEu áp

10 – Van (khí)

11 – Bộ lọc khiF

12 – Máy nén khí

13 – Máng hứng nước

14 – Giá đỡ

15 - Ống thoát nước

16 – Van (nước)

17 – Phông đen
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐO ĐẠC

- Xác định phân bố đường kính hạt sương 

Xác định phân bố đường kính hạt sương được thực hiện theo
phương pháp ảnh giao thoa laze. Trung tâm vật lý ứng dụng thuộc
Viện vật lý, Viện hàn lâm KH & CN Việt Nam là đơn vị giúp đề tài
thực hiện việc xác định phân bố đường kính hạt sương theo
phương pháp ảnh laze. Sơ đồ hệ thống đo được biểu diễn trong
Hình 2.

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Tiến hành xác định kích thước hạt sương tại mặt cắt ngang của
luồng sương cách lỗ phun 1m. Mặt cắt ngang của luồng sương là
hình tròn có đường kính gần 400mm. Vị trí các điểm đo tại mặt cắt
ngang được biểu diễn trong Hình 3.

Trên cơ sở phân bố đường
kính hạt sương, xác định
đường kính trung bình Sauter
SMD (d32) theo công thức sau:

- Xác định góc côn, chiều
dài của luồng sương: 

Hình 2:  S� đ� h	 th�ng xác đ�nh phân b� đ��ng kính
h�t s��ng theo ph��ng pháp �nh giao thoa laze

Hình 3: V� trí đo đ�c đ��ng
kính h�t s��ng t�i m�t c�t

ngang c�a chùm s��ng

Trong đó, 
di là đường kính hạt i, 
ni là số hạt có đường kính di.

Ở mỗi chế độ thực nghiệm,
vòi phun sương được đặt ở 4 vị
trí góc phun khác nhau là 00,
450, 900 và 1350. Chiều dài
luồng sương được đo trực tiếp
bằng thước mét. Đo đường
kính mặt cắt ngang của luồng
sương ở khoảng cách 1 mét từ
vòi phun bằng thước mét, rồi
xác định góc côn của luồng
sương.

3. XÁC ĐỊNH CÁC CHẾ ĐỘ
THÍ NGHIỆM

Việc lắp đặt hệ thống quang
học để xác định kích thước hạt
sương là phức tạp và đòi hỏi
nhiều thời gian. Bởi vậy, đề tài
tiến hành thí nghiệm sơ bộ,
quan sát và đánh giá trực quan
khả năng đánh tơi của vòi
phun. Trên cơ sở đó lựa chọn
các chế độ thí nghiệm  tốt nhất
theo đánh giá trực quan để tiến
hành đo đạc đường kính hạt
sương bằng phương pháp ảnh
giao thoa laze.

Theo đánh giá trực quan, đã
xác định được các chế độ làm
việc của vòi phun cho luồng
sương mịn nhất, đó cũng chính
là các chế độ thí nghiệm (xem
Bảng 1).

4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Đối tượng nghiên cứu thí
nghiệm là vòi phun sương sủi
bọt của đề tài và vòi phun
sương áp suất sẵn có trên thị
trường (xem Hình 4, 5).

Kết quả thí nghiệm đo đạc
như sau:

a. Phân bố đường kính hạt
sương của vòi phun sương sủi
bọt (Xem Hình 6,7,8).
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K�t qu� nghiên c�u KHCN

B�ng 1:  Các ch� đ
 thí nghi	m 

Cheá ñoä 
thí 

nghieäm 

AÙp suaát 
khí (MPa) 

Löu löôïng khí 
neùn QG (l/ph) 

Löu löôïng 
nöôùc QL 

(l/ph) 

Tyû leä 
QG/QL 

1 0,3 25 0,3 0,10 

2 0,4 30 0,3 0,12 

3 0,5 37 0,3 0,15 

b. Phân bôF đường kính hạt
sương của vòi phun sương áp
suất (Xem Hình 9).

c. Tổng hợp kết quả thí
nghiệm (Xem Bảng 2).

5. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ở các chế độ thí nghiệm, vòi
phun sủi bọt tạo ra được luồng
sương chất lượng tốt nhất, có
phân bố đường kính hạt sương
nằm trong dải từ 6,2μm đến
62μm, trong đó, số hạt có
đường kính từ 6,2μm đến
15,5μm chiếm phần lớn từ 75
đến 85%, đường kính trung
bình Sauter SMD (d32) từ
19,7μm đến 25,5μm, góc côn
của luồng sương 20 – 220 và
chiều dài tối đa của luồng
sương từ 1500 đến 2000mm. 

Vòi phun sương sủi bọt của
đề tài tạo ra được luồng sương
có đường kính trung bình
Sauter SMD (d32) của hạt
sương phù hợp với các kết quả
nghiên cứu đã được công bố
trên thế giới (xem Hình 8). Điều
này có nghĩa là vòi phun sương
sủi bọt của đề tài đạt chất
lượng tương đương với các vòi
phun sương của nước ngoài.

Khi tăng áp suất khí nén thì
khả năng đánh tơi nước của
vòi phun tăng lên, kích thước
trung bình Sauter của hạt
sương giảm đi, chiều dài tối đa
của luồng sương tăng lên,
trong khi đó, góc côn của luồng
sương hầu như không thay đổi. 

Xét về đường kính hạt
sương, vòi phun sương sủi bọt
hoàn toàn đáp ứng được yêu
cầu dập bụi trong chế biến đá vì

Hình 4: 
Vòi phun s��ng s�i b�t

Hình 5:  Vòi phun áp su�t có s�n trên th� tr��ng

Hình 6: Phân b� kích th��c h�t s��ng � ch� đ
 thi� nghi	m 1
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K�t qu� nghiên c�u KHCN

dải phân bố đường kính hạt
sương (6,2μm - 62μm) nằm
trọn trong dải đường kính hạt
sương theo yêu cầu dập bụi (10
- 100μm). Tuy nhiên, ở các chế
độ được cho là đánh tơi tốt nhất
này thì tỷ lệ khí/lỏng GLR là khá
cao, dẫn đến lượng khí nén tiêu
thụ lớn mà lượng nước cấp cho
quá trình dập bụi lại nhỏ. Vì vậy,
trong thực tế áp dụng có thể sử
dụng tỷ lệ khí/lỏng thấp hơn mà
vẫn đảm bảo được kích thước
hạt sương theo yêu cầu. Theo
biểu đồ trong Hình 8 có thể
ngoại suy ở tỷ lệ khí/lỏng
GLR=0,03 thì SMD = 42μm,
hoàn toàn đáp ứng được yêu
cầu dập bụi. Hơn nữa, khi tăng
lưu lượng nước thì mật độ hạt
sương tăng lên, dẫn đến hiệu
suất dập bụi tăng.

KẾT LUẬN

Vòi phun sương sủi bọt do
đề tài thiết kế và chế tạo có các
thông số kỹ thuật chính phù
hợp với các nghiên cứu trước
đây trên thế giới, chất lượng
sương tốt hơn so với vòi phun
sương áp suất sẵn có trên thị
trường, đáp ứng hoàn toàn yêu
cầu dập bụi trong ngành khai
thác và chế biến đá xây dựng.

Vòi phun sủi bọt cần được
triển khai chế tạo và áp dụng
để cải thiện môi trường lao
động trong ngành khai thác và
chế biến đá xây dựng, cũng
như các ngành sản xuất khác
có cơ chế phát sinh và tính chất
cơ lý của bụi tương tự, như
khai thác và chế biến khoáng
sản, khai thác và chế biến than,
phá dỡ công trình, xây dựng
công trình…

Hình 7:  Phân b� kích th��c h�t s��ng ch� đ
 thi� nghiê�m 2

Hình 8:  Phân b� kích th��c h�t s��ng ch� đ
 thi� nghiê�m 3

Hình 9: Phân b� kích th��c h�t s��ng c�a vòi phun áp su�t
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K�t qu� nghiên c�u KHCN
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Voøi phun suûi boït 
TT Thoâng soá 

Cheá ñoä 1 Cheá ñoä 2 Cheá ñoä 3 

Voøi 
phun aùp 

suaát 

1 AÙp suaát khí neùn, MPa 0,3 0,4 0,5 - 

2 Löu löôïng khí neùn, l/ph 25 30 37 - 

3 AÙp suaát nöôùc, MPa 0,2 0,2 0,2 0,6 

4 Löu löôïng nöôùc, MPa 0,3 0,3 0,3 0,1 

5 Tyû leä khí/loûng GLR 0,10 0,12 0,15 - 

6 
Ñöôøng kính trung bình Sauter  
SMD (d32), m 

25,5 21,0 19,7 57,5 

7 Goùc coân cuûa luoàng söông, 0 20-22 20-22 20-22 100 

8 Chieàu daøi toái ña cuûa luoàng, mm 1500 1700 2000 500 

B�ng 2:  B�ng t�ng h�p các k�t qu� thí nghi	m

Hình 10:  �nh h��ng c�a t! lê� khí/n��c GLR
và h	 sô� A0/ΣAh đ�n SMD [2]
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ĐẶT VẤN ĐỀ

M
ũ an toàn công
nghiệp là phương
tiện bảo vệ cá nhân

có công dụng đặc biệt dùng để
bảo vệ đầu người lao động khỏi
chấn thương do các vật rơi
hoặc một số yếu tố nguy hiểm
khác gây ra như điện, hóa
chất... Vì vậy chất lượng của
mũ an toàn công nghiệp cần
được quan tâm. Từ năm 1998
các chỉ tiêu đánh giá chất
lượng của mũ đã được qui định
trong các tiêu chuẩn như TCVN
2603-1987 và TCVN 6407-
1998. Năm 2012, Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội ban
hành qui chuẩn QCVN 06:
2012/BLĐTBXH, Qui chuẩn về
mũ an toàn công nghiệp. Năm
2005, Viện Nghiên cứu KHKT
Bảo hộ Lao động đã xây dựng
hệ thống đánh giá chất lượng
mũ an toàn công nghiệp. Do đó
việc giám sát chất lượng của
mũ an toàn công nghiệp đã
phần nào được đáp ứng. Tuy
nhiên để việc giám sát chất

lượng của mũ có tính khoa học,
tính pháp lý chặt chẽ, tuân theo
một quy trình thử nghiệm và một
chuẩn mực nhất định; năm
2014, Trung tâm An toàn Lao
động được Viện Nghiên cứu
KHKT Bảo hộ Lao động giao
nhiệm vụ: “Nghiên cứu bổ sung
và hoàn thiện hệ thống thiết bị
thử nghiệm đánh giá chứng
nhận hợp qui mũ an toàn công
nghiệp tại phòng thí nghiệm
phương tiện bảo vệ cá nhân”,
đây là nhiệm vụ rất cần thiết và
quan trọng trong tình hình hiện
nay của Phòng thử nghiệm chất
lượng phương tiện bảo vệ cá
nhân, nhằm đáp ứng với yêu
cầu xây dựng phòng thử
nghiệm hợp chuẩn, hợp quy. 

I. NHỮNG THÔNG TIN
CHUNG

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng được hệ thống
thử nghiệm mũ an toàn công
nghiệp theo qui chuẩn hiện
hành (ISO/IEC 17025: 2005,
QCVN 06: 2012/BLĐTBXH)

1.2 Nội dung nghiên cứu

- Hồi cứu các tài liệu trong
và ngoài nước liên quan đến
hợp quy, các tiêu chuẩn hiện
hành...

- Nghiên cứu xây dựng danh
mục thiết bị đầy đủ.

- Xây dựng các phương
pháp thử phù hợp với qui định
hiện hành để đánh giá chứng
nhận hợp quy mũ ATCN.

- Xây dựng bộ hồ sơ đảm
bảo yêu cầu xin đăng ký được
chỉ định đánh giá mũ ATCN tại
Bộ LĐTBXH.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phi thực
nghiệm: Hồi cứu tiêu chuẩn, tài
liệu liên quan, phương pháp
lập hồ sơ, sổ sách quản lý...

- Phương pháp thực
nghiệm: Thử nghiệm tại phòng
thử nghiệm.

1.4. Kết quả nghiên cứu cần
phải đạt

- Hệ thống thiết bị đảm bảo
yêu cầu và đủ điều kiện đánh

NGHIÊN C�U B� SUNG VÀ HOÀN THI�N
H� TH�NG THI�T B� TH� NGHI�M

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỢP QUY
MŨ ATCN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
ThS. Nguy�n Th� Thu Th�y và CS

Vi�n Nghiên c�u KHKT B�o h	 lao đ	ng
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giá hợp quy mũ ATCN hiện hành.

- Bộ tài liệu hướng dẫn quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy.

- Hồ sơ đăng ký với Bộ LĐTBXH.

- Bộ hồ sơ đào tạo chuyên gia và các chứng chỉ tương ứng.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ SỬA CHỮA HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨNG
NHẬN HỢP QUY MŨ ATCN

Hệ thống thiết bị thử nghiệm mũ ATCN đã được thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng năm 2005.
Đến nay đã hơn 10 năm, có nhiều thiết bị đã hỏng, một số không còn hoạt động bình thường. Do
vậy cần xác định được danh mục các thiết bị cần sửa chữa, nâng cấp và các dụng cụ cần thiết kế
chế tạo, bổ sung. Sau đó nhóm thực hiện nhiệm vụ tiến hành sửa chữa nâng cấp, thiết kế bổ sung,
kết quả đạt như trong Bảng 1: 

B�ng 1. Tóm t�t h� th�ng thi�t b� đã đ�c s�a ch�a, thi�t k� và b� sung

TT Thieát bò Ñaõ thöïc hieän Keát quaû ñaït ñöôïc 
1 Thieát bò ñaùnh giaù ñoä beàn va ñaäp giaûm chaán 

1.1  Giaù ñôõ coù daãn höôùng Hai coät tröôït ñöôïc thaùo ra vaø ñöa vaøo 
maùy tieän ñeå naén thaúng vaø troøn. Chaân coät 
ñöôïc haøn vôùi beä maùy. Yeâu caàu veà beä 
maùy phaûi coù ñoä phaúng vaø nhaün. Taïo 
thaønh moät khoái maùy thoáng nhaát, caên 
chænh thaêng baèng deã daøng hôn tröôùc, 
laøm giaûm ma saùt. Ñeå theâm vöõng chaéc vaø 
taïo thaåm myõ, hai chaân coät haøn hai oáng 
vaät lieäu inox 304, caùc moái haøn kyõ thuaät 
cao taïo söï boùng, beàn ñeïp cho chaân coät 

Beä maùy coù gaén hai 
coät tröôït, taïo moät 
khoái thoáng nhaát vöõng 
chaéc, deã caên chænh 
thaêng baèng.  

1.2 - Thöôùc ño chieàu cao Laøm laïi thöôùc ño chieàu cao baèng vaät lieäu 
nhoâm kyõ thuaät, baûo ñaûm söï chính xaùc vaø 
ñoä beàn cao 

Thöôùc coù ñoä chính 
xaùc vaø ñeïp 

1.3 - Cô caáu khoáng cheá haønh 
trình + Cô caáu moùc giöõ vaø 
thaû vaät rôi 

Cô caáu khoáng cheá haønh trình ñöôïc thay 
theá baèng cô caáu môùi ñaûm baûo chöùc 
naêng khoáng cheá ñöôïc haønh trình.  
Cô caáu moùc giöõ vaø thaû vaät rôi, cheá taïo 
môùi. Sau khi ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät 
ñem maï crom niken taïo söï boùng ñeïp. 

Cô caáu hoaït ñoäng 
bình thöôøng, ñuùng 
chöùc naêng yeâu caàu 
ñaët ra 

1.4 - Tôøi ñieän Söûa laïi, thay tuï, thay bi môùi. Sau ñoù baûo 
döôõng, tra daàu môõ. Voû hoäp beân ngoaøi 
ñöôïc ñem ñi maï. 

Tôøi ñieän hoaït ñoäng 
nheï nhaøng, trôn, voû 
hoäp boùng ñeïp. 

1.5 - Vaät rôi daïng choûm caàu  Laøm saïch vaø ñem maï crom ñaûm baûo 
yeâu caàu kyõ thuaät ñeà ra. 

Ñuùng vôùi yeâu caàu kyõ 
thuaät ñaët ra. Boùng, 
ñeïp. 
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1.6 - Vaät rôi daïng choùp noùn Laøm saïch vaø ñem maï crom ñaûm baûo 
yeâu caàu kyõ thuaät ñeà ra. 

Ñuùng vôùi yeâu caàu kyõ 
thuaät ñaët ra. Boùng, 
ñeïp. 

1.7 - Cô caáu chæ thò söï tieáp 
xuùc 

Laøm laïi maïch ñeå chæ thò baèng aùnh saùng, 
aâm thanh hoaëc keát hôïp khi coù söï tieáp 
xuùc cuûa thaân muõ hoaëc muõi nhoïn vaøo ñaàu 
giaû. 

Tín hieäu ñaõ baùo khi 
vaät va ñaäp chaïm vaøo 
ñaàu giaû. 

1.8 - Ñaàu giaû Söûa chöõa, laøm boùng Do ñuùc baèng nhoâm 
neân taïo ñoä boùng khoù, 
khoâng maï ñöôïc 

1.9 - Cô caáu lieân keát ñaàu 
giaû- löïc keá- moùng 

Khi chuyeån sang phoøng thí nghieäm môùi 
phaûi laøm moùng ñaûm baûo Beâ toâng maùc  
300, m  700kg, h:  500mm, Kích 
thöôùc:1400mm  800mm  800mm, khoái 
löôïng:  2240Kg  

Ñaûm baûo yeâu caàu kyõ 
thuaät ñeà ra 

1.10 - Baûng ñieàu khieån Laøm laïi maïch ñieän. Maï hoäp beân ngoaøi, 
coät. 

Tín hieäu ñaõ baùo ñeøn, 
caùc nuùt ñieàu khieån 
ñaõ hoaït ñoäng bình 
thöôøng 

1.11 - Cô caáu giöõ vaät va ñaäp Laøm môùi. Thieát keá cheá taïo môùi taêng 
chieàu daøi cuûa hai oáng leân, beân trong coù 
baïc loùt ñaûm baûo ñoä daãn höôùng toát, sau 
ñoù maï baèng crom taïo ñoä boùng, beàn ñeïp. 

Hoaït ñoäng leân xuoáng 
toát 

2 - Löïc keá + caûm bieán 
(Sensor) 
- Boä thu nhaän, xöû lyù, 
khueách ñaïi (spider 8) 

Söûa chöõa, baûo döôõng vaø hieäu chænh 
 
 

Sensor hoaït ñoäng, 
tín hieäu roõ neùt, boä 
phaän thu baét tín hieäu 
hoaït ñoäng toát. 

3 Tuû ñaët ñieàu kieän noùng 
(+500C) 

Söûa chöõa laïi, heä thoáng caáp nhieät, loø xo. 
Maïch ñieän ñöôïc laøm laïi, thay block ga, 
thay daây daãn ga... 

Thieát bò ñaït ñöôïc nhieät 
ñoä yeâu caàu, thôøi gian 
ñaït laø khoaûng 10 phuùt. 
Nhieät ñoä dao ñoäng 0,3 
ñoä 

4 Thieát bò ñaët ñieàu kieän 
laïnh (-100C hoaëc -200C) 

Ñöôïc trang bò trong taêng cöôøng trang thieát bò 

5 Thieát bò taïo aåm Laøm laïi heä thoáng phun (mua bôm môùi, 
oång daãn, mua löu toác keá ño löu löôïng 
nöôùc). Ñaûm baûo löu löôïng 1 lít/phuùt. 

Thieát bò ñaït yeâu caàu 
vôùi löu löôïng 1lít/phuùt

6 Thieát bò thöû nghieäm ñoä 
beàn chaùy 

Ñaõ thieát keá vaø cheá taïo ñöôïc ñeá gaén vôùi 
ñeøn Bunsen. 
Laép cô caáu ñaùnh löûa töï ñoäng 
 

Taïo söï thuaän tieän khi 
thöû nghieäm. Moãi laàn 
thöû khoâng phaûi chaâm 
löûa nhö cô caáu cuõ. Cô 
caáu taïo löûa töï ñoäng 
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III. CHẠY THỬ, HIỆU CHUẨN
HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM MŨ
ATCN

3.1. Đánh giá thử nghiệm một
số mẫu mũ ATCN để kiểm tra
sự hoạt động của hệ thống
thiết bị 

Để kiểm tra sự hoạt động
của hệ thống thiết bị này, nhóm
thực hiện đã đánh giá thử
nghiệm một số mẫu mũ của
nước ngoài theo tiêu chuẩn
TCVN 6407: 1998, kết quả
được thể hiện trong Bảng 2.

Đa số các chỉ tiêu là đạt yêu

cầu trong tiêu chuẩn, tuy nhiên,
ở chỉ tiêu độ cứng ép ngang thì
tất cả các loại mũ đều không
đạt yêu cầu trong tiêu chuẩn, vì
đây là mũ ATCN cho công nhân
ngoài trời không yêu cầu đặc
biệt về độ cứng ép ngang, nên
đối với chỉ tiêu này không được
nhà sản xuất quan tâm.

3.2. Kiểm tra tính ổn định và
độ tin cậy của thiết bị thử
nghiệm độ giảm chấn đâm
xuyên mũ an toàn công
nghiệp

Hệ thống thiết bị thử nghiệm

chất lượng mũ ATCN có 8 loại
thiết bị đã được bổ sung và
hoàn thiện. Trong đó thiết bị
thử nghiệm độ giảm chấn, đâm
xuyên là thiết bị thử nghiệm chỉ
tiêu quan trọng nhất của mũ
ATCN và là thiết bị đòi hỏi có độ
ổn định và độ tin cậy cao. Độ
ổn định và độ tin cậy của thiết
bị chịu ảnh hưởng của 4 yếu tố
sau đây:

- Mức độ biến dạng của
móng, độ cứng vững của mối
liên kết: đầu giả-lực kế-bệ máy-
móng.

7 Thieát bò thöû nghieäm ñoä 
cöùng eùp ngang 

- Maùy keùo ñöùt hoûng, söûa chöõa laïi, boä gaù 
keïp muõ ñöôïc ñöa ñi maï taïo söï boùng 
ñeïp. Khoâng hieäu chænh ñöôïc. 
- Söû duïng maùy keùo ñöùt vaïn naêng 
Hungta, laép boä gaù vaøo vaø thöû ñöôïc baèng 
caû hai cheá ñoä ñoù laø cheá ñoä baèng tay vaø 
cheá ñoä töï ñoäng. Taïo ñoä chính xaùc cao. 

Thieát bò hoaït ñoäng 
bình thöôøng 

8 Thieát bò thöû nghieäm ñoä 
caùch ñieän 

Ñaõ thieát keá vaø cheá taïo beå thöû nghieäm vaø 
laép ñaët vaøo heä thoáng taïo ñieän 

Ñaõ thöû nghieäm ñöôïc 
chæ tieâu ñoä caùch ñieän 
cuûa muõ ATCN 

Hình 1. Thi�t b� th� nghi�m đ	 gi�m ch�n, đâm xuyên c�a mũ An toàn công nghi�p
năm 2007; năm 2014 và sau khi s�a ch�a năm 2015
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B�ng 2. K�t qu� đánh giá ch�t l�ng m	t s� m�u mũ ATCN c�a Hàn Qu�c (HQ) và Đài Loan (ĐL)

Keát quaû ñaùnh giaù (KN)  
STT 

 
Chæ tieâu 
ñaùnh giaù 

Muõ 
HQ 1 

Muõ 
HQ 2 

Muõ 
HQ 3 

Muõ 
ÑL1 

Muõ 
HQ 4 

Yeâu caàu KT 
(TCVN 

6407:1998) 
1 Ñoä giaûm chaán 

ôû ÑK 500C 
2,549 1,723 2,175 2,618 2,614 5KN 

2 Ñoä giaûm chaán 
ôû ÑK -100C 

2,915 2,318 3,168 2,897 3,012 5KN 

3 Ñoä giaûm chaán 
ôû ÑK aåm 

2,317 1,938 2,013 2,408 2,943 5KN 

4 Ñoä beàn ñaâm 
xuyeân ôû ÑK -
100C 

Muõi thöû 
khoâng 
chaïm ñaàu 
giaû 

Muõi thöû 
khoâng 
chaïm 
ñaàu giaû 

Muõi thöû 
khoâng 
chaïm 
ñaàu giaû 

Muõi thöû 
khoâng 
chaïm 
ñaàu giaû 

Muõi thöû 
khoâng 
chaïm ñaàu 
giaû 

Muõi thöû 
khoâng chaïm 
ñaàu giaû 

5 Ñoä beàn chaùy Khoâng 
baét chaùy 

Khoâng 
baét chaùy 

Khoâng 
baét chaùy 

Khoâng 
baét chaùy 

Khoâng baét 
chaùy 

Khoâng baét 
chaùy 

6 Ñoä cöùng eùp 
ngang 

 Bieán daïng 
ngang lôùn 
nhaát 
 Bieán daïng 
dö 

 
 
51 
 
 
20 

 
 
53 
 
 
21 

 
 
48 
 
 
24 

 
 
45 
 
 
19 

 
 
51 
 
 
26 

 
 
40mm 

 
 
15mm 

7 Ñoä beàn caùch 
ñieän 

Ir= 0,28  Ir=0,26  Ir=0,33  Ir=0,28  Ir=0,41  Ir 1,2mA 

-  Ma sát lăn của vật va đập.

- Độ chính xác của thiết bị
đo lực (lực kế, cảm biến,
đường dẫn…).

- Kỹ năng sử dụng phần
mền đo lực (chọn tốc độ lấy
mẫu, dải đo…).

�Ki�m tra tính �n đ�nh c�a
thi�t b�

- Về mức độ biến dạng của
móng: Theo quy định trong tiêu
chuẩn TCVN 6407: 1998, móng
yêu cầu có khối lượng ít nhất là
500kg. Hiện tại móng được đổ
bê tông cốt thép mác 300, kích
thước: 1400mm x 800mm x

800mm, do vậy khối lượng:
∼2240Kg (>500kg). Điều này
đảm bảo yêu cầu trong tiêu
chuẩn.

- Để khẳng định tính ổn
định, nhóm thực hiện nhiệm vụ
đã cho va đập nhiều lần xuống
mẫu cao su kích thước: 160 x
140 x 18.

Ki�m tra s� l�p l�i c�a
m�u mũ 

Nhóm thực hiện, thử
nghiệm độ lặp lại của nhiều
mẫu trong cùng một lô mũ nhập
khẩu từ Hàn Quốc có nhãn
hiệu COV. Kết quả thử nghiệm

độ giảm chấn ở điều kiện 500C
như ở Bảng 3, Hình 2:

Từ Hình 2 và Bảng 3, kết
luận là chất lượng kết quả thử
nghiệm tốt. 

Từ những kết quả trên, có
thể khẳng định hệ thống thử
nghiệm mũ ATCN đã hoạt động
ổn định.

3.3. Hiệu chuẩn hệ thống
thiết bị thử nghiệm mũ ATCN

�Hi�u chu�n thi�t b� th�
nghi�m đ	 gi�m ch�n, đâm
xuyên mũ  mũ ATCN

Độ không đảm bảo đo
U=0,5% và xác suất tin cậy
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P=95%, k=2.
Khi hiệu chuẩn loadcell kết

quả là Độ không đảm bảo đo
U=0,7% với xác suất tin cậy
P=95%, k=2,0.

�Hi�u chu�n nh�ng thi�t b�
đ�t đi�u ki�n th� nghi�m và
các thi�t b� khác trong h�
th�ng th� nghi�m mũ ATCN 

- Thiết bị đặt điều kiện sơ bộ
(tủ vi khí hậu)

- Thiết bị đặt điều kiện nóng
(tủ điều nhiệt trong khoảng
nhiệt độ 0-600C)

- Thiết bị đặt điều kiện lạnh
(tủ lạnh âm sâu)

- Thiết bị đặt điều kiện ẩm

- Hiệu chuẩn thiết bị thử
nghiệm độ bền cháy

- Hiệu chuẩn thiết bị thử
nghiệm độ cứng ép ngang

- Hiệu chuẩn thiết bị thử
nghiệm độ bền cách điện

3.4.  Đánh giá đối chứng một
số mẫu mũ của Hàn Quốc để
kiểm tra độ tin cậy của thiết bị
thử độ giảm chấn, đâm xuyên

Để thực hiện nội dung này,
nhóm thực hiện so sánh kết
quả thử nghiệm trên hệ thống
thiết bị thử nghiệm mũ ATCN
thực hiện trong nhiệm vụ với
thiết bị của Hàn Quốc (được
xem là thiết bị chuẩn).

Ở Hàn Quốc, tại Kosha có
Trung tâm chứng nhận PTB-
VCN thử nghiệm chất lượng
mũ theo tiêu chuẩn EN 397:
1995, còn Việt Nam theo tiêu
chuẩn TCVN 6704: 1998 (ISO
3873: 1977). Về đặt điều kiện
trước khi thử chỉ tiêu độ giảm
chấn, đâm xuyên ở hai tiêu
chuẩn là giống nhau, theo cùng

B�ng 3. K�t qu� th� nghi�m đ	 l�p l�i

B�ng 4. So sánh năng l�ng va đ�p c�a Vi�t Nam và Hàn Qu�c

Soá laàn thöû 
nghieäm 

Keát quaû thöû ñoä giaûm chaán ôû 
500C (KN) 

Zi 

1 2111 -0,9892531

2 2147 0,213892562

3 2140 -0,02005243

4 2187 1,550721072

5 2118 -0,75530811

Xtb 2140,6  

S 29,92156  

CV 0,835518  

P 99,16448  

STT Thieát bò Chieàu cao 
rôi (m) 

Khoái löôïng 
va ñaäp (kg) 

Naêng löôïng 
va ñaäp (J) 

1 Haøn Quoác 1,5  3,6  54  

2 Vieät Nam  1 5 50 

3 Giaûi phaùp 
thöïc hieän 

1,08 5 54 

Hình 2. Đ� th� bi�u di�n l�c xung khi th� đ	 gi�m ch�n
� 500C c�a mũ COV
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một nguyên lý. Tuy nhiên về thiết bị thử lại khác nhau, như trong
Bảng 4,5.

Do vậy về năng lượng va đập là chênh lệch nhau một chút.
Muốn so sánh được kết quả với Hàn Quốc, thì ở hệ thống này
nhóm thực hiện tăng chiều cao rơi lên là 1,08m (Bảng 4,5).

Để xác định độ tin cậy của thiết bị, nhóm thực hiện nhiệm vụ
chọn chỉ tiêu độ giảm chấn để kiểm tra, vì chỉ tiêu này phản ảnh
tổng hợp độ tin cậy của toàn bộ thiết bị. Lấy kết quả này so sánh
với kết quả thử nghiệm trên thiết bị của Việt Nam trong cùng một
lô mũ đó.

3.5. Xây dựng và hoàn thiện
quy trình đánh giá hợp qui
mũ an toàn công nghiệp 

Quy trình thử nghiệm mũ an
toàn công nghiệp được xây
dựng trên cơ sở QCVN:
06/2012/BLĐTBXH (TCVN
6407:1998), cụ thể đã xây
dựng các quy trình sau: 

- Quy trình thử nghiệm độ
giảm chấn mũ ATCN ở điều
kiện nóng (500C)

- Quy trình thử nghiệm độ
giảm chấn mũ ATCN ở điều
kiện lạnh (-100C,-200C)

- Quy trình thử nghiệm độ
giảm chấn mũ ATCN ở điều
kiện ẩm

- Quy trình thử nghiệm độ
bền đâm xuyên mũ ATCN

- Quy trình thử nghiệm độ
bền cháy của mũ ATCN

- Quy trình thử nghiệm độ
cứng ép ngang bằng tay của mũ
ATCN

- Quy trình thử nghiệm độ
cứng ép ngang tự động của mũ
ATCN

- Quy trình thử nghiệm độ
cách điện của mũ ATCN

3.6. Nghiên cứu xây dựng hệ
thống tài liệu cho hoạt động
chứng nhận 

Để được chứng nhận hợp
quy mũ ATCN, cần xây dựng
hệ thống tài liệu:

- Hệ thống sổ tay chất lượng
và các thủ tục kèm theo của
phòng thử nghiệm (hệ thống
này đã có là sản phẩm hợp
đồng số: 276/HĐ-TCCL ký
ngày 27/6/2014 giữa Viện
Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao

B�ng 5. K�t qu� đánh giá ch�t l�ng mũ SSEDA (Hàn Qu�c)
trên thi�t b� th� nghi�m c�a Hàn Qu�c và thi�t b� c�a Vi�t Nam

Keát quaû ñaùnh giaù (KN)  
STT 

 
Chæ tieâu 
ñaùnh giaù 

Treân thieát bò 
cuûa Haøn Quoác 

Treân thieát bò 
cuûa Vieät Nam 

 
Ghi 
chuù 

1 Ñoä giaûm chaán 
ôû ÑK 500C 

1,979 1,908  

2 Ñoä giaûm chaán 
ôû ÑK -100C 

2,444 2,412  

Ảnh minh họa, Nguồn Image bank
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động với Viện Tiêu chuẩn chất
lượng Việt Nam).

- Theo Thông tư 35/2012/TT-
BLĐTBXH, thủ tục đăng ký hợp
qui bao gồm những thủ tục sau:

1. Giấy đăng ký chỉ định
hoạt động chứng nhận hợp quy

2. Quyết định thành lập
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoặc Giấy phép
đầu tư.

3. Giấy chứng nhận đăng ký
lĩnh vực hoạt động chứng nhận
do Bộ Khoa học và Công nghệ
cấp.

4. Danh sách chuyên gia
đánh giá.

5. Danh mục tài liệu kỹ
thuật.

6. Nội dung quy trình, thủ
tục chứng nhận hợp quy cho
các sản phẩm, hàng hóa. 

7. Các tài liệu chứng minh
năng lực hoạt động chứng
nhận.

8. Mẫu Giấy chứng nhận
hợp quy.

9. Kết quả hoạt động chứng
nhận hợp quy đã thực hiện
trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

KẾT LUẬN

Nhóm thực hiện nhiệm vụ
đã thực hiện một loạt các công
việc như: Đã sửa chữa, nâng
cấp thiết bị thử nghiệm độ giảm
chấn, đâm xuyên mũ an toàn
công nghiệp. Đã chạy thử,
kiểm tra độ ổn định và độ tin
cậy của thiết bị. Đã sửa thiết bị
đặt điều kiện 500C, thiết bị đã
được chạy thử với độ ổn định
0,30C trong thời gian 10 phút.
Đã chế tạo đế gắn đèn Bunsen,
lắp bộ đánh lửa tự động để thử
nghiệm độ bền cháy. Đã sửa
chữa, mua bơm và lưu tốc kế
đo lưu lượng nước trong dải 0-
4 lít/phút lắp vào thiết bị tạo ẩm
đảm bảo lưu lượng 1 lít/phút.
Chế tạo bể thử nghiệm và lắp
đặt vào hệ thống thử nghiệm

đo dòng rò để thử độ bền cách
điện của mũ. Hiệu chuẩn toàn
bộ hệ thống thiết bị thử nghiệm
mũ: thiết bị thử nghiệm độ giảm
chấn, đâm xuyên; thiết bị thử
nghiệm độ ép ngang; thiết bị
thử nghiệm độ bền cháy; thiết
bị đặt điều kiện như: thiết bị tạo
ẩm, thiết bị đặt điều kiện nóng,
thiết bị đặt điều kiện lạnh. Đã
xây dựng và hoàn thiện quy
trình thử nghiệm mũ an toàn
công nghiệp (7 quy trình). Đã
xây dựng hồ sơ đăng ký với Bộ
LĐTBXH theo Thông tư
35/2012/TT-BLĐTBXH.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

T
heo thống kê của cục
môi trường Mỹ (EPA)
thì lượng dung môi

hữu cơ dùng trong các hoạt
động của con người đang có xu
hướng giảm dần, tuy nhiên việc
sử dụng các chất này trong
công nghiệp hầu như không
giảm mà còn có xu hướng tăng
lên ở các nước phát triển. Do
vậy, ô nhiễm hơi các dung môi
hữu cơ (VOCs) trong công
nghiệp mà cụ thể là trong môi
trường lao động vẫn là vấn đề
cần quan tâm và giải quyết.
Căn cứ vào tính chất, nồng độ
và tải lượng phát sinh trong môi
trường lao động của VOCs mà
có rất nhiều phương pháp
được áp dụng để xử lý chúng
như: thay đổi công nghệ, qui
trình sản xuất, hấp phụ, hấp
thụ, ngưng tụ, lọc bằng màng,
sinh học và oxi hóa. Trong các
phương pháp này thì phương
pháp hấp phụ thường được lựa
chọn trong việc xử lý VOCs;
Tuy nhiên để có thể tái sử dụng
chất hấp phụ thì cần phải giải
hấp sau đó xử lý bằng thiêu đốt
hoặc thu hồi bằng ngưng tụ.
Bên cạnh đó, cùng với việc mở
rộng ứng dụng xúc tác oxi hóa

trong việc xử lý khí thải đã cung cấp thêm một phương pháp khác
trong xử lý VOCs bằng cách kết hợp giữa xúc tác và hấp phụ.
Phương pháp này vừa tận dụng được những ưu điểm của
phương pháp hấp phụ vừa tiết kiệm được nguồn lực không cần
các quá trình giải hấp và xử lý VOCs phía sau. Nội dung của bài
báo sẽ giới thiệu một số nghiên cứu và chỉ ra xu hướng phát triển
nghiên cứu phương pháp hấp phụ/xúc tác oxi hóa trong xử lý
VOCs trong môi trường lao động cũng như trong công nghiệp.  

2. CƠ CHẾ QUÁ TRÌNH OXI HÓA VOCs

Quá trình oxi hóa VOCs là quá trình biến đổi trực tiếp VOCs
thành CO2, H2O và các hợp chất trung gian khác, nếu có. Căn cứ
vào việc sử dụng chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa có thể chia
quá trình oxi hóa làm 2 dạng là: Oxi hóa có xúc tác và oxi hóa
không có xúc tác. Trong khuôn khổ bài báo sẽ chỉ đề cập đến  việc
sử dụng xúc tác trong quá trình oxi hóa. Chất xúc tác chỉ có vai trò
thúc đẩy quá trình oxi hóa của một số VOCs nhất định, làm tăng
tốc độ phản ứng chứ không làm dịch chuyển trạng thái cân bằng
của phản ứng oxi hóa và cũng không tự gây ra phản ứng oxi hóa.

S� D�NG XÚC TÁC KIM LO�I
�� OXI HÓA CÁC H�I DUNG MÔI H�U C�

TRONG X� LÝ KHÍ TH	I
ThS. Bùi H�ng Quang, ThS. Ngô Qu�c Khánh

Vi�n Nghiên c�u KHKT B�o h� lao đ�ng
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gồm các quá trình như sau:

Quá trình chuyển chất qua
lớp biên thủy lực do kết hợp
giữa đối lưu và khuếch tán
(Bước 1 và 7). Quá trình này
gọi là quá trình cấp khối ngoài.

Quá trình khuếch tán trong
mao quản (Bước 2 và 6). Về
nguyên lý được miêu tả bằng
định luật khuếch tán và được
gọi là quá trình khuếch tán
trong.

Quá trình hấp phụ và nhả
hấp phụ (Bước 3 và 5) và quá
trình phản ứng hóa học (Bước
4). Tất cả các bước này đều
xảy ra ở tâm hoạt hóa trong
mao quản nên thường được
khảo sát chung trong việc xây
dựng phương trình động học. 

a, C
 ch� quá trình c�p
kh�i ngoài

Khi dòng khí đi qua lớp xúc
tác sẽ tạo ra trên bề mặt các
hạt xúc tác lớp biên thủy lực có
chế độ dòng chảy. Chiều dày
lớp biên thủy lực phụ thuộc vào
tốc độ dòng khí, vào tính chất
của dòng khí và tính chất lớp
xúc tác (đường kính hạt, thể

tích trống…), trên lớp biên này
sẽ xảy ra quá trình chuyển chất
và nhiệt.

Lượng chất dịch chuyển từ
dòng khí vào lớp biên thủy lực
được tính theo phương trình
câp khối

Trong đó βj: hệ số cấp khối
của chất khí j; ΔCj: Chênh lệch

nồng độ giữa pha khí và nồng
độ trên bề mặt xúc tác của chất
khí j; σ: Bề mặt riêng của chất
xúc tác; mK: Khối lượng của

chất xúc tác

b, C
 ch� quá trình
khu�ch tán mao qu�n

Cơ chế của quá trình di
chuyển các chất tham gia phản
ứng và sản phẩm qua mao
quản được xác định bởi kích
thước mao quản và điều kiện
thực hiện quá trình, về nguyên
lý quá trình này tuân theo định
luật Fick II:

Trong đó: Dj là hệ số

khuyếch tán của chất khí j

c, C
 ch� quá trình h�p
ph�, nh� h�p ph� và  oxi hóa 

Cơ chế quá trình hấp phụ,
nhả hấp phụ và oxi hóa phụ
thuộc vào tính chất của chất
xúc tác, loại VOCs và điều kiện
phản ứng. Tuy nhiên, hiện nay
có 3 cơ chế có thể sử dụng để
mô tả quá trình này: Mars- Van
Krevelen (MVK), Langmuir-
Hinshelwood (L-H) và Eley-
Rideal (E-R).

Theo cơ chế MVK thì phản
ứng oxi hóa xảy ra chủ yếu giữ

Trong đó:
I-H*-II: là quá trình phản ứng

không có xúc tác
I-I*-II: là quá trình phản ứng

xúc tác đồng thể
I-H1*-H2*-H2*-II:  là quá trình

phản ứng xúc tác dị thể
Quá trình oxi hóa có sử

dụng xúc tác bao gồm 7 bước
nối tiếp nhau như sau: 

Bước 1: Quá trình di chuyển
VOCs qua lớp biên thủy lực do
kết hợp giữa đối lưu và
khuyếch tán;

Bước 2: Khuếch tán vào
mao quản đến tâm hoạt hóa;

Bước 3: Hấp phụ;

Bước 4: Phản ứng oxi hóa
VOCs tạo sản phẩm;

Bước 5: Nhả sản phẩm;

Bước 6: Khuếch tán sản
phẩm ra từ tâm hoạt ra khỏi
mao quản đến bề mặt xúc tác;

Bước 7: Di chuyển sản
phẩm qua lớp biên thủy lực vào
dòng khí.

Do vậy, quá trình oxi hóa
VOCs có sử dụng xúc tác bao

Hình 1. Gi�n đ� năng l��ng ho�t hóa ph�n �ng

(1)

(2)
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B�ng 1. Xúc tác kim lo�i quí oxi hóa VOC

Xuùc taùc Chaát oâ nhieãm Nhieät 
ñoä (0K) 

Ñoä chuyeån 
hoùa (%) 

0.5Pd/ZnO2 Toluen 463 100 
Pd/TiO2 Formaldehyte  373 100 

Benzen 513 100 
Toluen 463 100 

1%Pd/Al2O3 

o-Xylen 463 100 
1.5Pd/HY Methanol 393 90 
0.5%Pd/C Toluen 673 100 
0.5Pd/NaFAU Toluen 533 88 
0.5Pd/ZnO2 Toluen 463 100 
0.5Pd/TiO2 Benzen 548 10 
0.5Pd/3%V/TiO2 Benzen 523 10 
0.5Pd/SBA-15 Toluen 440 50 
Pt/Al2O3 Toluen 473 100 
Pt/MgAlOx Toluen 377 100 
1%Pt+10%CeO2/C Ethanol  453 100 
 Toluen 453 100 
1%Pt/C Benzen 423 100 
1%Pt/TiO2 Formaldehyte  293 75 

o-Xylen 388 100 
Benzen 388 100 
Toluen 388 100 

30%Pt/CNT 

Ethyl Brezen 388 100 
Pt/Al2O3 Toluen 523 50 
Pt/Al2O3 Toluen 573 50 
Pt/Al2O3 Toluen 423 60 
Pt/ Al2O3 Toluen 473 100 

Pt/SBA15 N Hexan 459 90 
Pt/Hoãn hôïp Mn, Al Toluen 650 100 
2.5Au/CeO2/ Al2O3 Benzen 548 70 
Au/Fe2O3 Toluen 673 100 
Au/FeOx Formaldehyte  293 100 
Au/Fe2O3 Toluen 458 100 
0.9%Au_2.2%Rh/HZSM5 CH3S- CH3S 693 100 

Nguồn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

VOCs và nguyên tử oxi hoạt
động của chất xúc tác. Tốc độ
của quá trình được mô tả như
sau:

Theo cơ chế L-H thì phản
ứng oxi hóa xảy ra giữa VOC bị
hấp phụ và Oxi bị hấp phụ. Tốc
độ của quá trình được mô tả
như sau:

Theo cơ chế E-R thì phản
ứng oxi hóa xảy ra giữa phân
tử oxi bị hấp phụ và VOC trong
pha khí. Tốc độ của quá trình
được mô tả như sau:

Trong đó: -rVOC: Tốc độ
phản ứng; kVOC: Hằng số tốc
độ của phản ứng, kO2: Hằng số
tốc độ của phản ứng tạo oxi
của xúc tác, pO2: Áp xuất riêng
phần của oxi, pVOC: Áp suất
riêng phần của VOC, γ: Hệ số
nồng độ của oxi trong phản
ứng oxi hóa; KVOC: hằng số cân
bằng hấp phụ của VOC, KO2:
hằng số cân bằng hấp phụ O2, 

3. CÁC NGHIÊN CỨU OXI
HÓA NHIỆT VOCs CÓ XÚC
TÁC

Căn cứ vào cấu tạo của hệ
xúc tác oxi hóa VOCs mà ta có
thể phân loại thành hệ xúc tác
kim loại quí và hệ xúc tác oxit
kim loại. 

3.1. Hệ xúc tác kim loại quí

Một số kim loại quí như Pt,
Pd, Ru, Ag và Au thường được
lựa chọn làm chất xúc tác cho

(4)

(5)

(3)
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quá trình oxi hóa VOCs vì
chúng thường có hoạt độ lớn
và có hiệu quả xử lý VOC cao
ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, các
sản phẩm của quá trình oxi hóa
dễ gây ngộ độc và có giá thành
đắt nên làm giảm khả năng ứng
dụng của chúng trong xử lý môi
trường. Chất mang trong hệ
xúc tác kim loại quí thường là
các oxit kim loại, các hợp chất
aluminum-silicat, than hoạt
tính, ceramic… Bảng 1 giới
thiệu một số xúc tác là kim loại
quí trong oxi hóa VOCs.

3.2. Hệ xúc tác oxit kim loại

Bên cạnh đó, một số oxit kim
loại cũng có khả năng làm xúc
tác cho quá trình oxi hóa VOCs
(Bảng  2). Chúng có hoạt độ khá
cao và tương đương với kim
loại quí ở nhiệt độ cao, nhưng
khi ở nhiệt độ thấp thì hoạt độ
của chúng không bằng kim loại
quí. Mặc dù vậy, chúng lại có
những ưu điểm như: các khí axit
ít gây ngộ độc, giá thành rẻ vì
thế dễ áp dụng để xử lý ô nhiễm
VOCs trong môi trường cũng
như trong khí thải công nghiệp.
Bên cạnh đó, việc kết hợp các
oxit kim loại phức hợp dạng
spinel như cobantit, cromit, ferit
cũng được nghiên cứu và được
đánh giá là có hoạt tính xúc tác
oxi hóa VOCs tốt.

4. KẾT LUẬN

Việc sử dụng xúc tác trong
quá trình oxi hóa VOCs đã góp
phần làm giảm nhiệt độ oxi hóa
và có ý nghĩa trong việc giải
hấp phụ và xử lý triệt để VOCs. 

Với việc sử dụng xúc tác thì
nhiệt độ oxi hóa hoàn toàn
VOCs từ 400-7000K, tùy thuộc

B�ng 2. Xúc tác oxit kim lo�i oxi hóa VOC

Xuùc taùc Chaát oâ nhieãm Nhieät ñoä 
(0K) 

Ñoä chuyeån 
hoùa (%) 

Mn2O3 Toluene 523-529 ~100 

Mn3O4 Toluene 603-608 ~100 

MnxOy Toluene >623 ~100 

5%Ni/ACF Toluen 573 ~90% 

Mn (Cu)/ -Al2O3 BTX 623 ~100 

0.5%K/Mn3O4  Toluene, 
benzene  

523 ~100 

5%Cu/ Al2O3 Toluen 623 100 

5%Cu/CeO2 Toluen 438 100 

20%V/ Al2O3 Benzen 525 12 

Cr2O3 Toluen 573 100 

Cr2O3 Toluen 523 70 

0.5Cu/NaFAU Toluen 523 62 

0.5Cu/ ZnO2 Toluen 523 90 

CeO2 Toluen 458 50 

Co3O4 Propan 548 100 

Cr-HZSM5 Ethyl Axetat 644 100 

CuMnOx/ -Al2O3  Toluen 502 ~100 

1Mn3Ag/SBA-15 Toluene 533 100 

2Co3Mn 20%/AC Tolluen 523 100 

 benzen 523 90 

Cr3Cu7/SBA-15 Toluen 633 100 

Mn0.85Ce0.15 Toluen 498 100 

toluen 485 90 Cu0.3Ce0.7Ox 

Propanol 465 90 

Cu-CeOx Clo-Benzen 601 99 

10CuO–60MnO, 
30MnO–50CeO2, 
15CuO–75CeO2 

Toluen 553 100 

CuMn/TiO2 Chlorobenzene 633 100 

Nguồn: 8, 9, 10, 11, 12.
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vào tính chất, đặc điểm và
chủng loại VOCs. Tuy nhiên,
việc nghiên cứu giảm nhiệt độ
oxi hóa VOCs vẫn cần được
tiếp tục nhằm tiết kiệm năng
lượng và bảo vệ môi trường.

Các kim loại quí như Pt, Pd,
Au, Ag và các kim loại như Cu,
Mn, Co, Cr thường được lựa
chọn làm chất xúc tác cho quá
trình oxi hóa VOCs. 

Hiện nay, cùng với sự phát
triển của công nghệ nano, việc
lựa chọn và chế tạo xúc tác
thường kết hợp với các công
nghệ phủ nano tiên tiến đang là
một hướng nghiên cứu có
nhiều hứa hẹn.  

Các hệ xúc tác đa kim loại
đã chứng tỏ được ưu thế của
mình so với các hệ xúc tác đơn
kim loại. Do vậy, hướng nghiên
cứu lựa chọn thành phần, chế
tạo hệ xúc tác đa kim loại cũng
được quan tâm nhằm làm tăng
khả năng áp dụng của xúc tác
trong các lĩnh vực. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. H.L. Tidahy, S. Siffert, F.
Wyrwalski, J.F. Lamonier, A.
Aboukaı¨s. (2007), Catalytic
activity of copper and palladium
based catalysts for toluene total
oxidation, Catalysis Today 119:
317-320

[2]. H.L. Tidahy, S. Siffert, J.-F.
Lamonier, E.A. Zhilinskaya, A.
Aboukaïs, Z.Y. Yuan, A.
Vantomme, B.-L. Su, X. Canet,
G. Deweireld, M. Frère. (2007),
Characterisation of new
Pd/hierarchical macro-meso-
porous ZrO2, TiO22, and ZrO2-
TiO2 catalysts for toluene total

oxidation, Studies in Surface
Science and Catalysis 160, pp.
201-208

[3]. K. Bendahou, L. Cherif, S.
Siffert, H.L. Tidahy, H.
Benaïssa, A. Aboukaïs. (2008),
The effect of the use of lan-
thanum-doped mesoporous
SBA-15 on the performance of
Pt/SBA-15 and Pd/SBA-15 cat-
alysts for total oxidation of
toluene, Applied Catalysis A:
Gneral 351 (1), pp. 82-87. 

[4]. Alexandre C.C. Rodrigues.
(2007), Metallic mixed oxides
(Pt, Mn or Cr) as catalysts for
the gas-phase toluene oxida-
tion, Catalysis Communications
8: 1227-1231.

[5]. S Ordóñez, L Bello, H
Sastre, R Rosal, FV Dı`ez.
(2002), Kinetics of the deep
oxidation of benzene, toluene,
n-hexane and their binary mix-
tures over a platinum on γ-alu-
mina catalyst, Applied Catalysis
B: Environmental 38 (2), pp.
139-149

[6]. M.A Centeno, M Paulis, M
Montes, J.A Odriozola. (2002),
Catalytic combustion of volatile
organic compounds on
Au/CeO2/Al2O3 and Au/Al2O3
catalysts, Applied Catalysis A:
General 234 (1-2), pp. 65-78. 

[7]. A. V. Kucherov, I. M. Sinev,
S. Ojala, R. Keiski, L. M.
Kustov. (2007),  Adsorptive-cat-
alytic removal of CH3OH,
CH3SHh, and CH3SSCH3 from
air over the bifunctional system
noble metals/HZSM-5, Studies
in Surface Science and
Catalysis 170, pp. 1129-1136
[8]. Marco Piumetti, Debora

Fino, Nunzio Russo. (2015),
Mesoporous manganese
oxides prepared by solution
sombustion synthesis as cata-
lysts for the total oxidation of
VOCs, Applied Catalyst B:
Environmental 163, pp. 277-
287.

[9]. Beatriz de Rivas, Jose I.
Gutiérrez-Ortiz, Rubén López-
Fonseca, Juan R. González-
Velasco. (2006), Analysis of the
simultaneous catalytic combus-
tion of chlorinated aliphatic pol-
lutants and toluene over ceria-
zirconia mixed oxides, Applied
Catalysis A: General  314 (1),
pp. 54-63

[10]. M. Popovaa, Á. Szegedi,
Z. Cherkezova-Zheleva, A.
Dimitrova, I. Mitov. (2010),
Toluene oxidation on chromi-
um- and copper-modified SiO2
and SBA-15, Applied Catalysis
A: General 381, pp. 26-35

[11]. He, C., Xu, B.-T., Shi, J.-
W., Qiao, N.-L., Hao, Z.-P.,
Zhao, J.-L., 2015. Catalytic
destruction of chlorobenzene
over mesoporous ACeOx  (A=
Co, Cu, Fe, Mn, or Zr) compos-
ites prepared by inorganic
metal precursor spontaneous
precipitation. Fuel Processing
Technology 130, pp. 179-187

[12]. Saleh M. Saqer, Dimitris I.
Kondarides, Xenophon E.
Verykios. (2011), Catalytic oxi-
dation of toluene over binary
mixtures of copper, manganese
and cerium oxides supported
on-Al2O3, Applied Catalysis B:
Environmental 103, pp.
275–286.



22 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016

K�t qu� nghiên c�u KHCN

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ô
nhiễm kim loại nặng
là một vấn đề được
cả thế giới quan tâm

vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe con người dù ở
lượng rất nhỏ. Mức độ sử dụng
các hóa chất nói chung và
Cadimi (Cd) nói riêng ngày
càng gia tăng là điều không thể
tránh khỏi trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy
nhiên, trong quá trình khai thác,
chế biến và sử dụng kim loại,
ngoài tác dụng về mặt kinh tế
đồng thời cũng gây ra những
tác hại đáng kể đối với sức
khỏe con người đặc biệt đối với
Cadimi – kim loại có những ảnh
hưởng rất nghiêm trọng. Thế
giới đã có nhiều nghiên cứu về
ảnh hưởng của Cadimi đến
người lao động (NLĐ) làm việc
trong các ngành nghề như
luyện kim, khai thác mỏ, sản
xuất nhựa, công nghiệp điện,
sản xuất pin, ác quy… và nhiều
nước trên thế giới công nhận

Cadimi là tác nhân gây nên
bệnh nghề nghiệp được bảo
hiểm. Việc xây dựng quy trình
phân tích Cadimi trong máu nói
riêng và trong dịch sinh học nói
chung đã được nhiều nhà khoa
học trên thế giới tiến hành và
có nhiều phương pháp được
công bố, việc xác định Cadimi
trong dịch sinh học rất nhanh
chóng và chính xác. Góp phần
vào việc bảo vệ sức khỏe NLĐ
trước tác động của Cadimi
trong các ngành sản xuất.

Ở Việt Nam, đã có một số
nghiên cứu về ảnh hưởng của
kim loại này đến NLĐ ở một số
ngành nghề và nhiễm độc
Cadimi đã được công nhận là
bệnh nghề nghiệp năm 2011
theo Thông tư 42/2011/TT-BYT.
Từ lâu, kim loại này xuất hiện
rất phổ biến trong các ngành
luyện kim màu, khai thác mỏ,
sản xuất nhựa… ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe
NLĐ. Tuy nhiên, phương pháp
phân tích Cadimi trong dịch
sinh học đã có nhưng còn

nhiều hạn chế như việc phân
tích Cadimi trong nước tiểu của
Viện Sức khỏe nghề nghiệp –
dùng phương pháp cực phổ
xung vi phân. So với những
phương pháp khác trên thế giới
như phương pháp phổ phát xạ
nguyên tử hay phương pháp
quang phổ hấp thụ nguyên tử
thì độ chính xác, ngưỡng phát
hiện… còn nhiều hạn chế. Mặt
khác việc xây dựng quy trình
phân tích Cadimi trong máu ở
Việt Nam trên những thiết bị
công nghệ hiện đại gần như
chưa được quan tâm. Vì vậy
NLĐ chịu ảnh hưởng của
nguyên tố này chưa được bảo
vệ một cách thỏa đáng.

Với lý do nêu trên việc
“Nghiên cứu xây dựng quy
trình xác định nồng độ Cadimi
trong máu bằng phương pháp
quang phổ hấp thụ nguyên tử”
đã được thực hiện với mục tiêu
là:

Xây dựng được quy trình
xác định nồng độ Cadimi trong
máu bằng quang phổ hấp thụ

NGHIÊN CỨU
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Cd

TRONG MÁU
ThS. Nguy�n Th� Hi�n

Vi�n Nghiên c�u KHKT B�o h	 lao đ	ng
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nguyên tử kỹ thuật không ngọn lửa. Giới hạn phát hiện của hai
quy trình là 0.1µg/l, độ chính xác trên 85%.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Quy trình phân tích Cd trong máu và máu của 35 cán bộ làm
việc tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.2.Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thi�t k� nghiên c�u
Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm kết hợp với nghiên cứu cắt

ngang.

2.2.2. Ph��ng pháp nghiên c�u
Thử nghiệm ứng dụng phương pháp phân tích Quang phổ hấp

thụ nguyên tử kỹ GF-AAS.

- Xử lý mẫu: Mẫu được lấy
ra từ tủ âm sâu rã đông bằng
cách để trong ngăn mát tủ lạnh
thường sau khi rã đông đưa ra
ngoài để phân tích. Trước khi
phân tích phải lắc đều. 

0.9ml modifier + 0.1ml mẫu
lắc đều rồi đưa vào máy phân
tích. Mẫu phải được đưa vào
phân tích ngay, không được để
quá 1 tiếng tính từ thời điểm
trộn xử lý mẫu xong.

- Mẫu khảo sát: Mẫu khảo
sát cho quy trình phân tích Cd
trong máu: 0.8ml modifier +
0.1ml mẫu máu dây rốn hoặc +
0.1ml chuẩn.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VÀ BÀN LUẬN

3.1. Chuẩn hóa các điều
kiện cho phép đo phổ hấp
thụ nguyên tử cho nguyên
tố Cd

Việc nghiên cứu chọn các
thông số đo phù hợp với phép
phân tích định lượng một
nguyên tố hóa học là một công
việc rất cần thiết và quan trọng
trong kỹ thuật AAS nói chung
và kỹ thuật không ngọn lửa nói
riêng (GF-AAS). Sử dụng
những dung dịch đã chuẩn bị
trong phần phương pháp
chúng tôi tiến hành khảo sát
các thông số của máy thu được
kết quả như sau:

Khi khảo sát vạch phổ của
nguyên tố Cd (với 2 vạch phổ
228.8nm và 326.9nm), độ rộng
khe đo trên máy (0.2nm, 0.7nm
và 2nm), cường độ đèn (từ 65%
đến 85% cường độ đèn tối đa).
Nhóm nghiên cứu thu được kết
quả là: tại vạch phổ 228.8nm,

Thieát bò Duïng cuï Hoùa chaát 

- Maùy quang 
phoå haáp thuï 
nguyeân töû AA 900 
cuûa haõng Perkin 
Elmer, Myõ 

 - Tuû laïnh,tuû aâm 
saâu, caân phaân 
tích, Maùy caát 
nöôùc 2 laàn 
WSC/4D cuûa 
Hamilton, Myõ  

- Bình ñònh möùc 
10ml, 20ml, 50ml, 
100ml, 1000ml cuûa 
Ñöùc 

- Micopipet 1 keânh: 
caùc loaïi vôùi theå tích: 
0,2-500 l vaø ñaàu tip 
cuûa Phaùp, Ñöùc… 
Taát caû caùc duïng cuï 
ñöôïc ngaâm trong 
HNO3 10% 2 laàn moãi 
laàn 24 giôø. 

- Triton X-100,- 
HNO3  
- (NH4)2HPO4, - 

Mg(NO3)2 

- Pd(NO3)2 

- Dung dòch Cd 
chuaån 

- Khí Argon tinh 
khieát 99.995%... 

 

B�ng 1: Thi�t b�, dng c, hóa ch�t s� dng

Chuẩn bị dung dịch 
Phương pháp phân tích được xây dựng theo nghiên cứu của

Ivanenko N. B. (2012), Nunes JA (2010), Olmedo P (2010). Các
dung dịch phân tích được chuẩn bị như sau:

- Dung dịch modiffier (dung dịch cải biến nền):

0.1%TritonX-100, 2.5%NH4H2PO4, 0.15%Mg(NO3)2, 0.033%
Pb(NO3)2.

- Dung dịch rửa: 0.1% Triton X-100, 0.2%HNO3(70%).

- Pha dung dịch chuẩn (pha trong HNO3 0.1%): Dung dịch Cd
có nồng độ Cd 20µg/L.



24 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016

K�t qu� nghiên c�u KHCN

3.1.2.1. Khảo sát ảnh hưởng
nồng độ axit HNO3

Theo kết quả nghiên cứu
của Phạm Luận[1], Nunes[5] và
Ivanenko[4], O Faroon [7] trong
phân tích kim loại nặng bằng
máy quang phổ hấp thụ nguyên
tử không ngọn lửa thì axit
HNO3 được xem là axit phù
hợp nhất cho kết quả tốt nhất.
Chính vì vậy nhóm nghiên cứu
chọn axit HNO3 là axit dùng để
phân tích Cd trong mẫu máu và
nước tiểu. 

Tuy nhiên, nồng độ axit ảnh
hưởng rất lớn đến kết quả của
phép đo, thậm chí nồng độ axit
HNO3 cao hơn 5% sẽ ảnh
hưởng đến độ bền của lò.
Nồng độ axit khác nhau tạo nên
độ nhớt của dung dịch khác
nhau và kết quả phân tích cũng
khác nhau. Để đảm bảo kết
quả phân tích, nhóm nghiên
cứu tiến hành phân tích ảnh
hưởng của nồng độ axit HNO3

ở các mức sau: 0.05%, 0.1%,
0.15%, 0.2%. Kết quả cho thấy
sự khác nhau về nồng độ axit
dẫn đến sự khác nhau về độ
hấp thụ quang. Tuy không
nhiều nhưng nhóm nghiên cứu

khe đo 0.7nm và cường độ đèn
83.33% (200mA) cho độ hấp
thụ tốt nhất và ổn định nhất.
Chính vì vậy nhóm nghiên cứu
đã chọn các giá trị trên là các
giá trị cho việc khảo sát các
điều kiện tiếp theo. 

3.1.1. K�t qu� kh�o sát các
đi�u ki�n nguyên t� hóa m�u

Quá trình nguyên tử hóa
mẫu của kỹ thuật nguyên tử
hóa không ngọn lửa xảy ra theo
4 giai đoạn kế tiếp nhau trong
thời gian tổng cộng từ 60 - 80
giây. Các giai đoạn đó là: sấy
khô mẫu, tro hoá luyện mẫu,
nguyên tử hoá, làm sạch
cuvet[1]. Mỗi giai đoạn đều có
vai trò nhất định trong quá trình
nguyên tử hóa mẫu và liên
quan chặt chẽ với nhau. Để có
kết quả phân tích tốt nhóm
nghiên cứu tiến hành khảo sát
từng giai đoạn để tìm được
điều kiện phù hợp nhất cho quá
trình nguyên tử hóa mẫu với
các giá trị cụ thể như sau:

Giai đoạn sấy mẫu
Giai đoạn sấy mẫu 1: Nhiệt

độ sấy mẫu khảo sát trong
khoảng từ (500C-1300C). Thời
gian tăng nhiệt từ (1-15s). Thời
gian giữ nhiệt từ (5-40s).

Giai đoạn sấy mẫu 2: Nhiệt
độ sấy mẫu khảo sát trong
khoảng từ (3000C-5000C). Thời
gian tăng nhiệt từ (5-25s). Thời
gian giữ nhiệt từ (5-40s).

Giai đoạn tro hóa luyện
mẫu: Nhiệt độ tro hóa luyện
mẫu khảo sát trong khoảng từ
(4500C-6500C). Thời gian tăng
nhiệt từ (5-25s). Thời gian giữ
nhiệt từ (1-5s).

Giai đoạn nguyên tử hóa
mẫu: Nhiệt độ nguyên tử hóa
mẫu khảo sát trong khoảng từ
(17000C-21000C). Thời gian
tăng nhiệt từ (0-5s). Thời gian
giữ nhiệt từ (1-5s).

Giai đoạn làm sạch cuvet:
Nhiệt độ làm sạch khảo sát
trong khoảng từ (21000C-
24000C). Thời gian tăng nhiệt
từ (0-5s). Thời gian giữ nhiệt từ
(1-5s).

Với các điều kiện khảo sát
ở trên kết quả thu được ở
Bảng 2.

Tại các giá trị trong Bảng  2,
nhóm nghiên cứu nhận thấy độ
hấp thụ quang tốt nhất và ổn
định nhất. Chính vì vậy nhóm
nghiên cứu chọn các giá trị
trong Bảng 2 làm giá trị ở giai
đoạn nguyên tử hóa mẫu cho
quy trình phân tích Cd trong
máu.

3.1.2. Kh�o sát các y�u t�
�nh h��ng đ�n phép đo ph�
h�p th không ng�n l�a

Nhóm nghiên cứu xác định
một số yếu tố ảnh hưởng chính
là: axit, nồng độ axit, thành
phần và nồng độ chất cải biến
nền (modifier). 

B�ng 2: K�t qu� kh�o sát các đi�u ki�n nguyên t� hóa m�u

TT Nhieät ñoä 
0C 

Thôøi gian 
taêng nhieät (s) 

Thôøi gian 
giöõ nhieät(s) 

1 90 5 20 Giai ñoaïn 
saáy maãu 2 400 10 10 

Giai ñoaïn tro 
hoùa  

550 10 1 

Giai ñoaïn 
nguyeân töû hoùa 

1900 0 3 

Giai ñoaïn laøm 
saïch cuvet 

2000 1 3 
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nhận thấy với nồng độ HNO3 =
0.1% cho cường độ vạch phổ
và độ ổn định là tốt nhất. 

3.1.2.2. Khảo sát chất cải
biến hóa học

3.1.2.2.1. Khảo sát ảnh
hưởng của nồng độ X-100

X -100  là chất khí thêm vào
mẫu phân tích tạo thành các
chất dễ bay hơi, cho phép loại
những thành phần nền ra khỏi
mẫu trước khi nguyên tử hóa
chất phân tích. Theo nghiên
cứu của Nunes [5] và Ivanenko
[4], chất cải biến nền được sử
dụng với nồng độ như sau:
2.5% NH4H2PO4 và 0.15%
Mg(NO3)2 trong 0.1% Triton X-
100. Theo hướng nghiên cứu
này chúng tôi khảo sát ảnh
hưởng của nồng X-100 đến
phép đo phổ của nguyên tố Cd
ở các mức nồng độ: 0; 0.05;
0.1; 0.15; 0.2 (%). Kết quả thu

3.1.2.2.2. Khảo sát ảnh
hưởng của nồng độ NH4H2PO4

Nhóm nghiên cứu khảo sát
ảnh hưởng của NH4H2PO4 ở
các nồng độ 1.5%; 2%; 2.5%; 3
%; 3.5%. Hợp với các điều kiện
tối ưu đã được khảo sát ở trên,
kết quả thu được như Bảng 4.

Từ kết quả cho thấy nồng độ
NH4H2PO4 ảnh hưởng đến kết
quả của phép đo rất rõ rệt.
Nồng độ phù hợp nhất là 2.5%,
vì ở nồng độ thấp hơn như
1.5% hoặc 2% phép đo rất ổn
định nhưng độ hấp thụ quang
kém. Khi tăng nồng độ lên 3%
hoặc 3.5% thì độ hấp thụ
quang giảm kèm theo đó độ ổn
định cũng giảm dần. Căn cứ
vào kết quả khảo sát, nhóm
nghiên cứu đã chọn được nồng
độ thích hợp cho NH4H2PO4

làm chất cải biến hóa học là
2.5%. Kết quả này giống kết

được như ở Bảng 3.
Kết quả khảo sát cho thấy ở

mẫu máu khi không có X-100
độ hấp thụ quang thấp nhất
Abs = 0.2178. Khi có X-100 độ
hấp thụ quang tăng hơn. Tuy
nhiên, độ hấp thụ quang cao
nhất ở nồng độ 0.05%. Tiếp tục
tăng nồng độ X-100 lên 0.1%,
0.15%, 0.2% độ hấp thụ quang
không tăng, thậm chí còn giảm
ở nồng độ cao 0.2%
(Abs=0.2199). 

Kết quả này có đôi chút
khác so với nồng độ X-100 của
Nunes và Ivanenko. Các tác
giả này dùng X – 100 ở nồng
độ 0.1%. Tuy nhiên trong phân
tích Cd ở mẫu máu cho thấy chỉ
cần dùng X – 100 ở nồng độ
0.05% đã cho kết quả tốt. Từ
đó có thể tiết kiệm được hóa
chất trong quá trình phân tích
mẫu hàng loạt.

B�ng 3: Kh�o sát n�ng đ	 c�a X-100 đ�n phép đo ph� c�a Cd

Noàng ñoä X-100(%) Keát quaû 
0 0.05 0.1 0.15 0.2 

Abs 0.2178 0.2332 0.2241 0.2204 0.2199 
Maãu maùu 

RSD (%) 0.86 0.96 1.2 0.36 0.78 

B�ng 4: Kh�o sát n�ng đ	 c�a NH4H2PO4 đ�n phép đo ph� c�a Cd

Noàng ñoä NH4H2PO4 (%) Keát quaû 
1.5 2 2.5 3 3.5 

Abs 0.2218 0.2231 0.2399 0.2201 0.1998 
Maãu maùu 

RSD (%) 0.86 1.96 1.12 4.36 5.78 

B�ng 5: Kh�o sát n�ng đ	 c�a Mg(NO3)2 đ�n phép đo ph� c�a Cd

Noàng ñoä Mg(NO3)2 (%) Keát quaû 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Abs 0.2165 0.2259 0.2361 0.2319 0.2138 
Maãu maùu 

RSD (%) 1.19 1.98 0.37 4.23 5.38 

(Lặp lại 3 lần)

(Lặp lại 3 lần)

(Lặp lại 3 lần)
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Từ kết quả Bảng 6 nhóm
nghiên cứu chọn 0.02%
Pd(NO3)2 làm chất cải biến nền
cho phép phân tích Cd trong
mẫu máu. Việc sử dụng thêm
Pd(NO3)2 trong chất cải biến để
tăng độ hấp thụ quang của phép
phân tích là một sự khác biệt
trong quá trình thực hiện của
nhóm nghiên cứu so với
Nunes[5] và Ivanenko[4]. Nồng
độ này cũng khác so với nghiên
cứu của tác giả P.Olmedo
(2010) là - 0.033%. Đây là hóa
chất rất đắt tiền, nồng độ giảm
có thể tiết kiệm được hóa chất
trong quá trình phân tích, tiết
kiệm được kinh phí.

3.1.3. Kh�o sát �nh h��ng
th� tích ch�t b� tr� - c�i bi�n
n�n (modifier)

Khảo sát ảnh hưởng của thể
tích chất bổ trợ - modifier,
nhóm nghiên cứu tiến hành
khảo sát trên cùng một mẫu với
thể tích chất bổ trợ khác nhau
là 0, 1, 2, 3, 4 (µl) thu được kết
quả như trong Bảng 7.

Từ kết quả khảo sát cho
thấy thể tích chất bổ trợ 2µl cho

quả của một số tác giả nghiên
cứu trước như Nunes [5] và
Ivanenko [4]. Tuy nhiên,
phương pháp của NIOSH
(8005) phân tích Cd trong mẫu
máu không sử dụng chất này.
Có thể đây là một trong những
lý do khiến phương pháp 8005
của NIOSH cần hàng giờ để
phá mẫu. 

3.1.2.2.3. Khảo sát ảnh
hưởng của nồng độ Mg(NO3)2

Cũng giống như ảnh hưởng
của NH4H2PO4 thì Mg(NO3)2

cũng là chất khi thêm vào mẫu
phân tích tạo thành hợp chất
bền nhiệt, khó bay hơi, cho
phép tăng nhiệt độ tro hóa,
nguyên tử hóa, giữ lại chất
phân tích đồng thời loại thành
phần nền khi ở nhiệt độ cao.
(Xem Bảng 5).

Qua Bảng 5 cho thấy khi có
mặt của Mg(NO3)2 đã ảnh
hưởng đến độ hấp thụ quang
của phép đo. Nhưng nồng độ
0.15% là nồng độ cho kết quả
tốt nhất thể hiện ở độ ổn định
cao và giá trị Abs = 0.2361
(mẫu máu). Ở nồng độ thấp

hơn như 0.05% hoặc 0.1% tính
ổn định cao nhưng giá trị Abs
lại thấp. Ở nồng độ cao hơn là
0.2% hoặc 0.25% độ hấp thụ
quang không cao hơn đồng
thời tính ổn định cũng giảm
hơn, thậm chí ở nồng độ 0.25%
RSD = 5.38%. Căn cứ vào kết
quả khảo sát, nhóm nghiên cứu
đã chọn được nồng độ thích
hợp cho Mg(NO3)2 làm chất cải
biến hóa học là 0.15%. 

3.1.2.2.4. Khảo sát ảnh
hưởng của nồng độ Pd(NO3)2

Theo GS.TSKH Phạm Luận
và nhiều tác giả khác thì
Pd(NO3)2 là một trong những
nguyên tố có vai trò rất quan
trọng trong cải biến nền của
chất phân tích. Theo P. Olmedo
[6], Pd(NO3)2 được sử dụng ở
nồng độ 0.033%. Trên cơ sở
nghiên cứu của P. Olmedo,
nhóm nghiên cứu khảo sát ảnh
hưởng của Pd(NO3)2 trong quá
trình phân tích Cd ở cả mẫu
máu và mẫu nước tiểu ở các
mức nồng độ: 0; 0.01; 0.02;
0.03; 0.04; 0.05, kết hợp với
các điều kiện tối ưu đã tìm
được ở trên (Xem Bảng 6).

B�ng 6: Kh�o sát n�ng đ	 c�a Pd(NO3)2 đ�n phép đo ph� c�a Cd

B�ng 7: Kh�o sát �nh h��ng c�a th� tích ch�t b� tr�

Noàng ñoä Pd(NO3)2 (%) Keát quaû 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

Abs 0.2371 0.2475 0.2691 0.2519 0.2238 0.2081 Maãu 
maùu RSD (%) 0.47 1.39 0.37 3.21 4.31 5.13 

Theå tích chaát boå trôï l Keát quaû 
0 1 2 3 4 

Abs 0.201 0.2855 0.2930 0.2691 - Maãu 
maùu RSD (%) 2.15 0.5 1.06 0.79 - 

(-): Không phát hiện (Lặp lại 3 lần)
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Heparin, bảo quản lạnh trước
khi mang về phòng thí nghiệm. 

Ở điều kiện âm sâu -800 đến
-200C mẫu có thể bảo quản
được 6 - 8 tháng.

3.2.2. X� lý m�u
Trên cơ sở của những

nghiên cứu trước, nhóm nghiên
cứu tiến hành xử lý mẫu để có
dung dịch phân tích bằng cách
dùng dung dịch modifier đã
khảo sát được. Tức là trộn đều
dung dịch modifier với mẫu
phân tích. Tuy nhiên, để có tỷ lệ
hợp lý dung dịch phân tích cho
kết quả tốt nhất, chúng tôi tiến
hành khảo sát tỷ lệ trộn giữa
modifier và mẫu như sau: 9:1;
8:2; 7:3; 6:4; 5:5; Tổng thể tích
của mẫu và modifier ≥1ml. Vì
thể tích dung dịch đựng trong
cóng đo trên máy là 1ml. Sử
dụng những điều kiện tối ưu đã
khảo sát được, chúng tôi phân

độ hấp thụ quang tốt nhất. Thể
tích chất bổ trợ càng tăng thì độ
hấp thụ càng giảm, thậm chí
khi tăng thể tích chất bổ trợ lên
V=4µl thì không phát hiện
nguyên tố phân tích. Điều đó
cho thấy chất bổ trợ có vai trò
rất quan trọng trong việc cải
biến nền và tăng độ hấp thụ
quang đối với mỗi nguyên tố.
Tuy nhiên, chỉ ở nồng độ nhất
định, nếu dùng với nồng độ cao
sẽ gây tác dụng ngược lại.

Đối với thể tích mẫu phân
tích nhóm nghiên cứu chọn
theo kết quả nghiên cứu của
Nunes [5] và Ivanenko [14].
Thể tích của mẫu máu = 8µl.

3.2. Chọn các điều kiện lấy
mẫu, xử lý mẫu để có dung
dịch đo 

3.2.1. L�y m�u
Lấy 2ml máu cho vào ống có

chứa chất chống đông -

tích dung dịch đã chuẩn bị ở
trên. Kết quả khảo sát thu được
như trong Bảng 8.

Từ kết quả khảo sát nhóm
nghiên cứu nhận thấy xử lý
mẫu bằng dung dịch modifier
với tỷ lệ 9:1 là hợp lý nhất. Vì tỷ
lệ này cho độ hấp thụ quang tốt
nhất. Khi thể tích mẫu càng
tăng thì tỷ lệ độ hấp thụ quang
lại giảm. Điều này cho thấy
modifier có ảnh hưởng lớn đến
kết quả phân tích của phép đo.
Nếu tăng nồng độ cao quá thì
độ hấp thụ quang giảm, ngược
lại nếu giảm thì độ hấp thụ
quang cũng giảm. Chính vì vậy
đòi hỏi các nhà phân tích phải
khảo sát kỹ nồng độ tỷ lệ của
các chất khi sử dụng mới có
thể đưa ra được phương pháp
phân tích đạt hiệu quả cao.

3.3. Đánh giá các điều kiện
của quy trình

3.3.1. Kh�o sát kho�ng
tuy�n tính và xây d�ng
đ��ng chu�n c�a phép đo
GF-AAS đ�i v�i Cd.

3.3.1.1. Khảo sát khoảng
tuyến tính

Nhóm nghiên cứu tiến hành
khảo sát khoảng tuyến tính của
Cd bằng cách: pha một dãy
chuẩn của Cd trong HNO3 nồng
độ 0.1%  là 1, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50(ppb). Với
thành phần nền của mẫu máu
0.05%Triton X-100,

B�ng 8: K�t qu� kh�o sát đi�u ki�n x� lý m�u

B�ng 9: K�t qu� kh�o sát kho�ng tuy�n tính c�a nguyên t� Cd

Tyû leä modifier:maãu Keát quaû 
9,5:0.5 9:1 8:2 7:3 6:4 5:5 

Abs 0.2301 0.2430 0.2315 0.2281 0.2215 0.201 Maãu 
maùu RSD (%) 1.25 0.76 1.12 0.89 2.31 1.34 

Maãu maùu Noàng ñoä ppb 
Abs RSD(%) 

1 0.0301 6.94 
5 0.1595 1.26 
10 0.2991 0.54 
15 0.4612 1.61 
20 0.5998 1.55 
25 0.6209 2.3 
30 0.5983 3.51 
35 0.582 2.5 
40 0.5721 3.67 

(Lặp lại 3 lần)
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2.5%NH4H2PO4, 0.15%Mg(NO3)2, 0.02%Pd(NO3)2, của mẫu nước
tiểu 0.1%Triton X-100, 2.5%NH4H2PO4, 0.15%Mg(NO3)2,
0.02%Pd(NO3)2 thu được kết quả như trong Bảng 9.

Từ kết quả thực nghiệm nhóm nghiên cứu nhận thấy khoảng
tuyến tính của Cd từ LOQ-20ppb. Vì vậy khi phân tích mẫu nếu
hàm lượng nguyên tố cần phân tích nằm ngoài khoảng tuyến tính
thì phải làm giàu mẫu hoặc pha loãng mẫu để phân tích mới đảm
bảo được độ chính xác của phép đo.

3.3.1.2. Xây dựng đường chuẩn
Từ kết quả khảo sát khoảng tuyến tính nhóm nghiên cứu sử

dụng phần mềm minitab 16.0 để xây dựng đường chuẩn. Phương
trình đường chuẩn của Cd trong máu và trong nước tiểu được chỉ
ra ở Hình 2, 3.

Phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn cho phân tích
Cd trong máu được xác định có dạng: 

y = (0.003867± 0.534305) + (0.03001 ± 0.000165) x

Đánh giá ph��ng trình h�i quy c�a đ��ng chu�n
Trong phương trình y = a + bx

Kiểm tra a với giá trị 0 theo tiêu chuẩn thống kê Fisher (chuẩn
F) [2,3].

Nếu xem a ≈ 0 thì phương trình y = a + bx được viết thành
phương trình y = b’x khi đó các giá trị b’ của phương trình hồi quy
đường chuẩn cho phân tích Cd trong máu. 

Kết quả cho thấy Ftính = S’2/S2= 1.55041;  Fchuẩn = F(0.95; 2; 3)

= 9.5521 tức là Ftính < Fchuẩn ở
phương trình đường chuẩn
phân tích Cd trong máu. Có
nghĩa là sự sai khác giữa giá trị
a và 0 không có ý nghĩa thống
kê. Vì vậy phương pháp phân
tích trên không mắc sai số hệ
thống.

3.3.2. Gi�i h�n phát hi�n
(LOD), gi�i h�n đ�nh l��ng
(LOQ)

Để tính được Sb nhóm
nghiên cứu tiến hành đo mẫu
trắng 10 lần. Kết quả thu được
như ở Bảng 10.

Căn cứ vào kết quả thu
được nhóm nghiên cứu nhận
thấy giới hạn phát hiện 0.01ppb
giới hạn định lượng là
0.0149ppb. Từ bảng trên cho
thấy giới hạn phát hiện của Cd
trong máu là 0.0149ppb. Giới
hạn định lượng của Cd trong
máu là 0.0497ppb.

Như vậy khoảng tuyến tính
của Cd trong quy trình phân
tích Cd trong máu là (LODmáu –
20) µg/L tương đương (0.0497
-20) µg/L. 

3.3.3. Đánh giá đ	 chính
xác c�a ph��ng pháp 

3.3.3.1. Kiểm tra độ chụm
Độ chụm thay đổi theo nồng

độ các chất phân tích. Nồng độ
chất phân tích càng thấp thì kết
quả dao động càng nhiều
(không chụm) nghĩa là RSD%
hay CV% lớn (xem Bảng 11).

Kết quả khảo sát cho thấy
CV% biến động tuân theo định
luật phân bố Gauuss: Ở điểm
đầu (nồng độ thấp) và điểm
cuối (nồng độ cao) của khoảng

Hình 1: Kh�o sát kho�ng tuy�n tính
c�a nguyên t� Cd trong máu
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tuyến tính có hệ số biến thiên
lớn hơn điểm giữa (nồng độ
trung bình) của khoảng tuyến
tính sai số nhỏ hơn. Với mẫu
máu điểm đầu sai số 5,612%,
điểm cuối sai số 5.74%, điểm
giữa sai số nhỏ nhất 2.588%.
Theo tiêu chuẩn đánh giá của
AOAC, nồng độ chất phân tích
từ 10-100ppb CV% cho phép là
< 15% [3], nên những sai số ở
trên cả điểm đầu, điểm cuối
hay điểm giữa đều là những sai
số nhỏ và chấp nhận được.
Điều đó chứng tỏ độ chụm của
phương pháp đạt yêu cầu.

3.3.3.2. Kiểm tra độ đúng
Có nhiều cách để đánh giá

độ đúng của phương pháp.
Nhóm nghiên cứu đã chọn
cách mà hiện nay được sử
dụng phổ biến nhất trên thế
giới là dùng vật liệu chuẩn (còn
gọi là mẫu chuẩn). Kết quả
phân tích mẫu CRM thể hiện
qua Bảng 12.

Từ Bảng 12 nhóm nghiên
cứu nhận thấy kết quả phân
tích mẫu CRM cho các giá trị
nằm trong khoảng giá trị đã cho
và sát với giá trị trung bình của
mẫu CRM. Ở mức nồng độ
thấp của mẫu máu giá trị thu
được là 1.217µg/L, xấp xỉ giá trị
trung bình của mẫu CRM
(1.19µg/L) và thuộc khoảng giá
trị đã cho là (0.948 – 1.42) µg/L.
Điều đó chứng tỏ phương pháp
phân tích đảm bảo độ đúng. 

3.4. Nêu quy trình xây dựng
và ứng dụng

3.4.1. T�ng h�p k�t qu�
các đi�u ki�n đo Cd b�ng GF-
AAS

Qua các kết quả thực

Hình 2: Đ��ng chu�n c�a quy trình phân tích Cd trong máu

Hình 3: Píc Đ��ng chu�n c�a quy trình phân tích Cd trong máu

B�ng 10: K�t qu� xác đ�nh LOD, LOQ c�a quy trình phân tích
Cd trong máu

20151050

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

x

y

S 0.0068049
R-Sq 99.9%
R-Sq(adj) 99.9%

Fitted Line Plot
y =  0.003867 + 0.03001 x

Quy trình Maãu blank baèng nöôùc caát 

Laàn ño (10) Abs 

TB 0.00097 

S 0.000149 

LOD 0.0149 

LOQ 0.0497 
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nghiệm nhóm nghiên cứu đã chọn được các điều kiện tối ưu để đo Cd bằng máy quang phổ hấp thụ
nguyên tử  GF-AAS của hãng Perkin Elmer 900 như dưới đây:

3.4.1.1. Các điều kiện đo phổ (Thông số và điều kiện)
- Thông số trên máy: vạch phổ 228.8nm; khe đo 0.7nm và cường độ đèn 83.33% (200mA)
- Axit HNO3 - 0.1%; 
- Chất cải biến nền: 0.05%Triton X-100;  2.5%NH4H2PO4; 0.15%Mg(NO3)2;  0.02%Pd(NO3)2;

- Thể tích mẫu:  8µl; Thể tích modifier: 2µl.

3.4.1.2. Tổng hợp điều kiện nguyên tử hóa mẫu (xem Bảng 13).
3.4.2. Nêu quy trình
Trên cơ sở khảo sát tất cả các yếu tố cần thiết để đảm bảo cho một quy trình phân tích nhóm

nghiên cứu tóm tắt quy trình phân tích Cd trong máu như sau:

B�ng 11: K�t qu� kh�o sát đ	 l!p l�i và đ	 thu h�i c�a m�u máu 

Cm 0.16 g/L 
Cc 1 g/L 10 g/L 19 g/L 

Giaù trò 
Maãu 

Cm+c Cm+c Cm+c 

Rtb 1,167 10,227 20,122 
SD 0,065 0,264 1,155 

CV% 5,612 2,588 5,74 

B�ng 12: K�t qu� phân tích m�u CRM

Noàng ñoä cuûa CRM Caùc möùc noàng ñoä 
cuûa maãu CRM 

Keát quaû thöïc 
nghieäm ( g/L) RSD% Trung bình 

( g/L) 
Khoaûng giaù trò 

cho pheùp ( g/L) 
Noàng ñoä thaáp 1.217 4.15 1.19 0.948-1.42 

Noàng ñoä trung 
bình 

2.889 0.84 2.93 2.35-3.52 

Noàng ñoä cao 6.495 2.14 6.4 5.12-7.68 

B�ng 13: T�ng k�t các đi�u ki�n nguyên t� hóa c�a quy trình phân tích Cd trong m�u máu và
m�u n��c ti�u b�ng GF – AAS

Maãu maùu 
TT 

Nhieät ñoä 0C Thôøi gian taêng nhieät (s) Thôøi gian giöõ nhieät (s) 
1 90 5 20 

Giai ñoaïn saáy maãu 
2 400 10 10 

Giai ñoaïn tro hoùa  550 10 1 

Giai ñoaïn nguyeân töû hoùa 1900 0 3 

Giai ñoaïn laøm saïch cuvet 2000 1 3 

(Lặp lại 3 lần)

(Lặp lại 3 lần)
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3.4.2.1. Quy trình phân tích
Cd trong mẫu máu

* Chuẩn bị dụng cụ hóa chất
Được chuẩn bị cụ thể như

phần thiết bị, dụng cụ, hóa chất.
* Chuẩn bị các dung dịch để

phân tích mẫu

- Dung dịch modiffier: 0.05%
Triton X-100,  2.5% NH4H2PO4

, 0.15% Mg(NO3)2, 0.02%
Pd(NO3)2

- Dung dịch rửa 0.1% Triton
X-100, 0.1% HNO3

- Pha dung dịch chuẩn:
Chuẩn được pha trong HNO3

0.1% nồng độ Cd 20µg/L.

- Xử lý mẫu: Mẫu máu được
lấy ra từ tủ âm sâu rã đông
bằng cách để trong ngăn mát tủ
lạnh thường sau khi rã đông
đưa ra ngoài để phân tích.
Trước khi phân tích phải lắc
đều. 0.9 ml modifier + 0.1 ml
mẫu lắc đều rồi đưa vào máy
phân tích. 

- Điều kiện để phân tích
▪  Kỹ thuật lò graphit

Nguyên tố: Cd;  Bước sóng:
228.8nm;  Khe đo: 0.7nm; Tín
hiệu: AA-BG; Cường độ đèn:
200mA; Thể tích mẫu: 8µl; Thể
tích modifier: 2µl

▪ Thông tin đường chuẩn: + 5
điểm với các mức nồng độ: 1ppb;
5ppb; 10 ppb; 15 ppb; 20 ppb 

Chương trình nguyên tử
hóa mẫu (xem Bảng 14)

Từ quy trình trên nhóm
nghiên cứu có một số nhận xét
như sau:

Quy trình có giới hạn phát
hiện và giới hạn định lượng
tương đương thậm chí còn thấp
hơn một số quy trình phân tích
của một số tác giả khác. Như
nghiên cứu của Đặng Minh
Ngọc và cộng sự, giới hạn phát
hiện là 0.082µg/L, P. Olmedol [6]
(2010)(LOD/LOQ là 0.03/0.09;
của nhóm nghiên cứu là
0.0149/0.00497 đối với quy trình
phân tích mẫu máu và 0.0194/
0.0648 đối với quy trình phân
tích Cd trong mẫu nước tiểu.

So sánh quy trình phân tích
Cd trong máu và nước tiểu với
phương pháp của NIOSH (Mỹ)
8005, 8310 thì nhóm nghiên
cứu nhận thấy quy trình phân
tích được rút ngắn rất nhiều.
Nếu như phương pháp 8005,
8310 của NIOSH phá mẫu mất
nhiều giờ (lắc mẫu ít nhất 12h),
thể tích mẫu lớn (50ml nước
tiểu), tốn nhiều hóa chất (mỗi
mẫu máu cho 10ml HNO3) thì
Quy trình của nhóm nghiên cứu
đã khắc phục được những
nhược điểm trên. 

Hiện nay, ở Việt Nam những
quy trình phân tích kim loại trong
môi trường, trong thực phẩm thì

rất phổ biến. Tuy nhiên, quy
trình phân tích kim loại trong
dịch sinh học còn nhiều hạn
chế. Có thể do thiết bị máy móc
cũ – như phương pháp cực phổ
xung vi phân của Đặng Minh
Ngọc. Cũng có trường hợp sử
dụng thiết bị hiện đại xong quy
trình xử lý mẫu quá phức tạp –
theo kiểu truyền thống – vô cơ
hóa hoàn toàn bằng axit trên
bếp ủ, mất rất nhiều thời gian,
sai số lớn. Quy trình mà nhóm
nghiên cứu đưa ra khắc phục
được những hạn chế trên. Giới
hạn phát hiện, giới hạn định
lượng tương đương với một số
phương pháp hiện tại trên thế
giới đang dùng. Quy trình thực
hiện đơn giản, sai số ít, đặc biệt
xử lý mẫu không còn mất nhiều
thời gian như trước. 

Quy trình nhóm nghiên cứu
xây dựng có thể ứng dựng trên
các máy thế hệ tương đương
hoặc thế hệ tiếp theo của hãng.
Đối với những hãng khác chỉ
cần là những máy có điều kiện
và tính năng kỹ thuật tương tự
(ứng dụng) nếu hiện đại hơn thì
càng tốt đều có thể dùng được.

3.4.3. "ng dng quy trình
Kết quả phân tích Cd trong

máu và nước tiểu của người
lao động (NLĐ). Nhóm nghiên
cứu lấy ngẫu nhiên 35 mẫu
máu 35 NLĐ làm việc tại Tổng

B�ng 14: B�ng ch��ng trình nhi�t đ	 nguyên t� hóa

Thöù töï caùc giai ñoaïn Nhieät ñoä 0C Thôøi gian taêng nhieät (s) Thôøi gian giöõ nhieät (s) 

1 90 5 20 
Giai ñoaïn saáy maãu 

2 400 10 10 
Giai ñoaïn tro hoùa  550 10 1 
Giai ñoaïn nguyeân töû hoùa 1900 0 3 
Giai ñoaïn laøm saïch cuvet 2000 1 3 
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Liên đoàn Lao động Việt Nam,
áp dụng quy trình xây dựng
được phân tích và cho kết quả
như Bảng 15.

Áp dụng quy trình xây dựng
được phân tích mẫu máu của
35 cán bộ nhân viên làm việc tại
Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam. Kết quả cho thấy nồng độ
Cd trung bình trong mẫu máu
của 35 đối tượng là
3.599±0.975 µg/L. Nồng độ
trung bình của 35 đối tượng đều
nằm trong giới hạn cho phép < 5
µg/L (Tiêu chuẩn Y tế thế giới).
Xét riêng từng đối tượng cũng
không có đối tượng nào có nồng
độ vượt ngưỡng cho phép. 

Hoàn thiện quy trình
Sau khi sử dụng quy trình

xây dựng được để phân tích
mẫu thực, nhóm nghiên cứu
nhận thấy quy trình ổn định,
đảm bảo kết quả chính xác. Vì
trước khi chạy mẫu thực nhóm
nghiên cứu đều chạy mẫu
chuẩn kiểm tra độ tin cậy của
quy trình. Chính vì vậy quy
trình dự thảo ban đầu không
cần thay đổi gì sau khi nhóm
nghiên cứu áp dụng thực tế.

4.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Qua một thời gian nghiên
cứu nhóm thực hiện đã đạt
được kết quả cụ thể như sau: 

- Khoảng tuyến tính: (0.0497
-20)µg/L.

- Giới hạn phát hiện:
0.0149µg/L

- Giới hạn định lượng:
0.0497µg/L

- Quy trình đảm bảo tính ổn
định, độ chính xác trên 85%.

Đánh giá: LOD, LOQ thấp
hơn một số tác giả khác đã
nghiên cứu, thời gian phân tích
63s, độ bền cuvet nhờ quy trình
nhiệt độ nguyên tử hóa mẫu
giảm.

* Áp dụng quy trình xây dựng
được: phân tích 35 mẫu máu
của 35 đối tượng là cán bộ nhân
viên làm việc tại Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam cho thấy
nồng độ Cd trong máu của đối
tượng nghiên cứu không vượt
quá giới hạn cho phép.

4.2. Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn
thiện và áp dụng rộng rãi trong
các nghiên cứu làm trên đối
tượng là người lao động có tiếp
xúc với Cd.
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B�ng 15: K�t qu� phân tích Cd trong m�u máu 

TT Soá löôïng 
(n) 

Noàng ñoä Cd 
g/L TCYTTG TCYT Vieät 

Nam 
Soá maãu vöôït 

quaù TCCP 
Noàng ñoä Cd 
trong maùu 

35 3.599±0.975 < 5 g/L - 0 
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I. MỞ ĐẦU

S
ự ô nhiễm vi sinh vật
trong không khí ở các
khoa/phòng chuyên

môn trong bệnh viện là mối
nguy hại có thể ảnh hưởng đến
người bệnh trong quá trình
điều trị và hồi phục. Thật vậy,
các vi sinh vật có trong không
khí môi trường bệnh viện đe
dọa trực tiếp đến sức khỏe của
nhân viên y tế và người bệnh,
làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài
thời gian nằm viện, tăng việc
sử dụng kháng sinh và chi phí
điều trị - còn gọi là hiê�n tươ�ng
nhiê�m khuâ�n bê�nh viê�n
(NKBV). Nhiễm khuẩn bệnh
viện có thể do rất nhiều nguyên
nhân như dụng cụ, thiết bị y tế
khử trùng không sạch, khâu
rửa tay của các nhân viên y tế
chưa đảm bảo vệ sinh, tình
trạng sức khỏe của bệnh nhân
kém, người lớn tuổi, ... trong đó
một nguyên nhân lớn là NKBV
từ không khí. 

Các nghiên cứu cho thấy
nếu khử trùng sạch sẽ giảm
được tỉ lệ bệnh cũng như tỉ lệ
tử vong gây ra do staphylococ-

cus aureus [1,2]. Tuy nhiên,
thực tế là ở hầu hết các bệnh
viện, việc kiểm soát chất lượng
không khí và mức độ ô nhiễm
không khí trong bệnh viện hầu
như chưa được đặt ra. Chỉ một
số bệnh viện lớn là có lắp các
bộ lọc bụi và áp dụng các biện
pháp xử lý không khí bằng hóa
chất hay bằng tia tử ngoại để
không khí lưu thông được đảm
bảo vệ sinh. Tuy nhiên, đây chỉ
là các giải pháp khử trùng
mang tính chất thời điểm,
nghĩa là tại thời điểm phun hóa
chất hay bật tia tử ngoại để diệt
khuẩn, không khí trong phòng
là sạch, sau đó khi mở cửa để
bệnh nhân và bác sỹ vào
phòng, thì không khí hữu trùng
bên ngoài lại tràn vào phòng,
làm giảm độ sạch không khí
trong phòng. Muốn duy trì
không khí trong phòng bệnh
luôn luôn vô trùng như các
bệnh viện hiện đại của các
nước tiên tiến trên thế giới,
người ta phải thiết kế hệ thống
xử lý khí trung tâm cho cả tòa
nhà, trong đó có các khâu lọc
bụi, khử mùi, khử trùng, và dẫn

khí sạch đó vào từng phòng
bệnh, khi đó áp lực trong các
phòng luôn luôn là áp lực
dương, sẽ đẩy không khí hữu
trùng trong phòng ra ngoài và
thay bằng không khí sạch của
hệ thống khí trung tâm. Tuy
nhiên, chi phí cho các hệ thống
xử lý khí trung tâm như thế là
rất đắt, rất ít bệnh viện ở Việt
Nam có thể trang bị được. Gần
đây, phương pháp xử lý không
khí bằng công nghệ xúc tác
quang (XTQ) nổi lên như là một
phương pháp hữu hiệu, đầy
tiềm năng do khả năng làm
sạch không khí, kể cả các vi
khuẩn, vi rút, là khá cao, lại vừa
không gây ô nhiễm thứ cấp [3-
6]. Nguyên lý của phương pháp
là các hóa chất ô nhiễm và vi
sinh vật bị phân hủy hoàn toàn
trên lớp phủ nano đioxit titan
dưới tác dụng của tia cực tím
UV-A mà không đòi hỏi phải
đưa thêm các tác nhân oxy hóa
đặc biệt nào vào không khí, chỉ
cần sự có mặt của oxy trong
không khí. Trong điều kiện Việt
Nam hiện nay, việc xây dựng,
trang bị các hệ thống xử lý khí

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÚC TÁC QUANG
ĐỂ KHỬ TRÙNG KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG MỔ

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI
NHẰM HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

TS. Lê Thanh S�n
Vi�n Công ngh� Môi tr��ng, Vi�n Hàn Lâm Khoa h	c và Công ngh� Vi�t Nam.
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II. THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị và đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Thi�t b
 nghiên c�u 

Thiết bị LSKK công suất 500m3/h được chế tạo tại Viện CNMT,
về cấu tạo bao gồm các bộ phận chính: lọc bụi thô và lọc tinh, lọc
tĩnh điện, lọc xúc tác quang và lọc hấp phụ bằng than hoạt tính
(Hình 1). Thiết bị cấu tạo bởi một bộ lọc sơ cấp đặt ngay ở cửa
vào của dòng khí, bộ lọc tĩnh điện, khối lọc XTQ và than hoạt tính.
Bộ lọc sơ cấp gồm tầng lọc thô (1) có tác dụng giữ lại các hạt bụi
và hạt lơ lửng kích thước trên 3µm và tầng lọc tinh (2) để loại bỏ
các hạt bụi có kích thước lên đến 0,5µm. Bộ lọc tĩnh điện (3) có
tác dụng giữ lại các hạt bụi và hạt lơ lửng nhỏ hơn, kích thước lên
đến 0,1µm. Khối lọc XTQ (4) gồm 8 ống thạch anh xốp được phủ
một lớp mỏng nano TiO2, ở tâm mỗi ống bố trí 1 đèn tử ngoại UV-
A (360nm). Than hoạt tính (6) có tác dụng hấp phụ loại bỏ mùi và
một số siêu ôxit sinh ra trong quá trình XTQ. Không khí được quạt
(5) hút vào từ bên hông của thiết bị và đi ra ở mặt sau phía trên
của thiết bị như trên Hình 1b.

2.1.2. Đ�i t�ng nghiên c�u

Thiết bị LSKK công suất 500m3/h của Viện CNMT đặt tại phòng
mổ khoa gây mê hồi sức của bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng
Yên với diện tích 50m, chiều cao 4m. Giữa phòng mổ bố trí 2

trung tâm cho tất cả các bệnh
viện là không khả thi. Tuy
nhiên, ứng dụng công nghệ
XTQ để làm sạch không khí
trong các bệnh viện dưới dạng
chế tạo thành các thiết bị xử lý
không khí, đặt trong các phòng
cần không khí vô trùng là hoàn
toàn khả thi vì chi phí thấp hơn
nhiều, lại không phải xây dựng
lại cơ sở hạ tầng cho các bệnh
viện. Viện Công nghệ môi
trường (CNMT) sau khi thực
hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế
với LB Nga [7], đã nắm bắt
được công nghệ lọc sạch không
khí (LSKK) bằng XTQ và trên cơ
sở đó đã chế tạo thành công
các loại thiết bị có công suất
vừa và nhỏ (25 và 100 m3/h) [8],
và mới đây là thiết bị có công
suất lớn lên đến 250 và 500
m3/h [9]. Việc tiến hành thử
nghiệm thiết bị ở các khoa
phòng chuyên môn của bệnh
viện nhằm đánh giá và hoàn
thiện thiết bị đã rải rác được tiến
hành từ một hai năm trở lại đây,
trong đó chúng tôi đã đánh giá
sơ bộ thiết bị LSKK bằng XTQ
do LB Nga chế tạo tại bệnh viện
Quân y 108 và thiết bị LSKK do
Viện CNMT tự chế tạo tại bệnh
viện E Trung ương [10].

Trong bài báo này, chúng tôi
giới thiệu kết quả chi tiết đánh
giá hiệu quả khử trùng không
khí trong phòng mổ khoa gây
mê hồi sức của bệnh viện đa
khoa Phố Nối, Hưng Yên bằng
thiết bị LSKK trên cơ sở XTQ
công suất 500 m3/h do Viện
CNMT chế tạo nhằm hoàn
thiện thiết bị trước khi đưa vào
áp dụng rộng rãi ở các bệnh
viện trên cả nước.

Hình 1. Hình �nh bên trong (a) và
s� đ� nguyên lý ho�t đ�ng (b) c�a thi�t b
 LSKK 500m3/h 

do Vi�n CNMT ch� t�o

1. Hướng dòng khí; 2. Lọc sơ cấp; 3. Lọc tĩnh điện
4. Lọc XTQ; 5. Quạt; 6. Than hoạt tính

a b
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giường mổ (hướng mũi tên chỉ trong Hình 2). Không khí sử dụng
trong phòng được lấy trực tiếp từ ngoài trời mà không qua bất kỳ
một khâu xử lý nào. Tại thời điểm tiến hành, phòng mổ có 1 bệnh
nhân đang được mổ cùng toàn bộ ekip y tá, bác sỹ phẫu thuật.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Tiến hành lấy mẫu vi sinh không khí trong các phòng chuyên
môn bệnh viện tại các thời điểm khác nhau: trước khi chạy máy,
sau khi chạy máy 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 8 giờ, 24 giờ...

2.3. Phương pháp lấy mẫu

Sử dụng thiết bị lấy mẫu vi sinh vật không khí Impactor Flora-
100 hút lượng không khí như nhau ở mỗi lần lấy (250 lít/phút). Vị
trí lấy mẫu tại 5 điểm trong phòng: 4 điểm là 4 góc phòng (Kí hiệu
VT1→VT4) và 1 điểm là vị trí giữa phòng (VT5). Kết quả phân tích
là số lượng VSV được tính trên 1 m3 không khí. Môi trường Blood
Agar (BA) là môi trường đặc hiệu để phân lập tổng số vi khuẩn. Môi
trường Sabouraud (SA) để phân lập nấm. Tất cả các mẫu sau khi
lấy đều được giữ trong tủ ấm ở 370C và nuôi trong 24 giờ đối với
các mẫu chứa môi trường BA; nuôi trong 48 giờ đối với mẫu chứa
môi trường SA. Sau đó, đếm số khuẩn lạc và định danh sơ bộ đối
với một số loại vi khuẩn và nấm. Định danh bằng kít Staphytec Plus
(OXOID), nghiệm pháp tìm men Couagulase đối với tụ cầu vàng.

* Định danh sơ bộ đối với một số loài vi khuẩn, nấm:
+) Tổng vi khuẩn hiếu khí/nấm: tổng khuẩn được xác định

bằng cách đếm số khuẩn lạc đặc trưng trên các đĩa chứa môi
trường thạch PCA và được nuôi cấy ở 37°C/24h ± 2h. Tổng nấm

xác định bằng cách đếm số
khuẩn lạc mọc trên môi trường
PCA và được nuôi cấy ở
37C°/48h ± 2h. 

+) E.coli/Coliform: được xác
định bằng cách đếm số khuẩn
lạc đặc trưng trên các đĩa chứa
môi trường Chromocult
Coliforms agar và được nuôi
cấy ở 37°C/24h ± 2h. Khuẩn
lạc coliform đặc trưng có màu
đỏ tía, đường kính khoảng 0,5
mm, đôi khi được bao quanh
bởi một vùng hơi đỏ do tủa.
Khuẩn lạc E.coli đặc trưng trên
môi trường Chromocult agar có
màu tím xanh.

* Cách tính kết quả:
Sau khi kết thúc các công

việc tính đếm trên bề mặt đĩa
peptri, chuyển sang tính mật độ
vi sinh để xác định số lượng vi
khuẩn trong dòng không khí.
Nếu số chấm trên đĩa petri nhỏ
hơn <35, thì mật độ vi sinh bằng
chính số chấm trên đĩa. Nếu số
chấm > 35 thì mật độ vi sinh (P)
được tính theo công thức:

P= N*(1/N-1+1/N-2+…+1/N-n-1);

Trong đó:
N: số lượng lỗ trên lưới sắt; 

n: số lượng vi sinh (số
khuẩn lạc)

Mật độ vi sinh trong mẫu (C)
được xác định =  số lớn nhất
các khuẩn lạc trong mẫu chia
cho thể tích trong mẫu đã lựa
chọn:  C=P/V;

Trong đó: V- thể tích mẫu đã
chọn (m3);

P- số lượng lớn nhất vi
khuẩn trong mẫu (cfu/m3).

Hình 2. Thi�t b
 LSKK 500 m3/h đ�t trong phòng m�
b�nh vi�n Đa khoa Ph� N�i
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III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Khả năng diệt vi khuẩn
hiếu khí và nấm

Bảng 1 thể hiện hàm lượng
VKHK và hiệu suất xử lý vi
khuẩn tại các vị trí và thời điểm
khác nhau trong phòng mổ.
Kết quả thu được cho thấy
hàm lượng VKHK trong phòng
mổ phiên ban đầu khá cao,
trung bình lên đến 929
CFU/m3. Sau 3 giờ chạy thiết bị

LSKK bằng XTQ công suất
500m3/h, hàm lượng vi khuẩn
trong phòng đã giảm được
50,6%. Điều đó chứng tỏ thiết
bị LSKK do Viện CNMT chế tạo
đã xử lý vi khuẩn trong không
khí khá tốt. Bên cạnh đó, kết
quả cũng thể hiện ở vị trí lấy
mẫu số 3 – tức vị trí đặt thiết bị
LSKK- hàm lượng vi khuẩn
luôn thấp hơn các vị trí khác.
Kết quả này là hợp lý vì không
khí sạch sau đi ra khỏi thiết bị

B�ng 1. Hàm l�ng t�ng Vi khu�n hi�u khí (VKHK) trong phòng m� c�a BVĐK Ph� N�i tr��c
và sau khi ch�y thi�t b
 LSKK 500m3/h t�i các th�i đi�m khác nhau

 Toång soá vi khuaån (CFU/m3) 

 Tröôùc Sau 3 giôø Sau 6 giôø Sau 9 giôø Sau 12 giôø Sau 24 giôø 

Vò trí 1 836 514 214 218 164 252 

Vò trí 2 682 536 202 186 144 210 

Vò trí 3 646 198 178 152 114 156 

Vò trí 4 1640 622 318 422 310 404 

Vò trí 5 844 426 310 256 208 278 

TB 929,6 459,2 244,4 246,8 188 260 

 HSXL (%) 

 0 50,60 73,71 73,45 79,78 72,03 

B�ng 2. Hàm l�ng n�m trong phòng m� phiên BVĐK Ph� N�i tr��c và sau khi ch�y thi�t b

LSKK 500m3/h t�i các th�i đi�m khác nhau

 Toång soá naám (CFU/m3) 
 Tröôùc Sau 3 giôø Sau 6 giôø Sau 9 giôø Sau 12 giôø Sau 24 giôø 

Vò trí 1 304 124 90 50 34 62 
Vò trí 2 272 92 80 48 26 46 
Vò trí 3 240 74 62 34 14 34 
Vò trí 4 288 146 74 54 38 62 
Vò trí 5 296 162 90 42 30 66 

TB 280 119,6 79,2 45,6 28,4 54 
 HSXL (%) 
 0 57,29 71,71 83,71 89,86 80,71 

sẽ khuếch tán ra các vị trí khác
trong phòng, do đó ở cùng một
thời điểm, vị trí gần thiết bị bao
giờ cũng có không khí sạch
hơn. Tuy nhiên theo kết quả
thu được, ở thời điểm 9h, hàm
lượng vi khuẩn trong phòng
nhìn chung tăng nhẹ so với
thời điểm 6h. Kết quả này là do
sau thời điểm 6 giờ chạy máy
(khoảng 2 rưỡi chiều), phòng
mổ phiên có ca mổ, vì thế cửa
phòng mở để các bác sỹ, y tá
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đưa bệnh nhân vào phòng mổ,
do đó không khí từ bên ngoài
phòng tràn vào, làm cho hàm
lượng vi khuẩn trong phòng
tăng nhẹ. Tương tự tại thời
điểm 24h, hiệu hàm lượng vi
khuẩn trong phòng cũng không
giảm so với thời điểm 12h mà
lại tăng lên, điều này là do
sáng hôm sau, các bác sĩ và y
tá đã mở cửa phòng để chuẩn
bị cho ca mổ đầu tiên của buổi
sáng, vì vậy không khí ở ngoài
hành lang khuếch tán vào
trong phòng, làm cho hàm
lượng vi khuẩn tăng lên đáng
kể. 

Bảng 2 thể hiện hàm lượng
nấm và hiệu suất xử lý nấm tại
các vị trí và thời điểm khác
nhau trong phòng mổ. Kết quả
thu được cho thấy sau 3 giờ
chạy thiết bị LSKK bằng XTQ
công suất 500m3/h, hàm lượng
nấm trong phòng đã giảm được
59,3%. Điều đó chứng tỏ thiết
bị LSKK do Viện CNMT chế tạo
đã xử lý nấm trong không khí
khá tốt. Bên cạnh đó, kết quả
cũng thể hiện ở vị trí lấy mẫu số

3 – tức vị trí đặt thiết bị LSKK-
hàm lượng nấm luôn thấp hơn
các vị trí khác. Kết quả này là
hợp lý vì không khí sạch sau
khi ra khỏi thiết bị LSKK sẽ
khuếch tán ra các vị trí khác
trong phòng, do đó ở cùng một
thời điểm, vị trí gần thiết bị bao
giờ cũng có không khí sạch
hơn, hàm lượng nấm thấp hơn. 

Tại thời điểm 24h, hiệu hàm
lượng nấm trong phòng không
giảm so với thời điểm 12h mà
lại tăng lên, điều này là do sáng
hôm sau, các bác sĩ và y tá đã
mở cửa phòng để chuẩn bị cho
ca mổ đầu tiên của buổi sáng,
vì vậy không khí ở ngoài hành
lang khuếch tán vào trong
phòng, làm cho hàm lượng
nấm tăng lên đáng kể.

3.2. Khả năng diệt vi khuẩn
E.coli và coliform

Bảng 3 và 4 thể hiện hàm
lượng vi khuẩn E.coli, Coliform
và hiệu suất xử lý các vi khuẩn
này tại các vị trí và thời điểm
khác nhau trong phòng mổ. 

Kết quả thu được cho thấy

cũng tương tự như trường hợp
của VKHK và nấm: sau 3 giờ
chạy thiết bị LSKK bằng XTQ
công suất 500m3/h, hàm lượng
vi khuẩn E.coli và Coliform
trong phòng cũng giảm mạnh,
khoảng 66,95% đối với E.coli
và 65,4% đối với Coliform, có
nghĩa là thiết bị LSKK cũng xử
lý vi khuẩn E.coli và Coliform
trong không khí khá tốt; ở vị trí
lấy mẫu số 3 – tức vị trí đặt thiết
bị LSKK- hàm lượng vi khuẩn
cũng luôn thấp hơn các vị trí
khác; sau 24 giờ, hàm lượng
các vi khuẩn không giảm mà
tăng đáng kể do cửa phòng mở
để các y tá bác sĩ đưa bệnh
nhân vào thực hiện ca mổ.
Ngoài ra, do hàm lượng vi
khuẩn E.coli và Coliform trong
môi trường không khí thấp hơn
nhiều so với VKHK nên tại thời
điểm 9h, dù cửa mở, không khí
ngoài hành lang tràn vào, ta
quan sát thấy hàm lượng
VKHK tăng nhẹ còn với vi
khuẩn E.coli và Coliform ta
không quan sát thấy hiện
tượng này.

B�ng 3. Hàm l�ng vi khu�n E.coli trong phòng m� phiên BVĐK Ph� N�i tr��c và sau khi
ch�y thi�t b
 LSKK 500m3/h t�i các th�i đi�m khác nhau

 Haøm löôïng vi khuaån E.coli (CFU/m3) 
 Tröôùc Sau 3 giôø Sau 6 giôø Sau 9 giôø Sau 12 giôø Sau 24 giôø 

Vò trí 1 118 72 20 30 20 30 
Vò trí 2 144 38 22 18 10 30 

Vò trí 3 86 22 16 10 4 18 

Vò trí 4 276 70 42 30 14 32 

Vò trí 5 90 34 22 14 6 28 

TB 142,8 47,2 24,4 20,4 10,8 27,6 

 HSXL (%) 
 0 66,95 82,91 85,71 92,44 80,67 
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3.3. Đánh giá lại khả năng khử trùng không khí của thiết bị sau 1000 giờ làm việc liên tục

Sau khi thiết bị chạy liên tục trong 1000 giờ, chúng tôi tiến hành đánh giá lại khả năng xử lý VKHK,
nấm, E.coli và Coliform của thiết bị để đánh giá tính ổn định, tuổi thọ bộ lọc XTQ của thiết bị. Bảng

B�ng 4. Hàm l�ng vi khu�n Coliform trong phòng m� BVĐK Ph� N�i tr��c và sau khi ch�y
thi�t b
 LSKK 500m3/h t�i các th�i đi�m khác nhau

 Haøm löôïng vi khuaån Coliform (CFU/m3) 

 Tröôùc Sau 3 giôø Sau 6 giôø Sau 9 giôø Sau 12 giôø Sau 24 giôø 

Vò trí 1 152 88 32 14 30 46 

Vò trí 2 198 34 16 22 26 56 

Vò trí 3 138 30 16 32 14 30 

Vò trí 4 370 90 54 38 36 70 

Vò trí 5 188 120 46 30 30 54 

TB 209,2 72,4 32,8 27,2 27,2 51,2 

 HSXL (%) 

 0 65,39 84,32 87 87,0 75,53 

B�ng 5. So sánh hi�u su�t kh� trùng không khí c�a thi�t b
 LSKK 500 m3/h sau khi làm vi�c
liên t�c trong 1000 gi�

Hieäu suaát xöû lyù 

 0h Sau 3 h Sau 6 h Sau 9 h Sau 12 h Sau 24 h 

Ban ñaàu 0 50,60 73,71 73,45 79,78 72,03 
VKHK 

Sau 1000h 0 20,03 90,57 76,58 75,85 81,59 

Ban ñaàu 0 57,29 71,71 83,71 89,86 80,71 
Naám 

Sau 1000h 0 74,82 96,39 93,78 93,47 98,48 

Ban ñaàu 0 66,95 82,91 85,71 92,44 80,67 
E.Coli 

Sau 1000h 0 42,86 71,43 42,86 71,43 85,71 

Ban ñaàu 0 65,39 84,32 87 87,0 75,53 
Coliform 

Sau 1000h 0 33,63 96,46 91,15 75,22 96,46 

Ban ñaàu 0 15,33 23,33 25,78 29,56 22,00 
VOC 

Sau 1000h 0 28,89 37,33 35,33 38,67 32,67 
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5 thể hiện hiệu suất xử lý
VKHK, nấm, E.coli và Coliform
của thiết bị sau khi chạy liên tục
trong 1000 giờ tại các vị trí và
thời điểm khác nhau trong
phòng mổ. 

Theo bảng so sánh thì hiệu
suất xử lý của thiết bị 500m3/h
sau 1000 giờ làm việc không
giảm đi nhiều so với ban đầu.
Thậm chí hiệu suất ở một vài
thời điểm còn cao hơn so với
ban đầu là vì trong lần thí
nghiệm này, nhóm nghiên cứu
đã có kinh nghiệm hơn trong
việc giữ kín cho phòng mổ
trong quá trình thí nghiệm, điều
này giúp cho không khí từ bên
ngoài không tràn vào phòng
gây nhiễm bẩn không khí đã xử
lí trong phòng mổ. Do đó các
bộ lọc chưa cần phải thay thế.
Kết quả đánh giá này giúp
chúng tôi xây dựng tài liệu kỹ
thuật kèm theo máy.

IV. KẾT LUẬN

Kết quả đánh giá tại BVĐK
Phố Nối cho thấy thiết bị LSKK
công suất 500m3/h có khả năng
xử lý khá tốt các vi sinh vật (VSV)
trong không khí phòng mổ: loại
bỏ 50,3% VKHK, 57% nấm và
trên 65% E.coli và Coliform sau 3
giờ chạy máy. Tuy nhiên, ở các
thời điểm sau đó, do cửa ra vào
của phòng mổ mở nên hàm
lượng các vi khuẩn chỉ giảm nhẹ
theo thời gian. Kết quả đánh giá
lại sau 1000 giờ làm việc liên tục
cho thấy, khả năng khử trùng
không khí của thiết bị hầu như
không thay đổi. 

LỜI CẢM ƠN

Công trình này được ủng hộ
bởi dự án khoa học ‘Ứng dụng

công nghệ xúc tác quang thân
môi trường để làm sạch không
khí trong phòng mổ của bệnh
viện’ (09/HĐ-SKHCN) của Sở
Khoa học và Công nghệ Hưng
Yên.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến
hành tại một bệnh
viện chuyên ngành

huyết học, trên 122 NVYT với
tuổi đời trung bình là 29,6±5,1
và thâm niên nghề 6,0±4,5 năm,
nhằm đánh giá điều kiện lao
động  và sự biến đổi một số chỉ
tiêu tâm sinh lý sau ca lao động
(tần số nhịp tim, thời gian phản
xạ thị vận động đơn giản, tần số
nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(CFF) và test trí nhớ ngắn hạn).

Kết quả nghiên cứu cho
thấy: các yếu tố đặc thù nghề
nghiệp của NVYT chuyên
ngành huyết học: Cường độ
làm việc cao; thời gian làm việc
kéo dài, không ổn định; phải
trực đêm, trách nhiệm công
việc lớn; tiếp xúc trực tiếp với
máu, dịch tiết của bệnh nhân;
tiếp xúc với nhiều loại hóa chất
có hại trong quá trình pha chế
thuốc, làm xét nghiệm, điều trị
cho bệnh nhân; nguy cơ cao
lây nhiễm các bệnh lây truyền
qua đường máu (Viêm gan B,

Viêm gan C, HIV…)... Ở NVYT,
sau ca lao động có sự mệt mỏi,
căng thẳng thần kinh tâm lý ở
NVYT có liên quan tới lao động
như: sự tăng tần số nhịp tim
(83,1±5,4 nhịp/phút so với
77,3±5,2 nhịp/phút) (p<0,001);
kéo dài thời gian phản xạ thị
vận động (292±24ms so với
208±8ms) (p<0,001); giảm tần
số nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(35,0±1,9Hz so với
35,2±1,9Hz) (p<0,001). Không
thấy sự thay đổi trí nhớ ngắn
hạn ở NVYT.

Từ khoá: Nhân viên y tế,
huyết học, tâm sinh lý

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhân viên y tế (NVYT) là
một dạng lao động đặc biệt,
mỗi chuyên ngành có một đặc
điểm với những đặc điểm điều
kiện lao động đặc thù khác
nhau. Các NVYT phải tiếp xúc
với các yếu tố nguy cơ trong
môi trường lao động như: hóa
chất, phóng xạ, máu, bệnh
phẩm... nguy cơ lây nhiễm cao

và gặp các vấn đề về sức khỏe
liên quan đến công việc. Tỷ lệ
nhân viên điều dưỡng bị stress
nghề nghiệp tại bệnh viện đa
khoa Trung ương Cần Thơ,
bệnh viện đa khoa thành phố
Cần Thơ và bệnh viện đa khoa
Châu Thành - Hậu Giang:
45,2% bị stress ở mức cao,
42,8% ở mức trung bình [3].
Nhiều nghiên cứu khác cũng
đã chỉ ra ca kíp làm ảnh hưởng
rõ rệt đến sự phát triển rối loạn
hệ tim mạch, hệ thần kinh và
bệnh dạ dầy tá tràng [7]. 

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đánh giá sự biến đổi một số
chỉ tiêu tâm sinh lý sau ca lao
động ở nhân viên y tế tại một
bệnh viện chuyên ngành huyết
học. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

122 nhân viên y tế tại một
bệnh viện chuyên ngành huyết
học. 

BI�N ��I M�T S� CH� TIÊU
TÂM SINH LÝ SAU CA LAO ��NG 

� NHÂN VIÊN Y T�
CHUYÊN NGÀNH HUY�T H	C

TS. Nguy�n Thu Hà, TS. Nguy�n Đ�c S�n
Vi�n S�c kh	e ngh
 nghi�p và Môi tr��ng
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3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Thi�t k� nghiên c�u:
theo phương pháp mô tả cắt
ngang

3.2.2. Ph��ng pháp nghiên
c�u

- Đánh giá điều kiện lao
động của nhân viên y tế: Sử
dụng phương pháp quan sát,
bấm thời gian lao động, điều
tra, phân tích các đặc điểm
điều kiện lao động đặc thù.

- Đo một số chỉ tiêu tâm sinh
lý ở nhân viên y tế trước và sau
ca lao động:

+ Tần số nhịp tim;

+ Thời gian phản xạ thị vận
động đơn giản;

+ Tần số nhấp nháy ánh
sáng tới hạn (CFF);

+ Test trí nhớ ngắn hạn: sử
dụng bảng trí nhớ hình.

Các chỉ tiêu tâm sinh lý được
so sánh ở thời điểm sau ca lao
động so với trước ca lao động
và phân loại theo mức điểm của
Hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao
động - Ban hành kèm theo Công
văn số 2753/LĐTBXH - BHLĐ
ngày 01/8/1995 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.

- Các số liệu nghiên cứu
được xử lý theo phương pháp
thống kê y học và bằng chương
trình phần mềm SPSS 16.0.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đặc điểm điều kiện lao
động của nhân viên y tế

Điều kiện lao động của các
NVYT chuyên ngành huyết học
khá đặc thù và có nhiều yếu tố
công việc gây căng thẳng thần
kinh tâm lý:

- Chế độ làm việc tại hầu hết các khoa phòng theo giờ hành
chính. Tuy vậy, để đáp ứng được yêu cầu công việc đặc thù, thời
gian làm việc của nhân viên y tế tại một số khoa phòng không ổn
định do không chủ động được khối lượng mẫu (như khoa Xét
nghiệm sàng lọc máu, khoa Điều chế các chế phẩm máu...) hoặc
phải đi sớm, về muộn khi làm việc tại cộng đồng (Khoa hiến máu;
vận động và tổ chức hiến máu...). 

- Công việc có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh lây truyền qua
đường máu (Viêm gan B, Viêm gan C, HIV…) do hầu hết các nhân
viên chuyên ngành huyết học của các khoa phòng phải tiếp xúc
trực tiếp với máu, dịch tiết của bệnh nhân (nhất là khi chưa có kết
quả xét nghiệm) như Khoa hiến máu, Khoa Xét nghiệm sàng lọc
máu; Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú và cấp cứu...; tiếp xúc
với các Virus lây bệnh tối nguy hiểm (Virus HBV, HCV, CMV, EBV)
(Khoa di truyền và sinh học phân tử).

- Ngoài ra, cán bộ nhân viên chuyên ngành huyết học còn phải
tiếp xúc với nhiều hóa chất (Bleomycin, Cisplastin, Cisplastin,
Cyclophosphamid, ArsenicTroxid, Cytarabin, Daunorubicin,
Etoposide, L-Asparaginase erwinase, Fludarabin, Ifosfamid, L-
Asparaginase, Melphalan, Busulfan, Methotrexate, Rituximab,
Mitoxantrone,Vinblastin...) trong quá trình pha chế thuốc (Khoa
Dược); trong quá trình điều trị cho bệnh nhân (các khoa Khối lâm
sàng); tiếp xúc xylen, Toluen, cồn etylic, formaldehyt, benzene...
trong quá trình sinh thiết tủy xương, cắt nhuộm (Khoa Tế bào tổ
chức học); tiếp xúc với javen, các chất tẩy (Khoa chống nhiễm
khuẩn).

Ảnh minh hoa: Nguôồn Internet
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B�ng 3. Bi�n đ�i th�i gian ph�n x� th� v�n đ�ng 

Chæ tieâu Ñaàu ca lao 
ñoäng (ms) 

Cuoái ca lao 
ñoäng (ms) 

Thôøi gian phaûn xaï thò - vaän 
ñoäng ñôn giaûn 

208±8 292±24 

p <0,001 

B�ng 4. Bi�n đ�i t�n s� nh�p nháy ánh sáng t�i h�n 

Chæ tieâu Ñaàu ca lao 
ñoäng (Hz) 

Cuoái ca lao 
ñoäng (Hz) 

Taàn soá nhaáp nhaùy aùnh saùng 
tôùi haïn 

35,2±1,9 35,0±1,9 

p <0,001 

B�ng 5. Bi�n đ�i kh� năng nh� ng�n h�n

Chæ tieâu Ñaàu ca lao 
ñoäng (ñieåm) 

Cuoái ca lao 
ñoäng (ñieåm) 

Test trí nhôù ngaén haïn 3,1±1,0 3,1±1,1 
p >0,05 

- Cũng như các NVYT
chuyên ngành khác, nhân viên
y tế chuyên ngành huyết học
còn phải trực đêm, trung bình
1-2 buổi/tuần.

- Yêu cầu mức độ trách
nhiệm rất cao của NVYT trong
công việc; đòi hỏi tính chính xác
tuyệt đối, không cho phép sai
sót (do gây hậu quả nghiêm
trọng, ảnh hưởng tới tính mạng
con người) cũng là một trong
những đặc điểm lao động đặc
thù trong ngành y.

4.2. Biến đổi một số chỉ tiêu
tâm sinh lý ở nhân viên y tế
sau ca lao động

Tổng số 122 NVYT với tuổi
đời trung bình là 29,6±5,1 (22-
53 tuổi) và thâm niên nghề
6,0±4,5 (1-25) năm đã tham gia
nghiên cứu. 67,2% trong số
NVYT là nữ và số NVYT nam là
32,8%. (Xem Bảng 1).

Tần số nhịp tim trung bình
đầu ca lao động là 77,3±5,2
nhịp/phút; cuối ca lao động là
83,1±5,4 nhịp/phút. Như vậy có
sự tăng tần số nhịp tim sau ca
lao động so với trước ca lao
động ở NVYT (p<0,001). Tần
số nhịp tim trong ca lao động ở
NVYT là 86,8±10,2 nhịp/phút.
Đánh giá mức điểm biến đổi tim
mạch khi làm việc: mức 4/6.
(Xem Bảng 2).

Có sự kéo dài thời gian
phản xạ của NVYT sau ca lao
động so với trước ca lao động
(thời gian phản xạ thị vận động
trung bình đầu ca lao động của
các nhân viên là 208±8ms; thời
gian phản xạ thị vận động trung
bình cuối ca lao động là
292±24ms (p<0,001)). Đánh

B�ng 1. Đ�c đi�m đ�i t��ng nghiên c�u 

TT Ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu Giaù trò 
1 Toång soá ñoái töôïng (n) 122 
2 Tuoåi trung bình (naêm) 29,6±5,1 
3 Thaâm nieân trung bình (naêm) 6,0±4,5  
4 Giôùi:   
 - Nam 40 (32,8%) 
 - Nöõ 82 (67,2%) 

B�ng 2. Bi�n đ�i t�n s� nh�p tim

Chæ tieâu Ñaàu ca lao ñoäng 
(nhòp/phuùt) 

Cuoái ca lao ñoäng 
(nhòp/phuùt) 

Taàn soá nhòp tim 77,3±5,2 83,1±5,4 
Taàn soá nhòp tim trong 
ca lao ñoäng qua ghi 
Holter ñieän tim  

86,8±10,2 

p <0,001 
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bệnh nhân nhiễm HIV… [9].
Tương tự như nghiên cứu của
chúng tôi, nhiều nghiên cứu
khác cũng sử dụng sự biến đổi
các chỉ số CFF, test trí nhớ
ngắn hạn, tần số nhấp nháy
tới hạn, điện não đồ… để đánh
giá mức độ căng thẳng nghề
nghiệp ở các đối tượng khác
nhau như ở điều độ viên chỉ
huy chạy tàu [1]; nhân viên
vận hành hệ thống tự động tại
một nhà máy xi măng: Sau ca
lao động số tần số nhấp nháy
trung bình của các nhân viên
là 37,0±2,7Hz, giảm hơn so
với trước ca lao động
(37,8±1,8Hz) có ý nghĩa thống
kê (p<0,05) [2].

Ngoài áp lực căng thẳng
thần kinh tâm lý ở NVYT, điều
kiện lao động của các NVYT
còn có nguy cơ cao nhiễm HBV
nghề nghiệp. Một nghiên cứu
của Quddus M [6] đánh giá tình
trạng tiêm chủng viêm gan B
của nhóm có nguy cơ cao và
thái độ kiến thức và thực hành
về cách ly cơ thể. 400 NVYT
gồm 55% nam và 45% nữ, 100
người cho mỗi nhóm bao gồm:
bác sĩ, y tá, nhân viên phòng
mổ và kỹ thuật viên phòng thí
nghiệm làm việc tại Karachi
Pakistan. 28% các bác sĩ, 20%
y tá, 64% nhân viên phòng mổ
và 68% kỹ thuật viên phòng thí
nghiệm được tiêm chủng đầy
đủ. Trong số còn lại 31% là
không biết về vắc xin, 45%
không cho rằng mình trong
nhóm nguy cơ cao, 15% thấy
có thể tiêm chủng, 9% cho rằng
tốn kém. Thực hành an toàn
sinh học đã được thực hiện
một cách chính xác là 42%.
29% thực hiện tiêm an toàn,

tần số nhịp tim sau ca lao
động so với trước ca lao động
ở NVYT (p<0,001). Tần số
nhịp tim trong ca lao động ở
NVYT là 86,8±10,2 nhịp/phút.
Có sự kéo dài thời gian phản
xạ của NVYT sau ca lao động
so với trước ca lao động
(292±24ms so với 208±8ms
(p<0,001)). Có sự giảm chỉ số
tần số nhấp nháy ánh sáng tới
hạn của NVYT sau ca lao
động so với trước ca lao động
(35,0±1,9Hz so với
35,2±1,9Hz) (p<0,001), chứng
tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng
thần kinh tâm lý ở NVYT sau
một ca lao động.

Nghiên cứu của Martin DM
(2015) [4] chỉ ra mệt mỏi ở y tá
liên quan rõ rệt tới thời gian
làm việc khi thay đổi từ 8h làm
việc và 12h làm việc/ca.
Stucky ER (2009) [10] nghiên
cứu trên các bác sỹ tập sự ở
các khoa điều trị nội trú cho
thấy: mối liên quan giữa căng
thẳng tại nơi làm việc và chất
lượng giấc ngủ kém. Sự cần
thiết phải có các chính sách bổ
sung, quy định và chuẩn bị
phù hợp cho các y tá khi thay
đổi môi trường lao động, thay
đổi công việc như chăm sóc

giá mức điểm biến đổi thời gian
phản xạ thị vận động: mức 3/6.
(Xem Bảng 3).

Có sự giảm chỉ số tần số
nhấp nháy ánh sáng tới hạn
của NVYT sau ca lao động so
với trước ca lao động
(35,0±1,9Hz so với
35,2±1,9Hz) (p<0,001), chứng
tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng thần
kinh tâm lý ở NVYT sau một ca
lao động. (Xem Bảng 4).

Dung lượng nhớ trung bình
đầu ca lao động là 3,1±1,0
điểm; dung lượng nhớ trung
bình cuối ca lao động là
3,1±1,1 điểm (p>0,05). Như
vậy không thấy sự giảm dung
lượng nhớ sau ca lao động ở
NVYT - Mức xếp điểm là mức
1/6 (Xem Bảng 5).

Không thấy có sự khác biệt
về biến đổi các chỉ tiêu tâm sinh
lý sau ca lao động giữa nam và
nữ (Xem Bảng 6).

V. BÀN LUẬN

Trong nghiên cứu của
chúng tôi ở các NVYT chuyên
ngành huyết học cho thấy: Tần
số nhịp tim trung bình đầu ca
lao động là 77,3±5,2 nhịp/phút;
cuối ca lao động là 83,1±5,4
nhịp/phút. Như vậy có sự tăng

B�ng 6. Bi�n đ�i các ch� tiêu tâm sinh lý và gi�i 

Chæ tieâu Nam (n=40) Nöõ (n=82) p 
Taàn soá nhòp tim 
(nhòp/phuùt) 

6,1±5,7 5,7±5,3 >0,05 

Thôøi gian phaûn xaï thò - 
vaän ñoäng ñôn giaûn (ms) 

81,2±25,4 84,9±22,6 >0,05 

Taàn soá nhaáp nhaùy aùnh 
saùng tôùi haïn (Hz) 

0,4±2,0 0,1±1,6 >0,05 

Test trí nhôù ngaén haïn 
(ñieåm) 

0,1±1,5 0,2±1,4 >0,05 
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10% đảm bảo quy tắc vô trùng
và 19% thiết bị tiệt trùng đúng
cách. Khi tràn máu ngay lập tức
được làm sạch là 80%, trong
số đó 48% được áp dụng chất
khử trùng, 40% làm sạch bằng
nước và chất tẩy rửa, 12% làm
sạch và khử trùng. Các mẫu
máu xử lý là 52% trong hộp
đựng có sẵn, 17% trong thùng
rác và 30% trong các túi nguy
cơ sinh học. Trong 62 trường
hợp vô tình tiếp xúc với  máu,
các biện pháp xử lý bao gồm:
19% sử dụng rượu, 11% rửa
bằng nước, 8% chờ đợi sự
giúp đỡ y tế. Shoaei P [8]
nghiên cứu tỷ lệ hiện nhiễm
của virus viêm gan B và tình
trạng kháng thể bề mặt viêm
gan B trong NVYT phòng thí
nghiệm ở Isfahan, Iran. Nghiên
cứu cắt ngang mô tả được thực
hiện trên 203 người thuộc các
phòng xét nghiệm được điều
tra và xét nghiệm miễn dịch liên
kết enzyme (ELISA) về mức độ
kháng nguyên và kháng thể.
Kết quả cho thấy: tất cả các đối
tượng đều âm tính với nhiễm
HBV. 47 (23,2%) là không miễn
dịch, 126 (62,0%) là tương đối
miễn dịch, và 30 (14,8%) là cao
miễn dịch. Như vậy, nhiễm
viêm gan B là không thường
xuyên trong NVYT phòng thí
nghiệm ở Isfahan. Pérez-Diaz
C [5] phân tích cắt ngang trên
NVYT tiếp xúc nghề nghiệp với
máu tại cơ quan bảo hiểm rủi ro
nghề nghiệp từ năm 2009 và
2014 tại Colombia và được
đánh giá giữa các nhóm theo
mức độ phơi nhiễm (nhẹ, trung
bình và nặng). Trong số 2403
báo cáo được phân loại: phơi
nhiễm là nhẹ 2,7%; trung bình
74,8%; nặng 21,9%.

VI. KẾT LUẬN 

Các biến đổi chỉ tiêu tâm
sinh lý ở NVYT sau ca lao
động: tăng tần số nhịp tim
(83,1±5,4 nhịp/phút so với
77,3±5,2 nhịp/phút) (p<0,001);
kéo dài thời gian phản xạ thị
vận động (292±24ms so với
208±8ms) (p<0,001); giảm tần
số nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(35,0±1,9Hz so với
35,2±1,9Hz) (p<0,001), chứng
tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng thần
kinh tâm lý ở NVYT sau một ca
lao động. Không thấy sự thay
đổi trí nhớ ngắn hạn ở NVYT.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

N
ghề điện thoại viên
là một công việc đặc
thù vừa mang tính

chất của người làm việc với
máy tính trong thời gian dài
trong phòng kín, vừa tiếp xúc
với tiếng ồn liên tục từ tai
nghe. Trên thế giới, đã có
nhiều công trình nghiên cứu về
sức khỏe của điện thoại viên,
nghiên cứu của Viện An toàn
Vệ sinh Lao động của Mỹ
(NIOSH) [8] về điều kiện làm
việc của điện thoại viên cho
thấy, tư thế ngồi làm việc không
phù hợp, kéo dài; cường độ
làm việc cao; sử dụng bàn
phím máy tính gây nên đau mỏi
cổ, vai, gáy, tay, ngón tay, lưng;
tiếng ồn liên tục quá mức từ tai
nghe (headset, headphone)
của  nhân viên điện thoại có thể
lên đến 85dB Leq/8h hoặc
tiếng ồn xung (impulse sounds)
có thể lên đến 120 dB SPL
(sound pressure level)  là
nguyên nhân gây nên các triệu
chứng nhức đầu, ù tai, nhức
tai, chóng mặt, lãng tai... Ở Việt

Nam, chúng tôi nhận thấy chưa
có  nghiên cứu cụ thể về tác
động của vi khí hậu, tiếng ồn từ
tai nghe, tư thế, cường độ làm
việc đến sức khỏe của điện
thoại viên và các biện pháp cải
thiện điều kiện làm việc cho họ.
Do vậy, việc  nghiên cứu đề tài
này là cần thiết  nhằm bảo vệ
sức khỏe và lợi ích cho người
lao động. Đề tài có 02 mục tiêu
nghiên cứu:

1. Đánh giá được ảnh
hưởng của môi trường và điều
kiện làm việc đến sức khỏe
của điện thoại viên.

2. Đề xuất được giải pháp
dự phòng bảo vệ sức khỏe
người lao động

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng  nghiên cứu

45 điện thoại viên ở 4 tổng
đài điện thoại:

- Tổng đài dịch vụ 1080.

- Tổng đài 116, tổng đài 119.

- Tổng đài Công ty Cổ phần
Ánh Dương VINASUN.

2.2. Phương pháp nghiên
cứu

2.2.1. Thi�t k� nghiên c�u:
đề tài sử dụng phương pháp
điều tra cắt ngang mô tả, kết
hợp nghiên cứu định tính và hồi
cứu.

2.2.2. Các k� thu�t s�
d�ng trong nghiên c�u: đo
đạc vi khí hậu, khí CO2, tiếng
ồn tại thiết bị tai nghe bằng các
thiết bị  chuyên dụng theo quy
định. Khảo sát khả năng chú ý
bằng test Schulter-Platonov.
Khảo sát mạch, huyết áp trước
– sau ca lao động. Khám mắt
và các test đánh giá về căng
thẳng thị giác. Khảo sát về tư
thế lao động và ergonomic của
điện thoại viên, kiểm tra tình
hình rối loạn cơ xương.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VÀ BÀN LUẬN

3.1. Môi trường lao động

Môi trường lao động của
điện thoại viên mang đặc trưng
phòng kín: độ ẩm thay đổi trong
khoảng 53 – 67,1%, và tốc độ
gió trong khoảng 0,1 - 0,5m/s

NGHIÊN C�U
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

��N S�C KH�E C�A �I�N THO�I VIÊN
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DỰ PHÒNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Võ Quang Đ�c
Phân vi
n B�o h� lao đ�ng và B�o v
 môi tr�ng mi�n Nam
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trong giới hạn cho phép. Vi khí
hậu: tạo cảm giác dễ chịu khi
nhiệt độ trong khoảng 230 –
250C. Một số phòng làm việc
còn ít thông thoáng, các mẫu
đo có hàm lượng cacbonic
trung bình 8 giờ cao hơn tiêu
chuẩn cho phép 1,1 lần
(1000mg), gây cảm giác ngột
ngạt, uể oải, mệt mỏi; Mức độ
chiếu sáng một số nơi còn
thiếu, nhiều nơi bóng đèn lão
hóa chưa kịp thay. Trong khi
yêu cầu tối thiểu theo quy định
tiêu chuẩn vệ sinh 300 lux. Trên
bề mặt bàn làm việc thì hầu hết
các chỗ làm việc đều dưới 300
lux, nhiều nơi còn tối hơn nữa
(200 lux). Hầu hết các tổng đài
đều sử dụng bóng đèn néon
1,2m với chấn lưu từ, do đó có
hiện tượng ánh sáng nhấp
nháy, không liên tục, ánh sáng
nhấp nháy từ màn hình là một
trong những nguyên nhân chủ
yếu nhất gây tình trạng suy
giảm nhanh về thị lực, đau đầu.
Tỷ lệ than phiền nhức đầu
thường xuyên cao, nhiều
trường hợp phải đo điện não
đồ để kiểm tra; Bức xạ và điện
từ trường được ghi nhận là có
nhưng rất thấp so với tiêu
chuẩn an toàn.

Tiếng ồn từ tai nghe được đo bằng cách áp sát microphone của
máy đo ồn vào tai nghe của điện thoại viên hoặc đưa hẳn vào
trong chụp tai nghe nếu chụp tai loại lớn (do hiện nay chưa có qui
định phương pháp đo tiếng ồn từ tai nghe). Khi có một cuộc gọi
đến, điện thoại viên giao dịch với khách hàng bình thường, ghi
nhận kết quả đo ồn từ tai nghe của 45 điện thoại viên các tổng đài
(VNS: 17; VTSG 14; TĐ 116, 119: 14) ồn từ tai nghe đo được trong
khoảng 68 – 86,5. Tiếng ồn này phụ thuộc vào từng cuộc gọi, vào
môi trường xung quanh.Trong đó tiếng ồn trung bình của tổng đài
VNS thấp nhất và cao nhất là tổng đài 1080.

Tiếng ồn chung trong phòng làm việc không cao (50 – 65dBA)
không vượt tiêu chuẩn cho phép, nhưng tiếng ồn từ tai nghe cao
hơn tiêu chuẩn (68 – 86,5dBA), người điện thoại viên tiếp xúc lâu
ngày với tiếng ồn từ tai nghe gây ra suy giảm thính lực. Giảm thính
lực của điện thoại viên là rõ ràng và mắc với tỷ lệ khá cao (năm
2010: 41,3%; năm 2011: 28,8%; năm 2012: 25,7%). Riêng tổng
đài taxi không có số liệu khám hàng năm, nhưng qua đo thính lực
sơ bộ chúng tôi ghi nhận tỷ lệ giảm thính lực rất cao (VNS 32,3%),
đặc biệt có nhiều điện thoại viên mới vào làm 4 - 9 tháng (giảm
4,6%). Kết quả nghiên cứu lần này một lần nữa khẳng định phát

B�ng 1: K�t qu� đo môi tr�ng lao đ�ng c�a đi
n tho�i viên

Nhieät ñoä 
0C 

Ñoä aåm 
% 

Gioù 
m/s 

AÙnh saùng 
lux 

OÀn 
dBA 

CO2 
mg/m3 

B xaï maøn 
hình 

( W/cm2) 
24  - 270C 
(27 - 280C) 

53-67.1 
62 ± 3.3 

0,2-0,5 
(0,5 - 0,7) 

200 – 300 
310 

50 – 65 
(70) 

850 -1000 0,01 – 
0,07 

TCVN 5508 
- 2009 
24 - 26 

 
 80 

 
0,5 

 
> 300 - 700 

 
< 70 

TB 8 giôø 
 900 

 
< 10 

B�ng 2: K�t qu� đo ti�ng �n t� tai nghe c�a đi
n tho�i viên

STT Toång ñaøi 
Tieáng oàn 

dBA 
Thôøi gian laøm 

tieáp xuùc 

1 Toång ñaøi taxi VNS 68 – 85,5 7giôø 

2 Toång ñaøi 1080 81,5 – 86,5 7 giôø 

3 Toång ñaøi 116, 119 79,5 – 86 7 giôø 

 Tieâu chuaån veä sinh 
3733/2002 QÑBYT 

 85 8 giôø 
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hiện giảm thính lực ở điện thoại
viên của Phân Viện Bảo hộ Lao
động chúng tôi vào năm 2003
là hoàn toàn có cơ sở. 

3.2.  Sức khỏe của người lao
động

- Cường độ lao động ở mức
trung bình, không quá căng
thẳng, tuy nhiên tư thế ngồi làm
việc liên tục kéo dài, bàn ghế
không hợp lý làm cho nhiều
người thấy đau lưng, nhức mỏi
cổ, tay chân sau một ngày làm
việc, đã có 4 trường hợp chẩn
đoán hội chứng ống cổ tay. 

- Tổ chức lao động luân
phiên theo ba ca, mỗi ca 7 giờ;
áp lực công việc lớn. Làm việc
ở tư thế ngồi gò bó, kích thước
bàn ghế làm việc, khoảng cách
và góc nhìn chưa hợp lý.

- Tính chất lao động và Tâm
lý lao động: Điện thoại viên đòi
hỏi độ tập trung chú ý, trí nhớ
và thính giác cao, mỗi điện
thoại viện tiếp nhận trên 500
cuộc gọi trong một ca lao động.
Luôn chịu áp lực thời gian từ
phía khách hàng, gây trạng
thái căng thẳng thường xuyên.

- Biến đổi các chỉ số tâm
sinh lý cơ bản ở thời điểm sau
ca lao động so với trước ca, thể
hiện căng thẳng thần kinh tâm
lý, mệt mỏi do quá trình tác
nghiệp như sau:

- Mức độ biến đổi độ tập
trung chú ý, thời gian phản xạ
Schulter – Platonov, biến đổi
mạch, huyết áp trước và  sau
ca tăng có ý nghĩa thống kê.

- Tình hình sức khỏe chung

là trung bình, tuy nhiên cũng đã
thấy rõ một số bệnh thường gặp
ở điện thoại viên có xu hướng
tăng cao, thể hiện hậu quả tác
động của điều kiện lao động bất
lợi như: biểu hiện tác động của
môi trường như tai mũi họng
29,1 ÷ 34,8%. Đặc biệt tình
trạng tật khúc xạ, suy giảm thị
lực 29,6 ÷31,4%, và dấu hiệu
tăng nhãn áp 5,7 ÷ 19,8%, thoái
hóa võng mạc 5,6 ÷ 14,9%, đau
đầu 8,5 ÷ 13,1%, liên quan với
thời gian sử dụng màn hình kéo
dài, ánh sáng nhấp nháy với tỷ
lệ cao đáng lo ngại, có ý nghĩa
thống kê. Cần cấp thiết có biện
pháp khắc phục.

- Tình trạng đau lưng, thoái
hóa cột sống cũng đáng báo
động 10,8 ÷ 15%, đau cổ tay,
ngón tay 7,1 ÷ 8,9%, đã có 07
trường hợp hội chứng ống cổ
tay.

- Việc tổ chức chế độ làm
việc, bố trí các thành phần thiết
bị cũng như cấu tạo của bàn,
ghế chưa đảm bảo tốt yêu cầu
ergonomic. Đó cũng là một
trong những nguyên nhân quan
trọng tạo ra các gánh nặng lao
động.

3.3. Kiến nghị các giải pháp
dự phòng, bảo vệ  sức khỏe
người lao động

3.3.1. V� môi tr�ng làm
vi
c:

- Kiểm tra thường xuyên
nồng độ CO2, bảo đảm nồng độ
CO2 dưới mức cho phép. 

- Tăng cường chiếu sáng,
thay thế bóng đèn lão hóa kịp
thời, sử dụng chấn lưu điện tử
vừa tiết kiệm điện vừa loại bỏ
hiện tượng ánh sáng nhấpẢnh minh họa, Nguồn Internet



nháy. Điều chỉnh độ sáng màn
hình, tần số làm tươi mới thích
hợp để làm giảm hiện tượng
mỏi mắt, nhức đầu.

- Bàn, ghế, cabin làm việc:
thiết kế, bố trí cần theo đúng
nguyên tắc 5 - vị trí lao động
với máy vi tính.

3.3.2. V� giám sát s�c
kh�e ng�i lao đ�ng

- Đo thính lực cho những
người thường xuyên sử
dụng tai nghe như điện
thoại viên, trung tâm chăm
sóc khách hàng... khám sức
khỏe khi tuyển dụng, khám
định kỳ và khám bệnh nghề
nghiệp.

- Đo cường độ ồn môi
trường làm việc chung, đo
tiếng ồn từ tai nghe theo dãy
tần số.

Hạn chế sử dụng tai nghe
một tai, nên dùng loại hai tai,
chất lượng tốt, hướng dẫn
người lao động cách điều chỉnh
âm thanh vừa đủ nghe để giảm
nguy cơ điếc nghề nghiệp. Hệ
thống tổng đài phải bảo đảm ổn
định, tránh hiện tượng nhiễu
sóng, tiếng hú.

- Chế độ khám mắt định kỳ
cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

- Bên cạnh việc khám mắt
cũng cần quan tâm đến tình
trạng sức khỏe chung. Đặc biệt
là tình trạng hoạt động của các
đốt sống cổ, lưng, cơ khớp
ngón tay, hệ tim mạch và hệ
thần kinh. 

- Tiếp tục nghiên cứu sâu
hơn để công nhận điếc nghề
nghiệp ở điện thoại viên.

3.3.3. V� ch� đ� làm vi
c
và ngh� ng�i

- Nếu làm việc với công việc
có cường độ cao cần có 15
phút nghỉ sau mỗi 2 giờ lao
động, với cường độ công việc
nhẹ hơn thì ít nhất sau 1 tiếng
làm việc phải được nghỉ giải lao
15 phút.

- Lựa chọn động tác thể dục
để thư giãn giải lao.

4. KẾT LUẬN

4.1. V� �nh h�ng c�a môi
tr�ng và đi�u ki
n làm vi
c
đ�n s�c kh�e c�a điên tho�i
viên

Môi trường làm việc còn ít
thông thoáng gây cảm giác
ngột ngạt, uể oải, mệt mỏi; Mức
độ chiếu sáng một số nơi còn
thiếu có hiện tượng ánh sáng
nhấp nháy, không liên tục gây
tình trạng suy giảm nhanh về
thị lực và  đau đầu;  tiếng ồn từ
tai nghe ở một số vị trí cao hơn
tiêu chuẩn cho phép gây suy
giảm thính lực;  tư thế ngồi làm
việc liên tục kéo dài gò bó kết
hợp với bàn ghế không hợp lý
làm cho nhiều người thấy đau
lưng, nhức mỏi cổ, tay chân
sau một ngày làm việc; áp lực
công việc lớn gây trạng thái
căng thẳng thường xuyên.

4.2 Về đề xuất  một số giải
pháp bảo vệ sức khỏe người
lao động: đề tài đề xuất được
03 giải pháp

-  Cải thiện môi trường làm
việc;  

-  Giám sát  sức khỏe  người
lao động; 

-  Điều chỉnh chế độ làm
việc và nghỉ ngơi  phù hợp đối
với  người lao động.Ảnh minh họa, Nguồn Internet

K�t qu� nghiên c�u KHCN
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TÓM TẮT

T
rong phạm vi nghiên
cứu của bài báo,
nhóm tác giả đã tiến

hành phân tích, đánh giá thực
trạng môi trường lao động
(MTLĐ) tại các cơ sở sản xuất
bao bì vừa và nhỏ trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh để tìm
hiểu rõ về các quy trình sản
xuất bao bì điển hình, các công
nghệ in bao bì đang được ứng
dụng phổ biến ở nước ta và
những điều kiện lao động đặc
trưng của ngành sản xuất này.
Các phương pháp nghiên cứu
chính được sử dụng bao gồm:
phương pháp khảo sát, thu
thập thông tin, phương pháp
phân tích và mô tả dữ liệu
thống kê. Kết quả phân tích cho
thấy: (i) Vấn đề ô nhiễm hơi khí
độc trong MTLĐ tại các cơ sở
sản xuất bao bì vừa và nhỏ ở
Tp.HCM điển hình tại khu vực
in ấn (có đến 85% số doanh
nghiệp đã khảo sát có chỉ số
nồng độ hóa chất tại khu vực in
vượt quá ngưỡng giới hạn tiếp
xúc của người lao động, trong
đó, nổi bật nhất là nồng độ các
hơi dung môi hữu cơ (VOCs)
phát sinh tại khu vực in ấn) và
ô nhiễm tiếng ồn tại các khu

vực cắt, dập; (ii) Một số VOCs đặc trưng trong MTLĐ của các cơ
sở sản xuất bao bì là: acetone, toluene, cyclohexanone, butyl
acetate (dầu chuối công nghiệp), ethyl acetate (dầu cuối zin), iso-
propyl alcohol (IPA), methyl ethyl ketone (MEK), isophorone (dầu
783), ethanol (cồn công nghiệp).

1. GIỚI THIỆU

Theo báo cáo tổng kết ngành in Việt Nam do Ngân hàng Đông
Á thực hiện, cả nước có tổng số gần 1.500 cơ sở in, mảng in lớn
nhất hiện nay là in nhãn hàng và in bao bì, khoảng 900 cơ sở. Trong
đó, khoảng 70% số cơ sở sản xuất bao bì tập trung ở khu vực ngoại
thành Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận [1]. Loại sản phẩm này
phát triển theo tỷ lệ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, đặc
biệt là công nghiệp chế biến. Công nghiệp in bao bì đang có sức thu
hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài như Thái Lan, Trung
Quốc, Malaysia, Đài Loan, Úc, Mỹ, Hàn Quốc vào TP.HCM và một
số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, tạo ra một lực
lượng lao động dồi dào với nhiều trình độ khác nhau. Điều này

THÖÏC TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG
TAÏI CAÙC CÔ SÔÛ SAÛN XUAÁT BAO BÌ
VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH

Ph�m Th� Kim Nhung1, Tr��ng Th� M	 Loan2

1. Phân vi
n B�o h� lao đ�ng và B�o v
 môi tr�ng mi�n Nam
2. Tr�ng Đ�i h�c Nông Lâm Thành ph� H� Chí Minh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
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khẳng định in bao bì và nhãn
hàng là đối tượng lớn nhất và
tiềm năng lâu dài của ngành
công nghiệp in, nó mang lại
nhiều cơ hội phát triển cho
ngành cũng như cho nền kinh tế
của cả nước. Bài báo này được
thực hiện nhằm phân tích và
đánh giá thực trạng môi trường
lao động tại các cơ sở sản xuất
bao bì vừa và nhỏ; từ đó tìm
hiểu rõ những nét đặc thù về
điều kiện lao động của ngành
sản xuất này.

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu là các
cơ sở sản xuất bao bì có quy
mô vừa (tổng vốn đầu tư từ 10
đến 50 tỷ đồng) và nhỏ (vốn đầu
tư dưới 10 tỷ đồng) trên địa bàn
Tp. Hồ Chí Minh. Phương pháp
chính được sử dụng là phương
pháp khảo sát, thu thập thông
tin, bao gồm 2 phần chính:

(i) Phần 1: Thông tin hiện
trường được thu thập bằng kỹ
thuật phỏng vấn cộng đồng
doanh nghiệp sản xuất bao bì
trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. Số
doanh nghiệp vừa và nhỏ đang
hoạt động trong ngành sản xuất
bao bì trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh ước tính khoảng
1000 doanh nghiệp (bao gồm cả
các doanh nghiệp sản xuất bao
bì giấy, bao bì nhựa và bao bì
kim loại) [2]. Việc liên hệ công
tác và phỏng vấn thông tin tại
doanh nghiệp không dễ dàng
nên quá trình phỏng vấn được
thực hiện theo phương pháp
chọn mẫu ngẫu nhiên thuận
tiện. Số lượng phiếu khảo sát
phân theo công nghệ sản xuất
bao bì, cụ thể trong Bảng 1.

(ii) Phần 2: Thu thập dữ liệu quan trắc về các thông số môi
trường trong MTLĐ của 34 cơ sở sản xuất bao bì vừa và nhỏ, các
công nghệ in bao bì, các loại mực in và dung môi hữu cơ thường
được sử dụng.

Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ như Microsofl Excell và SPSS
16.0 cũng được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu thống kê
nhằm phân tích hiện trạng sản xuất và chất lượng môi trường lao
động của các cơ sở sản xuất bao bì vừa và nhỏ trên địa bàn Tp.
Hồ Chí Minh.

3.  ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ

3.1. Quy trình sản xuất bao bì

Một quy trình sản xuất bao bì cơ bản gồm có 4 giai đoạn nối
tiếp nhau: Thiết kế mẫu - Chế tạo bản in - In hình ảnh - Gia công
tờ in thành sản phẩm. Khảo sát trên 26 cơ sở sản xuất bao bì cho
thấy, ở Tp. Hồ Chí Minh có 3 công nghệ sản xuất bao bì điển hình,
đó là: sản xuất bao bì giấy, sản xuất bao bì kim loại và sản xuất
bao bì nhựa. Các công nghệ sản xuất bao bì khác nhau về nguyên
vật liệu dùng cho sản xuất và công nghệ in trên vật liệu dùng làm
bao bì. Kỹ thuật in trên bao bì kim loại thực chất là quá trình sơn
và sấy, kỹ thuật in trên bao bì nhựa thường gặp là in ống đồng và
in offset, kỹ thuật in flexo và in lụa thường được dùng để in trên
bao bì giấy. Chi tiết về các quy trình công nghệ sản xuất bao bì
được mô tả một cách ngắn gọn như sau:

a. Quy trình công nghệ sản xuất bao bì giấy: (Hình 1)

b. Quy trình công nghệ sản xuất bao bì nhựa: (Hình 2)

c. Quy trình công nghệ sản xuất bao bì kim loại: (Hình 3).

3.2. Công nghệ in bao bì tại các cơ sở sản xuất bao bì vừa và
nhỏ 

Tại các cơ sở in bao bì vừa và nhỏ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh,
các công nghệ in bao bì cũng được sử dụng một cách linh hoạt cho
từng quy trình sản xuất bao bì khác nhau. Sự khác nhau về công
nghệ in bao bì được thể hiện thông qua những đặc điểm khác nhau
của 3 quy trình sản xuất bao bì. Điều đó được trình bày ngắn gọn
trong Bảng 2.

B�ng 1 - Phân b� s� m�u ph�ng v�n theo công ngh
 s�n xu�t
bao bì

STT Coâng ngheä saûn xuaát bao bì Soá löôïng phieáu 

1 Coâng ngheä saûn xuaát bao bì giaáy 15 

2 Coâng ngheä saûn xuaát bao bì nhöïa 7 

3 Coâng ngheä saûn xuaát bao bì kim loaïi 4 
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Thuyết minh: 
- Giấy cuộn nguyên liệu được đưa vào máy

ghép tạo carton để cắt tấm theo chiều dài yêu
cầu hoặc được đưa vào máy gợn sóng để dập
thành gợn sóng và ghép thành tấm có độ dày
theo yêu cầu khách hàng. Sau đó, giấy tấm sẽ
được cắt thành những tấm nhỏ hơn. 

- Giấy carton tấm có kích thước nhỏ được
đưa đến máy in hoặc đến bàn in thủ công để
in những hoa văn/hình ảnh theo yêu cầu của
khách hàng.

- Sau khi in xong, các tấm giấy được đem
đi cắt khe. Nếu khách hàng có nhu cầu tạo
thành các thùng/hộp giấy carton thì những
tấm giấy bán thành phẩm đó sẽ được bế/ghép
lại thành sản phẩm hoàn chỉnh, bấm kim hoặc
dán.

Thuyết minh: 
- Nguyên liệu chủ yếu của quy trình sản

xuất bao bì nhựa là các hạt nhựa hoặc màng
nhựa (PE/PP)…và các phụ gia. Tùy thuộc vào
mặt hàng cần sản xuất, nguyên liệu và các
phụ gia này sẽ được phối trộn theo một tỷ lệ
thích hợp trước khi đưa vào máy thổi màng. 

- Màng sau khi được thổi qua máy thổi sẽ
được cuộn màng và kiểm tra trước khi in hoặc
ghép với các màng đã in sẵn. Để đảm bảo
đặc tính của sản phẩm, màng in sẽ được
ghép với màng thổi và để thông thoáng hoặc
đưa vào phòng sấy (tùy thuộc loại keo sử
dụng ghép màng).

-  Sản phẩm cần chia cuộn sẽ chuyển qua
công đoạn chia cuộn, tạo thành bán thành
phẩm. Sản phẩm không chia cuộn sẽ chuyển
qua công đoạn làm túi.

Hình 1 - Công ngh
 s�n xu�t bao bì gi�y

Hình 2 - Công ngh
 s�n xu�t bao bì nh�a

Maùy nhaán laèn,
caét khe

Chia cuộn

Gia công

Đóng gói

Ghép màng

Trộn phụ gia

Nguyên liệu (PE/PP)

Hạt màu,
phụ gia
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Thuyết minh: 
- Nguyên liệu đầu vào là những tấm nhôm,

thép hoặc sắt. Chúng được cắt thành kích
thước nhỏ hơn và tráng một lớp véc-ni lên bề
mặt trước khi đem đi in. 

- Các hình ảnh, nội dung thông tin cần in
lên bề mặt kim loại sẽ được chuẩn bị bằng các
phôi in và cài đặt vào máy in. Sau khi in thử
thành công, các tấm kim loại sẽ được đưa qua
các máy in (bản chất là hệ thống phun sơn
chính xác) và hệ thống sấy khô để hoàn tất
công đoạn in.

- Các tấm thép sau in được đem đi cắt
thân, nắp, cuộn thân và hàn mí lại để định
hình sản phẩm. Sau đó, chúng sẽ được phủ
một lớp véc-ni bóng dầu nhằm che đi mí hàn
cũng như làm cho nội dung in rõ ràng, sắc nét
hơn. 

Hình 3 - Công ngh
 s�n xu�t bao bì kim lo�i

B�ng 2 - Các đ�c đi�m khác nhau c�a 3 quá trình s�n xu�t bao bì. [3]

Ñaëc ñieåm Coâng ngheä SX 
bao bì giaáy 

Coâng ngheä SX 
bao bì nhöïa 

Coâng ngheä SX 
bao bì kim loaïi 

Nguyeân lieäu Giaáy cuoän, giaáy taám 
Haït nhöïa PE/PP, caùc haït maøu, 

phuï gia. 
Taám nhoâm, taám thieác, 

taám saét 

Hoùa chaát 

- Möïc in: goác nöôùc 
(trong thaønh phaàn 
coù Isopropyl 
Alcohol). 
- Dung moâi: Methyl 
ethyl ketone, Methyl 
isobutyl ketone, 
Toluene, Xylene vaø 
Acetone. 

- Möïc in: Goác nöôùc vaø Goác 
daàu (Trong thaønh phaàn coù: 
Acetate, ethanol, Ethyl acetate, 
propanol, Propyl Acetate). 
- Dung moâi: Methyl ethyl 
ketone, Methyl isobutyl ketone, 
Toluene, Xylene vaø Acetone. 

- Sôn maøu in: Acrylic, 
melamin, boät maøu, boät 
mica, boät nhuõ nhoâm. 
- Vecni:Acrylic, Vinyl, 
Polybutadien, 
Hydrocacbon, Epoxyl 
phenolic, Phonolic, 
Epoxit phenilic. 

Kyõ thuaät in In offset, in luïa In oáng ñoàng, in Flexo 
In kyõ thuaät soá 

(söû duïng heä thoáng phun 
sôn chính xaùc) 

ÖÙng duïng 
Thuøng carton,  

tuùi giaáy 

Bao xoáp, Tuùi xoáp, 
Tuùi nilong, 

Bao bì thöïc phaåm 

Bao bì söõa, 
bao bì thöïc phaåm 

Tráng véc-ni

In nhãn hiệu (sơn)

Tấm thép

Sấy khô

Cắt thân, nắp

Cuộn, hàn mí thân

Sấy

Thành phẩm

Phủ véc-ni

Bụi, độ ồn,
Hơi dung môi

Bụi, độ ồn,
Hơi dung môi



Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016 53

K�t qu� nghiên c�u KHCN

4. THỰC TRẠNG MÔI
TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI
CÁC CƠ SỞ BAO BÌ VỪA VÀ
NHỎ

Thực trạng môi trường sản
xuất của các cơ sở in bao bì
vừa và nhỏ được đúc kết lại
thông qua 26 phiếu khảo sát và
những thông tin thực tế ghi
nhận tại 26 doanh nghiệp trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh, cụ thể như sau:

4.1. Thực trạng điều kiện sản
xuất

- Nhà xưởng: hầu hết đều là
nhà xưởng công nghiệp (88,4%
trong tổng số doanh nghiệp đã
khảo sát) (Hình 4), mặt bằng
sản xuất tương đối rộng rãi,
một số cơ sở còn trồng cây
xanh và cây cảnh xung quanh
khuôn viên công ty tạo ra cảnh
quan trong lành, thoáng mát;
một số xưởng phân bố xen lẫn
trong cộng đồng dân cư, số còn
lại tập trung trong các khu công
nghiệp và cụm công nghiệp.
Hình 5 (mô tả về tỉ lệ phân bố
số năm hoạt động của các cơ
sở sản xuất bao bì) cho thấy,
các doanh nghiệp sản xuất bao
bì thường là các doanh nghiệp
trẻ (có số năm hoạt động dưới
10 năm), tập trung phần lớn
các doanh nghiệp sản xuất bao
bì giấy. Những doanh nghiệp
lâu đời hơn (trên 10 năm)
chiếm tỷ lệ trung bình trong số
các doanh nghiệp đã được
khảo sát, thường là các doanh
nghiệp sản xuất bao bì nhựa và
bao bì kim loại. Diện tích nhà
xưởng sản xuất phụ thuộc rất
nhiều vào sự đầu tư của mỗi
doanh nghiệp; các cơ sở bao bì

Hình 4 - Lo�i nhà x��ng
s�n xu�t bao bì

Hình 6 - T�n su�t phân b� t�
l
 lao đ�ng th� công trong
các c� s� s�n xu�t bao bì

Hình 8: S� phân b� lao đ�ng theo gi�i tính
t�i 26 c� s� bao bì đã kh�o sát

Hình 5 - S� phân b� s� năm
ho�t đ�ng c�a các c� s�

s�n xu�t bao bì

Hình 7 - Di
n tích nhà x��ng 
s�n xu�t bao bì

Số năm hoạt động

Tỷ lệ lao động thủ công (%)

T� l
 %

T� l
 %
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giấy thường có diện tích sản xuất (trung bình khoảng 5241m2) nhỏ
hơn so với các cơ sở sản xuất bao bì nhựa và bao bì kim loại
(trung bình khoảng 29478m2 và 10745m2) (Hình 7). Nhà xưởng
sản xuất thường được bố trí cao ráo và thông thoáng. Tại các
công đoạn sản xuất đều có lắp đặt quạt công nghiệp và hệ thống
máy điều hòa tại một số khu vực đặc biệt (khu vực in).

- Máy móc, thiết bị: các trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản
xuất tại các cơ sở in bao bì thường có xuất sứ từ Đài Loan, Trung
Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Các máy móc, thiết bị hầu hết đều
đang ở trạng thái sử dụng khoảng 70-90%. 

- Lực lượng lao động: tỷ lệ lao động thủ công phân bố chủ yếu
trong khoảng 30 đến 50%, điều này chứng tỏ, mức độ cơ giới hóa
của ngành sản xuất bao bì chưa cao, dây chuyền sản xuất công
nghiệp hầu hết vẫn còn ở dạng bán tự động (Hình 6). Khảo sát về
sự phân bố lao động theo giới tính tại 26 cơ sở sản xuất bao bì
cho thấy: có 25/26 cơ sở đã khảo sát tập trung số lao động nam
nhiều hơn số lao động nữ (Hình 8).

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu và hóa chất: Nguyên vật liệu sử
dụng cho quá trình sản xuất phụ thuộc vào loại hình sản phẩm bao
bì. Các cơ sở sản xuất bao bì giấy, thùng carton sử dụng giấy
cuộn hoặc giấy tấm (tùy theo công suất sản xuất, với khối lượng
dao động trong khoảng từ 2 - 250 tấn/tháng). Các cơ sở sản xuất
bao bì nhựa sử dụng màng nhựa hoặc sử dụng trực tiếp hạt nhựa
(những cơ sở này phải bố trí thêm phân xưởng thổi màng và ghép
màng), khối lượng khoảng 2 - 550 tấn/tháng. Các cơ sở sản xuất
bao bì kim loại sử dụng các tấm nhôm, tấm thiếc, tấm sắt làm
nguyên liệu (khoảng 2 đến 6250 tấn/tháng). Một số loại hóa chất
tiêu biểu cho ngành sản xuất bao bì gồm: Keo, Mực in, Dung Môi

và Sơn. Các hóa chất này
được sử dụng chủ yếu trong
công đoạn in bao bì. Khối
lượng hóa chất sử dụng khác
nhau phụ thuộc vào công suất
sản xuất của từng cơ sở.
Nghiên cứu đã ghi nhận lại khối
lượng một số loại hóa chất tiêu
biểu cho ngành sản xuất bao bì
ở Tp. Hồ Chí Minh, kết quả
được trình bày trong Bảng 3.

4.2. Thực trạng môi trường
và công tác an toàn-vệ sinh
lao động tại cơ sở

*Hiện trạng môi trường: Kết
quả khảo sát cho thấy, các yếu
tố môi trường nổi bật tại các
xưởng sản xuất bao bì gồm:

(i) Bụi phát sinh chủ yếu ở
các công đoạn sản xuất như:
cắt, bế, dập sóng, tỉa biên, dập
lon, hàn, thổi, trộn, đóng kiện,
đục;

(ii) Ồn phát sinh chủ yếu ở
các công đoạn sản xuất như:
cắt, bế, dập sóng, đóng gói, tỉa
biên, bấm, thổi, cắt, xếp, đục,
hàn, đập; 

(iii) Hơi dung môi hữu cơ-
VOCs: in, trộn mực, rửa khuôn,
ghép, tráng phủ verni, sơn,
sấy; 

(iv) Nước thải phát sinh
trong quá trình sản xuất chủ
yếu là nước thải sinh hoạt và
nước thải từ công đoạn rửa
khuôn in, tổng lưu lượng thải
dao động từ khoảng  0,5 đến
60m3/ngày đêm. Các nhà máy
sản xuất bao bì nhựa và bao bì
kim loại (lượng nước thải trung
bình: 20,3m3/ngày đêm)
thường có lượng nước thải cao
hơn các nhà máy sản xuất bao

B�ng 3 - Th�ng kê m�t s� lo�i hóa ch�t s� d!ng t�i các c� s�
in bao bì

Hoùa chaát 
söû duïng 

Khoái löôïng 
(kg/thaùng) Coâng ñoaïn saûn xuaát 

Keo 25-25.000  

1. In, Gheùp maøng (quy trình saûn xuaát 
bao bì nhöïa) 
2. Daùn (quy trình saûn xuaát bao bì giaáy). 
Moät soá xöôûng saûn xuaát thuøng carton töø 
carton taám khoâng söû duïng keo. 

Dung moâi 7-150.000  
- Pha troän möïc in 
- Röûa khuoân in hoaëc truïc in, veä sinh 
heä thoáng maùy in. 

Möïc in 4-150.000  - In aán leân saûn phaåm 
Sôn, 

veùc-ni 
500-60.000  - In, traùng veùc-ni treân saûn phaåm. 
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tại 26 công ty sản xuất bao bì
vẫn còn thiếu nhiều (hơn 30%
doanh nghiệp thiếu công trình
xử lý nước thải tập trung và
hơn 40% doanh nghiệp thiếu
biện pháp sơ cấp cứu).

4.3. Kết quả khảo sát vi khí
hậu, tiếng ồn, ánh sáng trong
xưởng

Nghiên cứu đã tiến hành hồi
cứu dữ liệu đo đạc vi khí hậu,
tiếng ồn, ánh sáng và hơi khí
độc tại các phân xưởng sản
xuất của 34 doanh nghiệp sản
xuất bao bì trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân
tích cho thấy:

- Vi khí hậu:

Nhiệt độ tại các khu vực sản
xuất dao động trong khoảng 29
- 350C, trong đó, đa số các khu
vực sản xuất có yếu tố nhiệt độ
đạt Tiêu chuẩn vệ sinh công
nghiệp (theo Quyết định
3733/2002/BYT). Một số khu
vực thường có nhiệt độ xấp xỉ
ngưỡng hoặc cao hơn ngưỡng
cho phép của Tiêu chuẩn vệ
sinh từ 1-30C bao gồm: khu
vực dập sóng và khu vực in tại
các xưởng bao bì giấy; khu vực
ép màng tại các xưởng bao bì
nhựa và khu vực sấy khô, khu
vực cắt, khu vực cuộn-hàn tại
các xưởng bao bì kim loại.

Độ ẩm tại các khu vực sản
xuất của các xưởng sản xuất
bao bì hiện nay đều nằm trong
ngưỡng cho phép của Tiêu
chuẩn vệ sinh lao động, dữ liệu
hồi cứu cho thấy, độ ẩm nhỏ
nhất khảo sát được tại khu vực
sấy của các xưởng in bao bì
kim loại (54%) và độ ẩm lớn
nhất khảo sát được tại khu vực

bì giấy (lượng nước thải trung
bình: 8,34m3/ngày đêm).

(v) Một số loại chất thải
nguy hại (CTNH) đặc trưng của
ngành sản xuất bao bì có thể
kể đến: giẻ lau dính dầu (dầu
bôi trơn động cơ), bòng đèn
huỳnh quang thải, bao bì đựng
hóa chất. Khối lượng CTNH
phát sinh tại các cơ sở sản xuất
bao bì nhựa và bao bì kim loại
(trung bình khoảng
417,3kg/năm) cao hơn rất
nhiều so với các cơ sở sản
xuất bao bì giấy (trung bình
khoảng 22,9kg/năm).

* Công tác an toàn - vệ sinh
lao động tại cơ sở: Các khía
cạnh khảo sát được bao gồm:
Hợp đồng lao động, Phòng
cháy chữa cháy, Cấp cứu,
Công đoàn, Huấn luyện an
toàn-vệ sinh lao động, Công
tác giám sát môi trường, Các
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
môi trường lao động, nước
thải, chất thải nguy hại. Kết quả
khảo sát cho thấy:

- Khoảng 42,3% doanh
nghiệp có đầy đủ các công tác
đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động và hầu hết tập trung vào
các doanh nghiệp sản xuất bao
bì nhựa và bao bì kim loại.
Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn
từ yêu cầu nghiêm ngặt của
khách hàng nước ngoài đối với
mặt hàng này. 

- Hơn 80% doanh nghiệp đã
có hợp đồng lao động với
người lao động, các nội quy
quy định về an toàn vệ sinh lao
động và kiểm tra việc thực hiện
các nội quy này của người lao
động. Tuy nhiên, việc thành lập
tổ chức công đoàn vẫn chưa
được quan tâm đúng mức tại
các cơ sở sản xuất bao bì (chỉ
có hơn 60% số doanh nghiệp
đã có tổ chức công đoàn), song
hành theo đó, công tác huấn
luyện an toàn vệ sinh lao động
cũng chưa được chú trọng
nhiều. 

- Biện pháp xử lý nước thải
và các biện pháp sơ cấp cứu

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
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B�ng 4 - K�t qu� kh�o sát các y�u t� vi khí h"u/v"t lý t�i 34 c� s� in bao bì.

Vi khí haäu Vaät lyù 

TT Vò trí ño Nhieät 
ñoä 
(oC) 

Ñoä 
aåm 
(%) 

Toác ñoä 
gioù 

(m/s) 

AÙnh 
saùng 
(lux) 

Tieáng 
oàn 

(dBA) 

 
Buïi 

(mg/m3) 

Giaáy 
1 Khu vöïc nhaäp lieäu 31-32 58-60 0,1 – 0,4 120 – 145 73 – 76 0,53-0,62
2 Khu vöïc beá 30-31 64-66 0,1 – 0,3 178 – 198 74 – 78 0,66-0,72
3 Khu vöïc daäp soùng 32-33 67-69 0,2 – 0,3 201 – 248 79 – 80 0,42-0,89
4 Khu vöïc in 31-32 76-79 0,1 – 0,4 233 – 246 77 – 83 0,57-0,61
5 Khu vöïc caét 30-31 61-65 0,2 – 0,6 178 – 197 72 – 77 0,87-0,93

Nhöïa 
1 Khu vöïc troän 29-31 66-69 0,3 – 0,7 289 - 317 75 – 80 0,32-0,41
2 Khu vöïc thoåi 28-30 75-78 0,9 – 1,3 324 - 365 78 – 82 0,27-0,38
3 Khu taïo (eùp) maøng  31-32 72-76 0,2–0,5 420 - 439 73– 76 0,29-0,54
4 Khu vöïc caét 29-31 70-75 0,6 – 0,9 245 - 273 76 – 79 0,31-0,47
5 Khu vöïc in 30-32 61-64 0,2 – 0,5 231 - 271 73 – 75 0,31-0,46
6 Khu vöïc ñoùng goùi 29-30 74-76 0,6 – 1,1 210 - 233 73 – 76 0,34-0,52

Kim loaïi 
1 Khu vöïc nhaäp lieäu 30-31 67-69 0,3 – 0,7 257 - 279 74 – 79 0,24-0,55
2 Khu vöïc traùng vecni 29-30 63-66 0,1 – 0,4 208 - 232 78 – 82 0,27-0,56
3 Khu vöïc saáy khoâ 34-35 54-57 0,7 – 1,7 283 - 298 85 – 89 0,27-0,66
4 Khu vöïc caét 32-33 65-68 0,1 – 0,2 289 - 302 87 – 93 0,31-0,78
5 Khu vöïc sôn- in 30-31 69-74 0,5 – 0,8 320 - 343 83 – 86 0,31-0,55
6 KV cuoän, haøn, daäp lon 33-35 59-62 0,6 – 0,9 302 - 324 88 – 92 0,42-0,98

QÑ 3733/2002/QÑ-BYT 32 80 0,2-1,5 300 85 4 

thổi của các xưởng in bao bì
nhựa (78%).

Vận tốc gió lưu thông tại các
xưởng sản xuất bao bì có giá trị
nằm trong giới hạn cho phép
theo yêu cầu của Tiêu chuẩn vệ
sinh công nghiệp. Việc sử dụng
quạt trần, quạt công nghiệp hỗ
trợ cho việc thông thoáng nhà
xưởng là một nguyên nhân làm
cho vận tốc gió tương đối cao
tại một số vị trí như: khu vực
cắt, khu vực in, khu vực đóng
gói, khu vực cuộn-hàn, khu vực
sấy khô. Khoảng biến thiên của

các yếu tố vi khí hậu tại mỗi
công đoạn sản xuất cho thấy
điều kiện lao động tương đối
khác nhau giữa các xưởng sản
xuất bao bì. Nhiệt độ biến thiên
20C, độ ẩm biến thiên 5%, vận
tốc gió biến thiên đến 1m/s.

- Ánh sáng: Ở hầu hết các
công đoạn sản xuất đều chưa
đạt yêu cầu về Tiêu chuẩn
chiếu sáng theo Quyết định
3733/2002/BYT. Một vài công
đoạn sản xuất được trang bị đủ
ánh sáng có thể kể đến bao
gồm: khu vực thổi và tạo màng,

324-439 lux (xưởng bao bì
nhựa); khu vực in và hàn, 302-
343 lux (xưởng bao bì kim loại).
Dữ liệu thống kê về cường độ
chiếu sáng cho thấy 100% khu
vực sản xuất của các xưởng
bao bì giấy chưa đạt Tiêu
chuẩn vệ sinh công nghiệp
(120-248 lux). Đây là một
nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai
nạn lao động cho người lao
động.

- Tiếng ồn: Tiếng ồn phát
sinh từ quá trình vận hành máy
móc, thiết bị. Độ ồn chung tại
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các xưởng bao bì giấy và bao
bì nhựa nằm trong khoảng 72-
83dBA, có đặc điểm đều và liên
tục, tập trung ở các công đoạn:
cắt, dập sóng, thổi và trộn
nguyên vật liệu. Tuy nhiên, kết
quả đo đạc cường độ ồn chung
vẫn nằm trong Tiêu chuẩn cho
phép đối với môi trường lao

động công nghiệp. Ở mức
cường độ ồn này, công nhân có
thể dễ bị nhức đầu-chóng mặt
và mau mệt mỏi do phải tiếp
xúc thường xuyên và lâu dài
trong suốt quá trình làm việc.

Tại các xưởng sản xuất bao
bì kim loại, độ ồn chung tại các
khu vực làm việc thường cao

hơn ở các xưởng sản xuất bao
bì nhựa và bao bì giấy; và thậm
chí, một số khu vực còn cao
hơn Tiêu chuẩn cho phép rất
nhiều lần: khu vực in (tại một số
xưởng cao hơn Tiêu chuẩn
1dBA), khu vực sấy khô (cao
hơn Tiêu chuẩn 4dBA), khu vực
cắt, cuộn hàn và dập lon (cao

B�ng 5 - K�t qu� kh�o sát h�i khí đ�c t�i các v� trí s�n xu�t c�a 34 c� s� in bao bì

Hôi khí ñoäc 
TT Vò trí ño CO 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Toluene
(mg/m3) 

M.E.K 
(mg/m3) 

Acetone 
(mg/m3) 

Giaáy 

1 Khu vöïc nhaäp lieäu 2,3-2,7 0,13-0,15 0,05-0,07 - - - 

2 Khu vöïc beá 2,5-2,8 0,21-0,34 0,07-0,09 - - - 

3 Khu vöïc daäp soùng 3,1-3,3 0,16-0,21 0,08-0,12 - - - 

4 Khu vöïc in 2,9-3,1 0,12-0,24 0,10-0,14 87-91 197-201 956-982 

5 Khu vöïc caét 3,5-3,7 0,19-0,26 0,13-0,17 - - - 

Nhöïa 

1 Khu vöïc troän 2,1-2,3 0,23-0,28 0,04-0,07 - - - 

2 Khu vöïc thoåi 1,8-1,9 0,12-0,14 0,07-0,12 - - - 

3 Khu taïo (eùp) maøng  2,7-3,1 0,21-0,24 0,09-0,11 10-13 33-36 56-76 

4 Khu vöïc caét 3,1-3,4 0,18-0,23 0,13-0,15 - - - 

5 Khu vöïc in 1,9-2,3 0,25-0,27 0,05-0,08 276 - 294 253-267 1203-1332 

6 Khu vöïc ñoùng goùi 1,6-2,1 0,23-0,25 0,08-0,12 - - - 

Kim loaïi 

1 Khu vöïc nhaäp lieäu 2,4-2,8 0,19-0,23 0,07-0,08 - - - 

2 KV traùng phuû beà maët 2,7-3,1 0,31-0,34 0,13-0,16 314-325 210-214 1398-1480 

3 Khu vöïc saáy khoâ 3,1-3,4 0,37-0,39 0,17-0,18 12-17 23-28 258-268 

4 Khu vöïc caét 2,1-2,5 0,28-0,33 0,08-0,11 - - - 

5 Khu vöïc sôn- in 3,5-3,7 0,42-0,44 0,17-0,22 371-378 231-243 873-898 

6 KV cuoän, haøn, daäp lon 3,8-3,9 0,51-0,55 0,13-0,22 - - - 

QÑ 3733/2002/QÑ-BYT 40 10 10 300 300 1000 
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hơn Tiêu chuẩn 8dBA). Khi tiếp
xúc thường xuyên với mức áp
suất âm này gây hại cho sức
khỏe của người lao động. Việc
trang bị thiết bị nút tai chống ồn
tại các khu vực sản xuất này
vẫn chưa được quan tâm đúng
mức và việc sử dụng thiết bị
bảo hộ lao động này vẫn còn bị
xem nhẹ, nguyên nhân có lẽ
đến từ việc doanh nghiệp chưa
có chương trình huấn luyện vệ
sinh an toàn-lao động bài bản,
kỹ lưỡng.

4.4. Kết quả khảo sát hàm
lượng bụi và một số hơi khí
độc trong xưởng

Các dữ liệu khảo sát cho
thấy, hàm lượng bụi và hơi khí
độc giữa các công đoạn sản
xuất khác nhau và giữa 3 quy
trình sản xuất (bao bì giấy, bao
bì nhựa và bao bì kim loại) cũng
rất khác nhau (xem Bảng 5).

- Bụi: Phát sinh ở hầu hết các
công đoạn sản xuất. Kết quả
phân tích hàm lượng bụi tổng
trên 3 quy trình sản xuất bao bì

nằm trong khoảng 0,31 đến 0,98mg/m3. Nhìn chung, hàm lượng bụi
quan trắc được tại các cơ sở sản xuất bao bì vẫn đạt yêu cầu về giới
hạn cho phép theo Tiêu chuẩn Vệ sinh. Tuy nhiên, yếu tố bụi vẫn cần
nhận được sự lưu tâm của các doanh nghiệp và các nhà quản lý
nhằm sớm phát hiện những rủi ro liên quan đến sức khỏe của NLĐ.

- Hơi khí độc (SO2, NO2,CO, VOCs…): Bảng 5 đã tổng hợp dữ liệu
phân tích một số VOC điển hình của ngành sản xuất bao bì (gồm
toluene, MEK và acetone) tại các khu vực in, tráng phủ bề mặt và khu
vực sấy. 

Kết quả phân tích nồng độ các VOC này ở khu vực in của các
cơ sở sản xuất bao bì giấy vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép
của Tiêu chuẩn vệ sinh; riêng ở các cơ sở sản xuất bao bì nhựa,
nồng độ hơi dung môi acetone phân tích được cao hơn Tiêu
chuẩn cho phép 1,3 lần (1203-1332mg/m3); còn ở các cơ sở sản
xuất bao bì kim
loại, nồng độ ace-
tone ở khu vực
tráng phủ bề mặt
lên đến
1480mg/m3 (cao
hơn Tiêu chuẩn
cho phép 1,4 lần)
và nồng độ
toluene ở khu vực
in cao hơn Tiêu
chuẩn cho phép
1,26 lần (378
mg/m3).

Công việc thường xuyên của công nhân
làm việc tại khu vực in tại các cơ sở bao bì là
trộn mực, in ấn lên vật liệu và vệ sinh máy in
hoặc bản in. Nghiên cứu đã tiến hành đánh
giá ảnh hưởng của các các hơi khí độc đến
người lao động làm việc tại khu in thông qua
chỉ số đánh giá ngưỡng tiếp xúc với hơi khí
độc trong sản xuất. Kết quả tính toán chỉ số
ngưỡng giới hạn tiếp xúc với hơi khí độc tại
khu vực in của 34 cơ sở sản xuất bao bì, cho
thấy: có đến 85% số doanh nghiệp có hỗn
hợp hóa chất tại khu vực in đã vượt ngưỡng
giới hạn tiếp xúc của NLĐ. Điều này phản ánh
một cách gián tiếp về những tác hại tiềm ẩn
của VOCs đến sức khỏe của NLĐ, nếu họ
phải làm việc thường xuyên trong một khoảng
thời gian dài.

Hình 9 - T� l
 ph�n trăm h#n h$p hóa ch�t
v�$t ng�&ng gi�i h�n ti�p xúc t�i khu v�c in

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
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B�ng 6 - B�ng th�ng kê k�t qu� phân tích m�u h�i khí đ�c t�i khu v�c in

Buïi vaø hôi khí ñoäc TT COÂNG TY 
Buïi SO2 NO2 CO Toluene MEK Acetone X 

1 CTY HOÀNG HAØ 0,37 0,23 0,142 1,42 23 124 1024 1.68 
2 CTY MINH PHÖÔNG 0,316 0,32 0,135 2,14 34 230,4 976 2.04 
3 CTY TAÂN CHÔÏ LÔÙN 0,364 0,198 0,098 3,12 37 154 457 1.29 
4 CN CTY TRÖÔØNG THOÏ 0,53 0,168 0,074 3,63 65 123 1210 2.08 
5 CTY TAISHO&7 0,32 0,15 0,088 4,62 76 134 890 1.81 
6 CTY TAÁN PHONG 0,24 0,052 0,057 4,15 45 221 764 1.83 
7 CTY HIEÄP THAØNH 0,85 0,1 0,05 1,05 17 213 568 1.59 
8 CTY ÑOÂNG AÙ 0,22 0,12 0,054 3,54 52 215 426 1.48 
9 CTY SUNG BU VINA 0,74 0,15 0,052 2,14 78 290 1024 2.51 
10 CTY VAÏN LIEÂN THAØNH 0,65 0,226 0,143 5,8 112 287 956 2.63 
11 CTY ÑAÏI TOAØN PHAÙT 0,85 0,165 0,102 6,1 15 310 1065 2.54 

12 
CTY GOLDEN 
TREE PLASTICS 

0,38 0,43 0,123 4,14 342 1235 213 5.72 

13 CTY CHINH LONG 0,55 0,152 0,121 4,8 14 233 794 1.90 
14 CN CTY HAÏNH ÑAN 0,43 0,154 0,152 3,5 98 234 427 1.76 
15 CTY THAØNH PHAÙT 0,48 0,187 0,134 4,24 34 211 589 1.66 
16 CTY TMV VINA, 0,26 0,376 0,107 3,8 12 204 415 1.34 
17 CTY BAÛO VAÂN 0,39 0,14 0,132 5,9 345 1543 256 6.82 
18 CTY THAØNH PHUÙ 0,37 0,67 0,12 5,3 289 1082 287 5.16 
19 CTY CUOÄC SOÁNG MÔÙI 0,14 0,164 0,198 5,32 87 213 498 1.70 
20 CN CTY KIEÁN AN 0,75 0,153 0,13 4,2 56 145 434 1.42 
21 CTY AÙ CHAÂU 0,25 0,16 0,17 5,4 79 178 542 1.63 
22 COÂNG TY PHUÙC TIEÁN 0,13 0,09 0,15 4,7 56 245 653 1.83 
23 CN CTY ÑOÂNG BAÉC, 0,241 0,09 0,102 0,134 315 967 198 4.55 
24 CTY CP BÌNH TAÂY 0,151 0,223 0,155 3,71 323 892 254 4.47 
25 CTY IN NO 0,9 0,23 0,175 5,7 120 245 653 2.28 
26 XÖÔÛNG IN BAO BÌ BA NHAÁT 0,58 0,093 0,045 5,1 69 210 316 1.53 
27 CTY HOAØNG PHUÙC 0,56 0,171 0,073 3,6 42 72 165 0.80 
28 CTY VAFACO 0,71 0,65 0,21 5,45 1,78 21,4 10,5 0.49 
29 CN  COÂNG TY THAØNH ÑAÏT 0,64 0,16 0,074 4,2 86 328 1110 2.78 
30 COÂNG TY PHUÙ NHUAÄN 0,48 0,18 0,097 4,8 23 58 89 0.63 
31 DNTN HOÀNG PHUÙC 0,52 0,13 0,21 3,1 9,7 43,5 314 0.73 
32 CTY CROWN SAØI GOØN 0,78 0,182 0,083 3,89 10,9 67,8 985 1.57 
33 CÔ SÔÛ THAØNH HÖNG 0,58 0,25 0,094 4,6 12,3 48,8 78,4 0.58 
34 CTY BAO BÌ DÖÔÏC 0,72 0,27 0,126 5,2 36,8 68,2 559 1.26 

Tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng 4 10 10 40 300 300 1000  
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B�ng 7 - Các y�u t� nguy h�i th�ng g�p trong ngành s�n xu�t bao bì

Yeáu toá nguy – haïi Khu vöïc laøm vieäc Nguyeân nhaân 

Veïo coå, gaõy tay,  
vaáp teù. 

- Nhaäp nguyeân lieäu. 
- Nhaäp thaønh phaåm 
vaøo kho. 

1.  Khuaát taàm nhìn, khieâng vaùc naëng,  
2.  Giaáy cuoän lôùn, bao PE naëng vaø to. 

Chaán thöông toaøn 
thaân.  
Va chaïm vôùi phöông 
tieän vaän chuyeån cô 
giôùi noäi boä. 

- Trong kho. 
- Vaän chuyeån nguyeân 
lieäu, saûn phaåm. 

3.  Khoâng coù loái ñi rieâng daønh cho ngöôøi ñi boä. 
4.  Loái ñi heïp gaây che khuaát taàm nhìn vaø vöôùng 

maùy moùc. 
5.  Chaát haøng quaù cao. 
6.  Haøng rôi töø treân cao xuoáng. 
7.  Haøng chaát ngoån ngang, khoâng thöù töï, chaén 

ngang loái ñi, deã vaáp ngaõ. 
8.  Ñöùng gaàn, thao taùc quanh maùy saáy maø 

khoâng coù baûo hoä lao ñoäng. 

Chaán thöông maét, 
maët, tay, chaân. 
Keït tay 

- Caét 
- Daäp lon  
- Nhaäp nguyeân lieäu 
- Gheùp 
- Xöû lyù haøng loãi bò 
vöôùng trong maùy 

9.  Vaêng baén vaät, nguyeân lieäu cöùng. 
10. Maùy caét vaøo tay, maùy daäp leân tay. 
11. Baát caån ñeå tay cuoán vaøo truïc quay. 
12. Coâng nhaân khoâng taäp trung chuù yù. 
13. Khoâng trang bò thieát bò baûo hoä lao ñoäng. 
14. Baát caån, khoâng chuù yù, khoâng kieåm soaùt ñöôïc 

quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy. 
15. Söûa chöõa khi maùy ñang hoaït ñoäng. 

Ñieän giaät 
- Taát caû caùc khu vöïc 
laøm vieäc 

16. Baát caån, khoâng chuù yù, khoâng kieåm soaùt ñöôïc 
quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy. 

17. Söûa chöõa khi maùy ñang hoaït ñoäng. 

Tröôït ngaõ 
- Taát caû caùc khu vöïc 
laøm vieäc 

18. Baát caån, khoâng chuù yù, khoâng kieåm soaùt ñöôïc 
quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy. 

19. Söûa chöõa khi maùy ñang hoaït ñoäng. 

Hoùa chaát nguy hieåm  
(gaây kích öùng da, aên 
moøn da, khoù thôû, bò 
boûng) 

- Khu in. 
- Khu vöïc troän möïc in 
- Veä sinh maùy in 
- Khu vöïc traùng veùc-ni 

20. Vaêng hoùa chaát vaøo ngöôøi, vaøo maét. 
21. Troän hoùa chaát vôùi möïc in. 

Chaùy noå 

- Khu saáy khoâ. 
- Khu vöïc in. 
- Khu vöïc löu tröõ dung 
moâi höõu cô 

22. Baát caån, laøm rôi vaõi hoùa chaát. 
23. Khoâng ñaët baûn caám huùt thuoác, caám löûa. 
24. Voâ tình ñeå moài löûa ôû khu vöïc löu tröõ hoùa 

chaát. 

Tieáng oàn 
- Taát caû caùc khu vöïc 
laøm vieäc (ñaëc bieät ôû khu 
vöïc daäp lon, caét, gheùp). 

25. Hoaït ñoäng cuûa maùy moùc thieát bò. 
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4.5. Nhận diện các yếu tố có hại
và nguy hiểm tại nơi làm việc

Hóa chất đặc thù của ngành
sản xuất bao bì là mực in và
các dung môi hữu cơ. Những
loại hóa chất này rất dễ bay
hơi, dễ bắt cháy, đặc biệt
toluene còn được xếp vào
danh mục hóa chất độc hại và
hạn chế sử dụng. Hơn thế nữa,
máy móc sử dụng trong ngành
là loại máy móc lớn, có nhiều
bánh trục quay, dây curoa
nhưng lại thiếu cơ cấu che
chắn bảo vệ, thiếu biển báo an
toàn… Đây là những nguy cơ
dẫn đến tai nạn lao động. Các
mối nguy hiểm chính liên quan
đến quá trình sản xuất bao bì
đã được ghi nhận lại sau các
cuộc khảo sát thực tế, cụ thể
trong Bảng 7. 

5. KẾT LUẬN

Thực trạng MTLĐ của các
cơ sở in bao bì vừa và nhỏ ở
Tp. HCM nổi bật lên về vấn đề
ô nhiễm VOCs và độ ồn ở một

số khu vực sản xuất điển hình
tương ứng, đó là: khu vực in và
khu vực cắt, dập. Trong số 34
doanh nghiệp được khảo sát,
có đến 85% số DN có chỉ số
nồng độ hóa chất tại khu vực in
vượt quá ngưỡng giới hạn tiếp
xúc của người lao động, trong
đó, VOCs là yếu tố cần được
quan tâm nhiều nhất, vì chúng
có khả năng dễ tác động đến
sức khỏe NLĐ nhất. Vì vậy, các
giải pháp kiểm soát nhằm giảm
thiểu nồng độ VOCs cần phải
được ứng dụng tại công đoạn in
ấn của ngành sản xuất bao bì.
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TÓM TẮT

N
ghiên cứu được tiến
hành  tại một trung
tâm phòng chống

HIV/AIDS trên 45 nhân viên y
tế với tuổi đời trung bình là
36,2±9,1 và thâm niên nghề
11,7±8,9 năm,  nhằm đánh giá
điều kiện lao động và tìm hiểu
căng thẳng nghề nghiệp bằng
một số chỉ số tâm sinh lý (tần
số nhịp tim, thời gian phản xạ
thị vận động đơn giản, tần số
nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(CFF) và test trí nhớ ngắn hạn)
trước và sau ca lao động.

Kết quả nghiên cứu cho
thấy: Căng thẳng nghề nghiệp
là một trong những vấn đề cần
được quan tâm ở nhân viên y
tế. Tỷ lệ nhân viên y tế  có điểm
stress ở mức cao là 22,2%;
mức trung bình là 66,7% và
mức thấp là 11,1%. Sau ca lao
động có sự tăng tần số nhịp tim
(83,0±2,8 nhịp/phút so với
79,0±3,6 nhịp/phút) (p<0,001);
kéo dài thời gian phản xạ thị
vận động (377±89ms so với
308±59ms) (p<0,001); giảm tần
số nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(36,7±1,7Hz so với
33,3±5,5Hz) (p<0,001) - chứng

tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng thần kinh tâm lý ở nhân viên y tế có liên
quan tới lao động. Không thấy sự thay đổi trí nhớ ngắn hạn ở
nhân viên y tế.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Môi trường và điều kiện lao động của ngành y tế rất đa dạng
và phức tạp, có nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức
khoẻ và tính mạng của nhân viên y tế (NVYT). NVYT phải tiếp xúc
với các yếu tố độc hại về hóa, lý (khi nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm) và chịu sức ép nặng nề về tâm lý (khi phẫu thuật những
trường hợp phức tạp, xử trí cấp cứu...)… Trên thực tế, đã có
nhiều NVYT mắc các bệnh truyền nhiễm do bị lây nhiễm từ bệnh
nhân, môi trường làm việc như: Viêm gan B, Viêm gan C, HIV... 

ĐÁNH GIÁ CĂNG THẲNG NGHỀ NGHIỆP
BẰNG CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

TẠI MỘT TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

BS. Nguy�n Th� Bích Liên, TS. Nguy�n Thu Hà, 
ThS. Tr�n Văn Đ
i, TS. Nguy�n Đ�c S�n, KTV. Nguy�n Th� Th�m

Vin S�c kh�e ngh� nghip và môi tr��ng

Ảnh minh họa, Nguồn Internet
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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra
các NVYT có nguy cơ bị stress
cao hơn nhiều lần so với các
ngành nghề khác. Nghiên cứu
của Linn LS et al (1985) [6] và
Agius RM et all (1996) [5] cho
thấy có tới 25% các bác sĩ lâm
sàng bị stress, trầm cảm, lo âu
và kiệt sức. Những phát hiện
của nghiên cứu của d'Ettorre G
cho thấy rằng NVYT dường như
phải chịu một mức độ căng
thẳng nghề nghiệp chủ yếu là
do các yếu tố điều kiện làm việc
[9]. Theo Romano M et al (2015)
[8] một trong những nguyên
nhân gây căng thẳng cao nhất
là "khối lượng công việc".

Ở nước ta đã có một số
nghiên cứu về điều kiện lao
động và stress nghề nghiệp ở
nhân viên y tế. Tạ Tuyết Bình
(2003) đã mô tả một số nét về
điều kiện lao động của nhân
viên y tế khoa xạ trị. Nguyễn
Thu Hà và cs (2000) [1] nghiên
cứu ở 31 nhân viên y tế của một
khoa Hồi sức cấp cứu thuộc
tuyến trung ương cho thấy
22,6% đối tượng có điểm stress
ở mức cao; 41,9% ở mức trung
bình  và 35,5% ở mức thấp. 

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự biến đổi một số
chỉ tiêu tâm sinh lý sau ca lao
động của nhân viên y tế tại một
trung tâm phòng chống
HIV/AIDS.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Gồm 45 nhân viên y tế tại
một trung tâm phòng chống
HIV/AIDS.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang

2.2.1. Đánh giá đi�u kin lao đ�ng c�a nhân viên y t�:

- Quan sát, phân tích các đặc điểm điều kiện lao động đặc thù
và tính chất công việc

- Điều tra bằng phiếu điều tra cá nhân

- Bấm thời gian lao động

2.2.2. Đánh giá stress ngh� nghip b�ng b�ng câu h�i t�
đánh giá stress dành cho ng��i Châu Á

2.2.3. Đo m�t s� ch� tiêu tâm sinh lý
- Thời gian phản xạ thị vận động đơn giản trước và sau lao động

- Tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (CFF) trước và sau lao động

- Trí nhớ hình trước và sau lao động

- Tần số nhịp tim trước, trong và sau lao động.

2.2.4. Các s� liu nghiên c�u đ��c x� lý theo ph��ng pháp
th�ng kê y h�c và b�ng ch��ng trình ph�n m�m SPSS 16.0
3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

B�ng 1: Đ�c đi�m chung đ�i t��ng nghiên c�u

TT Ñaëc ñieåm chung n % 
1 Toång soá ñoái töôïng nghieân cöùu 45 ngöôøi 100 
2 Giôùi   
 Nam 17 37,8 
 Nöõ 28 62,2 
3 Tuoåi ñôøi (naêm) 36,2±9,1 
4 Tuoåi ngheà (naêm) 11,7±8,9 

Ảnh minh họa, Nguồn Internet
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Tổng số 45 NVYT với tuổi
đời trung bình là 36,2±9,1 (21-
56 tuổi) và thâm niên nghề
11,7±8,9 (1-33) năm đã tham
gia nghiên cứu. 62,2% trong số
NVYT là nữ và số NVYT nam là
37,8%.

3.1. Đặc điểm công việc, tính
chất đặc thù nghề nghiệp
của nhân viên y tế chuyên
ngành HIV tuyến tỉnh

Qua khảo sát đặc điểm công
việc của các nhân viên y tế
chuyên ngành HIV tuyến tỉnh có
rất nhiều yếu tố không thuận lợi
như: các yếu tố sinh học (tiếp
xúc với không khí, máu, chất
thải và các chất tiết dịch cơ thể
chứa virus HIV…), đặc biệt là
các bệnh nhân nhiễm HIV kèm
theo các bệnh truyền nhiễm (tỷ
lệ lao trên bệnh nhân HIV khá
cao có thời điểm 80%)… nên
nguy cơ bị lây bệnh ở nhân viên
y tế là rất cao. Trong khoảng 8
năm có 3 trường hợp mắc bệnh
lao nghề nghiệp, 4 trường hợp
phơi nhiễm HIV từ người bệnh.

Ngoài phơi nhiễm bệnh tật,
nhân viên y tế còn phải chịu
sức ép nặng nề về tâm lý. Áp
lực tâm lý khi tiếp xúc với bệnh
nhân, người nhà bệnh nhân.
Căng thẳng thần kinh tâm lý do
tiếp xúc các bệnh nhân nghiện
ma túy, nguy cơ bị hành hung,
lăng mạ... Các bệnh nhân tại
đây đa số là nghiện ma túy nên
khi tiếp xúc rất nguy hiểm.
Nhân viên y tế còn chịu áp lực
tâm lý rất lớn từ những người
xung quanh vì làm việc có liên
quan tới những bệnh nhân HIV.
Ngoài ra, những bệnh nhân
nằm tại đây đều là những bệnh

nhân nặng, tâm lý đau khổ cũng ảnh hưởng đến các nhân viên y
tế trực tiếp chăm sóc. Yếu tố nghề nghiệp liên quan tới stress của
nhân viên y tế: là các yếu tố không thuận lợi trong môi trường lao
động, sự quá tải trong công việc, sự căng thẳng khi phải tiếp xúc
với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, theo Nguyễn Thu Hà [2].

Công việc vất vả, khó khăn không giống như bất kỳ một ngành
nào khác nhưng chính sách lương và bồi dưỡng độc hại cho nhân
viên y tế chưa thỏa đáng, đó cũng là một áp lực cho nhân viên y
tế chuyên ngành HIV.

3.2. Điểm tự đánh giá stress

Kết quả nhân viên y tế có điểm stress ở mức trung bình  chiếm
66,7%, mức thấp chiếm 11,1% và mức cao chiếm 22,2%. Theo
nghiên cứu của Nguyễn Thu Hà [2] mức điểm stress ở nhân viên
y tế: 8,4% có điểm ở mức cao; 33% có điểm mức trung bình,
58,6% có điểm mức thấp. Nghiên cứu của Pozos-Radillo [7] các
bác sĩ nha khoa có stress mức cao chiếm 67,8%, mức trung bình
chiếm 29,9% và mức thấp chiếm 2,3% (Bảng 2).

B�ng 2: Đi�m t� đánh giá stress

TT Ñieåm töï ñaùnh giaù stress n % 
1 Möùc thaáp  5 11,1 
2 Möùc trung bình 30 66,7 
3 Möùc cao 10 22,2 
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3.3. Một số chỉ tiêu tâm
sinh lý

Thời gian phản xạ thị vận
động trung bình của nhân viên
y tế sau ca làm việc tăng hơn
so với trước làm việc có ý
nghĩa thống kê (p<0,001)
(Bảng 3).

Tần số nhấp nháy ánh sáng
tới hạn trung bình của nhân
viên y tế sau ca làm việc giảm
hơn so với trước làm việc có ý
nghĩa thống kê (p<0,001)
(Bảng 4).

Kết quả nghiên cứu chưa
thấy có sự khác biệt đáng kể về
trí nhớ ngắn hạn sau ca làm
việc so với trước làm việc của
nhân viên y tế (Bảng 5).

Tần số nhịp tim sau ca làm
việc của nhân viên y tế cao
hơn so với trước khi làm việc
có ý nghĩa thống kê (p<0,001)
(Bảng 6).

Biến đổi một số chỉ tiêu tâm
sinh lý của nhân viên y tế tại
một trung tâm phòng chống
HIV/AIDS sau ca làm việc so

với trước khi làm việc: Chỉ số
thời gian phản xạ thị vận động
đơn giản tăng, tần số nhấp
nháy ánh sáng tới hạn giảm, trí
nhớ ngắn hạn giảm, tần số nhịp
tim tăng. Theo nghiên cứu của
Đàm Thương Thương [4]: qua
nghiên cứu 213 nhân viên y tế
cho thấy 63,9% có thời gian
phản xạ thị vận động ở mức
thấp; 85,5% có tần số nhấp
nháy tới hạn của mắt ở mức
trung bình và thấp; thể hiện sự
mệt mỏi và giảm tính linh hoạt
của hệ thần kinh trung ương và
các phản xạ chức năng giác
quan vận động ở nhân viên y
tế. Trong nghiên cứu của
Nguyễn Thu Hà [3]: đánh giá
trạng thái chức năng hệ tim
mạch bằng chỉ số toán học nhịp
tim cho thấy nhân viên y tế có
mức căng thẳng cao, khả năng
thích nghi kém với độ lệch
chuẩn thấp (0,037±0,014);
nghiên cứu chức năng hệ thần
kinh trung ương cho thấy thới
gian phản xạ thính-thị vận động
của nhân viên y tế kéo dài ở
mức trên trung bình (mức 3/7),
tần số nhấp nháy tới hạn của
mắt là 37±3,5 (mức 3/7), điểm
trí nhớ hình trung bình là 3,5±1.

4. KẾT LUẬN

- Điều kiện lao động của các
nhân viên chuyên ngành phòng
chống HIV/AIDS ngoài những
đặc điểm chung của công tác
khám chữa bệnh trong ngành y
tế còn có nhiều yếu tố đặc thù
riêng biệt: thường xuyên, trực
tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân
nghiện ma túy, nhiễm
HIV/AIDS; nguy cơ cao lây
nhiễm nhiều bệnh đặc biệt là

B�ng 5: K�t qu� đo trí nh� hình tr��c và sau lao đ�ng

Trí nhôù hình  
Ñaàu ca lao ñoäng (hình) 3,2±1,0 
Cuoái ca lao ñoäng (hình) 3,2±1,3 
P p>0,05 

B�ng 6: K�t qu� t�n s� nh�p tim tr��c, trong và sau lao đ�ng

Taàn soá nhòp tim  
Ñaàu ca lao ñoäng  79,0±3,6 
Cuoái ca lao ñoäng  83,0±2,8 
P p<0,001 
Nhòp tim trung bình trong lao ñoäng 85,8±10,9 

B�ng 3: K�t qu� đo th�i gian ph�n x
 th� v�n đ�ng đ�n gi�n
tr��c và sau lao đ�ng

Thôøi gian phaûn xaï thò vaän ñoäng ñôn giaûn  
Ñaàu ca lao ñoäng (ms) 308±59 
Cuoái ca lao ñoäng (ms) 377±89 
P p<0,001 

B�ng 4: K�t qu� đo t�n s� nh!p nháy ánh sáng t�i h
n (CFF)
tr��c và sau lao đ�ng

Taàn soá nhaáp nhaùy aùnh saùng tôùi haïn (CFF)  
Ñaàu ca lao ñoäng (Hz) 36,7±1,7 
Cuoái ca lao ñoäng (Hz) 33,3±5,5 
P p<0,001 



66 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016

K�t qu� nghiên c�u KHCN

lao,HIV… và phải chịu áp lực
lớn từ sự kỳ thị của cộng đồng,
xã hội.  Tỷ lệ nhân viên y tế  có
điểm stress ở mức cao là
22,2%; mức trung bình là
66,7% và mức thấp là 11,1%. 

- Sau ca lao động ở nhân
viên y tế có sự tăng tần số nhịp
tim (83,0±2,8 nhịp/phút so với
79,0±3,6 nhịp/phút) (p<0,001);
kéo dài thời gian phản xạ thị
vận động (377±89ms so với
308±59ms) (p<0,001); giảm tần
số nhấp nháy ánh sáng tới hạn
(36,7±1,7Hz so với
33,3±5,5Hz) (p<0,001).  Không
thấy sự thay đổi trí nhớ ngắn
hạn ở nhân viên y tế. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

N
ước sạch và vệ sinh
môi trường là một
nhu cầu cơ bản trong

đời sống hàng ngày của mọi
người và đang trở thành đòi hỏi
bức bách trong việc bảo vệ sức
khỏe và cải thiện điều kiện sinh
hoạt cho nhân dân, đặc biệt là
người dân khu vực nông thôn
và miền núi.

Theo thống kê, tổng trữ
lượng nước mặt của Việt Nam
là khá lớn đạt khoảng hơn 830
- 840 tỷ m3[1], đặc điểm nước
mặt của nước ta là chất lượng
và trữ lượng rất không đều theo
vùng và các mùa trong năm.
Vào mùa mưa hàm lượng cặn
tăng cao đột biến gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến các
công trình xử lý nước, đây cũng
chính là nguyên nhân nhiều
công trình xử lý nước hoạt động
không hiệu quả vào mùa mưa.
Chính vì vậy, mục tiêu của đề
tài hướng đến  nghiên cứu một
thiết bị tách cặn đơn giản, nhỏ
gọn vận hành dễ dàng, có thêm
giải pháp lựa chọn thiết bị cho
những công trình cấp nước vừa
và nhỏ khu vực nông thôn, vùng
sâu, vùng xa.

Hiện nay, sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước mặt quy mô
vừa và nhỏ đang được áp dụng phổ biến như sau:

Tìm hiểu một số công trình cấp nước tập trung quy mô vừa và
nhỏ ở Việt Nam hiện nay công nghệ được sử dụng chủ yếu nhằm
khử độ đục của nước mặt, hàm lượng sắt của nước ngầm, và
trong một chừng mực nào đó là khử trùng nước. Tuy nhiên các
công trình cấp nước hiện nay hầu hết là hoạt động kém hiệu quả
vào mùa mưa lũ do hàm lượng
cặn trong nước nguồn tăng cao
đột biến (chủ yếu là cặn thô). Vì
vậy việc nghiên cứu thiết bị
xyclon thủy lực tách cặn thô,
nhỏ gọn đơn giản trong vận
hành và quản lý là phù hợp với
nhu cầu thực tiễn.

II. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ,
CHẾ TẠO THIẾT BỊ XYCLON
THỦY LỰC CÔNG SUẤT NHỎ
[2][3][4][5][6]

2.1. Nguyên tắc làm việc của
thiết bị

Nước nguồn đi vào xyclon
theo ống số 1 tiếp tuyến với
phần hình trụ. Do lực quán tính
nước tiếp tục chuyển động theo
đường biên và quay quanh trục
xyclon rồi đi dần lên phía trên và
được thu vào ống số 3 đặt trên
đỉnh và đồng trục với xyclon.

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ,
CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ

XYCLON THỦY LỰC TÁCH CẶN
TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT

KS. Nguy�n Danh Quy�t, ThS. Bùi H�ng Quang 
Vi�n Nghiên c�u KHKT B�o h� lao đ�ng

Hình 1: S
 đ� nguyên t�c ho�t
đ�ng ca xyclon thy l�c

1- Ống dẫn nước vào; 2- Thân thiết bị
xyclon; 3- Ống dẫn nước ra; 4- Ống xả cặn



68 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Cặn bẩn vòng ra thành xyclon và
trượt xuống dưới đi vào côn thu và
được xả ra ngoài theo đường ống
số 4 (Hình 1). 

Xyclon thủy lực được dùng để
tách cặn sơ bộ cho nguồn nước mặt
có nhiều thành phần cặn thô, nhất là
những nguồn nước có độ đục cao.

Ưu điểm của xyclon thủy lực:
Kích thước gọn nhẹ, công suất
trên một đơn vị diện tích rất cao,
giá thành xử lý 1m3 nước không
phèn rẻ hơn rất nhiều so với các
bể lắng khác, thiết bị đơn giản, dễ
dàng nâng cao công suất. Hiệu
quả lắng tách cặn của xyclon thủy
lực cũng tăng lên cùng công suất,
xả cặn dễ dàng..., vì vậy xyclon
thủy lực thích hợp với các trạm cấp
nước quy mô nhỏ, cấp nước công
nghiệp và xử lý nước thải công
nghiệp.

Nhược điểm của xyclon thủy
lực: tốn năng lượng hơn so với các
phương pháp tách cặn khác, do
vậy không nên áp dụng với các
trạm cấp nước có công suất lớn.

Hình 2: S
 đ� c�u t�o xyclon thy l�c

Hình 3: Bi�u đ� t�
ng quan gi�a
công su�t thi�t b� và t�n th�t áp l�c[2]

Trong đó:
Di: Đường kính ống dẫn nước

vào (mm)
D: Đường kính phần trụ chính

của xyclon (mm)
D0: Đường kính ống dẫn nước

ra (mm)
Du: Đường kính ống xả cặn

(mm)
L: Chiều cao của xyclon (mm)
L1: Chiều cao phần hình trụ của

xyclon (mm)
l: Chiều dài đoạn ống nước ra

bên trong xyclon (mm)
θ: Góc co hẹp phần côn của

xyclon



Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2016 69

K�t qu� nghiên c�u KHCN

2.2. Tính toán thiết kế xyclon
thủy lực tách cặn công suất
nh� 

Lựa chọn thông số tính toán
đầu vào thiết bị là:

- Lưu lượng tính toán Q =
4m3/h

- Áp lực đầu vào thiết bị H >
15m H2O

- Tổn thất áp lực qua thiết bị:
ΔH = 10m H2O

Sau khi tính toán chi tiết ta
được kích thước của thiết bị
thể hiện trong Bảng 1, Hình 5
và Hình 6.

Hình 5: Đ�nh hình c�u t�o
xyclon thy l�c

Hình 4: Bi�u đ� t�
ng quan gi�a
t�n th�t áp l�c và hi�u qu� l�ng [2]

B�ng 1. Kích th��c đ�nh hình thi�t b� xyclon tách c�n

Kyù 

hieäu 

Ñôn 

vò 

Giaù 

trò 

Teân goïi 

I – Thoâng soá ñaàu vaøo 

Q (m3/h) 4 Löu löôïng thieát keá 

Hd m >15 AÙp löïc nöôùc ñaàu vaøo thieát bò 

II - Thoâng soá thieát keá 

D mm 75 Ñöôøng kính phaàn truï chính cuûa xyclon 

Di mm 20 Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc vaøo xyclon 

Do mm 25 Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc ra cuûa xyclon 

Du mm 10 Ñöôøng kính oáng xaû caën cuûa xyclon 

L mm 375 Chieàu cao cuûa xyclon 

l mm 30 Chieàu daøi ñoaïn beân trong cuûa oáng ra 

o ñoä 20 Goùc co heïp phaàn coân cuûa xyclon 
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2.3. Thử nghiệm thiết bị

2.3.1 Ph�
ng pháp ti�n hành th� nghi�m:
Mẫu nước chứa cặn được chuẩn bị trong bình chứa B trong quá  trình thử nghiệm máy khuấy sẽ

hoạt động liên tục đảm bảo cho cặn được phân tán đều trong khi bơm công tác P2 bơm đến thiết bị
tách cặn xyclon thủy lực, nước sau khi tách cặn được chứa ở bình chứa cặn của xyclon. Sau mỗi chế
độ thử nghiệm kiểm tra lượng cặn được giữ lại để kiểm chứng hiệu quả tách cặn của thiết bị xyclon.

Thiết bị đo lưu lượng và áp lực được lắp ở trước và sau xyclon tách cặn để điều chỉnh lưu lượng
và áp lực theo yêu cầu của thử nghiệm (Chi tiết được thể hiện trên sơ đồ Hình 7).

Hình 6: T�ng th� đ�nh hình ch� t�o xyclon thy l�c
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Hình 7: S
 đ� th� nghi�m thi�t b�

Hình 8: Đo ki�m các thông s� k� thu�t cho mô hình th�
nghi�m thi�t b� Xyclon thy l�c

2.3.2 Quy trình th� nghi�m:
- Bước 1: Kiểm tra điều chỉnh

toàn bộ hệ thống thử nghiệm

+ Chạy hệ thống bằng nước
sạch trong vòng 15 phút, kiểm tra
toàn bộ hệ thống, cần đảm bảo
hệ thống làm việc tốt, không rò rỉ
nước. Căn chỉnh sơ bộ các van
khóa sao cho chế độ thủy lực
đáp ứng được yêu cầu về lưu
lượng và áp lực của thử nghiệm.

- Bước 2: Chuẩn bị mẫu

+ Theo TCVN 7957:2008 thì
xyclon thủy lực có thể áp dụng
để tách các loại cặn trong nước
có khối lượng riêng là 2-
3,5g/cm3 với nồng độ cặn từ
2000 - 4000mg/l.

+ Trong khuôn khổ nghiên
cứu cũng như điều kiện thử
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Hình 9: Bi�u đ� th� hi�n t� l� c�n đ��c gi� l�i trong xyclon

nghiệm hiện có chúng tôi lựa
chọn tạo mẫu bằng cát mịn hòa
với nước sạch với nồng độ
tương đương 3000mg/l. 

+ Quá trình tạo mẫu: Thùng
chứa mẫu có dung tích 200 lít
nước sạch, cho vào 600g cát
mịn hạt nhỏ, sấy khô (tương
ứng nồng độ 3000mg/l), dùng
máy khuấy khuấy đều trong
suốt quá trình thử nghiệm.

- Bước 3: Tiến hành thử nghiệm

+ Mẫu nước thử nghiệm
được chuẩn bị theo đúng yêu
cầu thử nghiệm tại bồn B,  bật
máy khuấy M, để máy khuấy
chạy ổn định các hạt cặn phân
tán đều (khoảng 5 phút).

+ Bật máy bơm công tác P2,
điều chỉnh các van khóa trước
và sau thiết bị xyclon thủy lực
sao cho lưu lượng vào thiết bị
xyclon thủy lực lần lượt ở các
chế độ lưu lượng và áp theo
yêu cầu. 

+ Ở mỗi chế độ sau khi chạy
xong hoàn toàn kiểm tra lượng
cặn được giữ lại trong thiết bị
xyclon.

+ Hiệu quả tách cặn được
tính bằng phần trăm lượng cặn
được tách bởi xyclon thủy lực
so với lượng cặn ban đầu:

Trong đó: 
- G: Tỷ lệ cặn được giữ lại

trong xyclon thủy lực, %
- G1: Lượng cặn ban đầu

chứa trong nước nguồn, g
- G2: Lượng cặn được xyclon

thủy lực tách ra khỏi nước
nguồn, g

2.4. Kết quả thử nghiệm thiết bị

+ Lưu lượng đầu vào:

Q = 4m3/h.

+ Áp lực nước vào thiết bị P1 = 20m

+ Nồng độ cặn trong nước đầu vào 3000mg/ml (Dung tích công
tác thùng chứa B = 200 lít; được hòa lượng cặn ban đầu 600g)

Nh�n xét k�t qu� th� nghi�m:
Từ các số liệu thử nghiệm thiết bị ở trên cho thấy, thiết bị

Ph
�n

 tr
ăm

 l�
�n

g 
c�

n 
đ�

�c
 g

i�
 l�

i %

L�n đo

Ảnh minh họa: Nguồn BHLD
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cặn vô cơ dạng thô tương đối
tốt và ổn định; quản lý dễ dàng;
lắp đặt nhanh, có khả năng
công xưởng hóa; thiết bị gọn
nhẹ, chiếm ít diện tích; giá thành
hạ; khả năng lắp đặt thêm thiết
bị để nâng cao hiệu quả của các
trạm xử lý một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó thiết bị cũng có
một số hạn chế là chi phí điện
năng cao hơn so với các
phương pháp khác, tổn thất áp
lực qua thiết bị lớn và cần có áp
lực đầu vào tương đối cao.

Với nhiều ưu điểm nổi trội
của thiết bị đơn giản, dễ vận
hành bảo dưỡng, nhận định
sản phẩm xyclon tách cặn của
đề tài phù hợp với mô hình cấp
nước tập trung cho cụm dân cư
nhỏ ở nông thôn, vùng trung
du, vùng sâu vùng xa. Với thiết
bị xyclon tách cặn này các công
trình cấp nước sử dụng nguồn
nước mặt cung cấp nước sạch
quy mô nhỏ vùng sâu vùng xa
sẽ có thêm lựa chọn giải pháp
thiết bị cho công đoạn tách cặn.

xyclon thủy lực có khả năng
tách các cặn bẩn vô cơ dạng
thô trong nước có độ đục cao
như cát mịn (hoặc các cặn lắng
có độ thô thủy lực tương tự
như cát mịn), với hiệu quả tách
ở chế độ thiết kế Q = 4m3/h là
82,92% (Hình 9, Bảng 2).

Trong quá trình thử nghiệm
thiết bị nhóm thực hiện đề tài
nhận thấy thiết bị làm việc hiệu
quả ở áp lực đầu vào từ P1 =
20 – 25m H2O. Ở mức áp lực
thấp P1 ≤ 15m H2O, hiệu quả
tách cặn giảm rõ rệt. Vì vậy khi
ứng dụng thiết bị cần đặc biệt
qua tâm tới áp lực đầu vào, nên
chọn áp lực ở mức ≥ 20m H2O
và cũng không nên chọn cao
quá vì khi áp lực lớn hiệu quả
tách cặn tốt tuy nhiên sẽ tiêu
tốn năng lượng lớn dẫn tới
không kinh tế.

III. KẾT LUẬN

Kết quả thử nghiệm bước
đầu cho thấy, thiết bị có các ưu
điểm là hiệu quả tách các hạt

     Thoâng soá 

Laàn thöû 

AÙp löïc 
ñaàu vaøo  
P1 (m) 

AÙp löïc 
ñaàu ra  
P2 (m) 

Toån thaát aùp 
löïc qua thieát 

bò DP (m) 

Löôïng caën ban 
ñaàu cho vaøo   
nöôùc  G1 (g) 

Löôïng caën ñöôïc 
giöõ laïi trong thieát 

bò G2 (g) 

Tyû leä caën 
ñöôïc giöõ 
laïi G% 

1 20 15 5 600 505 84,17 

2 20 15 5 600 490 81,67 

3 20 15 5 600 515 85,83 

4 20 15 5 600 465 77,50 

5 20 15 5 600 515 85,83 

6 20 15 5 600 495 82,50 

Trung bình 20 15 5 600 497,50 82,92 

B�ng 2: S� li�u th� nghi�m 
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Tóm t�t
Bài báo giới thiệu kết quả

nghiên cứu về thiết bị đánh giá
chỉ tiêu lan truyền cháy có giới
hạn của quần áo chống nóng
và chống cháy theo TCVN
7205:2002 (ISO 15025: 2000).
Những kết quả đạt được của
nhiệm vụ đóng góp đáng kể
vào việc quản lý hiệu quả chất
lượng quần áo chống nóng và
chống cháy, bảo đảm công
bằng thương mại, bảo vệ sức
khỏe và tính mạng người lao
động. 

1. MỞ ĐẦU

Nhân viên cứu hỏa, người
lao động làm việc tại các khu
công nghiệp luyện kim (luyện
thép, luyện nhôm và các loại
kim loại khác) luôn phải đối mặt
với nhiều mối nguy hiểm như
tiếp xúc với đám cháy, tàn lửa,
nhiệt bức xạ, kim loại nặng
nóng chảy văng bắn… Những
mối nguy hiểm trên có thể gây
ra các đám cháy bỏng, thậm
chí chết người.

Để ngăn ngừa hoặc hạn chế
tác động của ngọn lửa hoặc
nhiệt đối với người lao động,
không có biện pháp nào tiện lợi
và hiệu quả hơn là dùng các loại

quần áo chống nóng và chống
cháy. Quần áo chống nóng và
chống cháy là loại phương tiện
bảo vệ cá nhân (phương tiện
BVCN) có công dụng đặc biệt
liên quan trực tiếp tới sức khỏe
và an toàn của người lao động
nên theo Luật Tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật (số
68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6
năm 2006) và Luật Chất lượng
sản phẩm, hàng hóa (số
05/2007/QH12, ngày
21/11/2007) phải được công bố
hợp chuẩn, thử nghiệm chứng
nhận hợp chuẩn hoặc giám định
hợp chuẩn (đối với hàng hóa
nhập khẩu). Để thực hiện được
các công việc trên (các mặt hoạt
động giám sát chất lượng), cần
phải có đủ các tiêu chuẩn và hệ
thống thiết bị thử nghiệm.

Việt Nam đã có đủ các tiêu
chuẩn, đặc biệt là các tiêu
chuẩn quy định tính chất nhiệt
của quần áo chống nóng và
chống cháy, gồm chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn, độ
truyền nhiệt (đối với nhiệt bức
xạ, nhiệt đối lưu và nhiệt tiếp
xúc) và độ chịu nhiệt. Các chỉ
tiêu nhiệt trên quy định tính chất
đặc thù của quần áo chống
nóng và chống cháy. Song các

cơ sở nghiên cứu và giảng dạy
chuyên ngành như Viện NC
KHKT Bảo hộ lao động, Viện
nghiên cứu Dệt May Việt Nam,
Đại học Bách khoa Hà Nội… lại
chưa được trang bị hệ thống
thiết bị thử nghiệm các chỉ tiêu
nhiệt, đặc biệt là chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn. Vì thế
việc quản lý chất lượng quần áo
chống nóng và chống cháy
chưa có hiệu quả. Trong bối
cảnh như trên, Viện NC KHKT
Bảo hộ lao động đã giao Trung
tâm An toàn lao động thực hiện
nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây
dựng thiết bị đánh giá chỉ tiêu
lan truyền cháy có giới hạn của
quần áo chống nóng và chống
cháy theo tiêu chuẩn TCVN
7205: 2002 (ISO 15025: 2000).”
Mã số 215/04/VBH.

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG,
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

2.1. Mục tiêu.

Chế tạo được thiết bị đủ
điều kiện đăng ký đánh giá hợp
chuẩn chỉ tiêu lan truyền cháy
có giới hạn của quần áo chống
nóng và chống cháy theo
TCVN 7205:2002 (ISO
15025:2000). 

NGHIÊN CỨU
XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

LAN TRUYỀN CHÁY CÓ GIỚI HẠN CỦA QUẦN ÁO CHỐNG NÓNG VÀ
CHỐNG CHÁY THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000)

ThS. Nguy�n Th� Thanh Huy�n
Vi	n Nghiên c�u KHKT B�o h
 Lao đ
ng
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2.2. Nội dung nghiên cứu.

� Nghiên cứu tổng quan
xây dựng thiết bị thử nghiệm
chỉ tiêu lan truyền cháy có giới
hạn của quần áo chống nóng
và chống cháy.

� Nghiên cứu xây dựng
thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của
quần áo chống nóng và chống
cháy theo TCVN 7205:2002
(ISO 15025:2000).

- Đề xuất sơ đồ nguyên lý
hoạt động của thiết bị.

- Xác định các danh mục và
yêu cầu kỹ thuật các thiết bị, bộ
phận chi tiết của thiết bị.

- Nghiên cứu thiết kế, chế
tạo, mua sắm  các thiết bị phù
hợp với tiêu chuẩn.

- Lắp đặt thiết bị và chạy thử.

� Xác định độ ổn định và
chính xác của thiết bị

- Thực hiện việc hiệu chuẩn
các thiết bị, dụng cụ đo.

- Đánh giá chỉ tiêu lan truyền
cháy có giới hạn của một số
loại quần áo chống nóng và
chống cháy của nước ngoài và
trong nước để xác định độ ổn
định và chính xác của thiết bị.

� Xây dựng các quy trình
hướng dẫn thử nghiệm đánh
giá chỉ tiêu lan truyền cháy có
giới hạn của quần áo chống
nóng và chống cháy theo
TCVN 7205:2002 (ISO
15025:2000).

� Xây dựng hồ sơ đăng
ký chứng nhận hợp chuẩn cho
thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của
quần áo chống nóng và cháy
phù hợp với ISO 17025:2005.

2.3. Phương pháp nghiên cứu.

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện nội
dung nghiên cứu của đề tài:

- Phương pháp hồi cứu: hồi cứu tài liệu tiêu chuẩn liên quan về
chỉ tiêu chất lượng, các phương pháp và công cụ đánh giá, thử
nghiệm lan truyền cháy có giới hạn. 

- Phương pháp thực nghiệm: thiết kế và chế tạo thiết bị, đánh
giá và kiểm định thiết bị, đánh giá thử nghiệm chỉ tiêu trong phòng
thí nghiệm, xây dựng quy trình, xử lý số liệu thực nghiệm.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

3.1. Thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của quần áo chống nóng và chống
cháy theo TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000).

3.1.1.  Đ� xut s� đ� nguyên lý ho�t đ
ng c�a thi�t b� 
Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000) và

tham khảo các thiết bị cùng loại của nước ngoài, sơ đồ nguyên lý
hoạt động của thiết bị được đề xuất như trong Hình 1

3.1.2. Xác đ�nh danh m�c và yêu c�u k� thu�t các thi�t b�,
b
 ph�n chi ti�t c�a thi�t b�.

Sau khi đưa ra sơ đồ nguyên lý hoạt động của thiết bị, nhiệm
vụ đã xác định  danh  mục và yêu cầu kỹ thuật các thiết bị, bộ phận
chi tiết của thiết bị cần mua sắm và chế tạo. Các thiết bị, dụng cụ
cần mua sắm gồm 16 thiết bị. Các thiết bị, dụng cụ cần thiết kế,
chế tạo gồm 20 thiết bị, dụng cụ. Yêu cầu kỹ thuật các thiết bị, bộ
phận chi tiết của thiết bị phải đảm bảo đúng theo TCVN
7205:2002.

3.1.3. K�t qu� mua s�m, thi�t k� ch� t�o và l�p đ�t.

Hình 1: S� đ� nguyên lý ho�t đ
ng c�a thi�t b� đánh giá ch� tiêu lan
truy�n cháy có gi�i h�n c�a qu�n áo ch�ng nóng và ch�ng cháy. 
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Sau khi xác định danh mục
các trang thiết bị cần mua sắm,
thiết kế, chế tạo. Nhiệm vụ tiến
hành mua sắm, thiết kế, chế
tạo, gia công và lắp đặt. Dưới
đây là một vài hình ảnh thiết kế
trong nhiệm vụ.

Đèn xì: được gia công tại
Viện cơ khí của trường đại học
Bách khoa Hà Nội, lỗ đầu phun
có kích thước nhỏ
0.19mm±0.02mm được bắn tia
laze để đảm bảo kích thước
đầu phun (Hình 2).

Kết quả lắp đặt thiết bị và
chạy thử (Ảnh 1).

3.2. Xác định độ ổn định và
chính xác của thiết bị

3.2.1. Hi	u chu�n các thi�t
b� d�ng c� đo.

Tất cả các thông số ảnh
hưởng đến kết quả thử, các
thiết bị để kiểm tra môi trường
thử, thiết bị đánh giá đều được
kiểm tra, hiệu chuẩn tại Trung
tâm kỹ thuật đo lường chất
lượng 1 và Viện đo lường Việt
Nam. Các kết quả đều đạt yêu
cầu theo tiêu chuẩn. 

3.2.2. Đánh giá ch� tiêu lan
truy�n cháy có gi�i h�n c�a
qu�n áo ch�ng nóng và
ch�ng cháy theo TCVN
7205:2002 (ISO 15025:2000)
đ� xác đ�nh đ
 �n đ�nh và
chính xác c�a toàn thi�t b�.

3.2.2.1. Quy trình đánh giá
chỉ tiêu lan truyền cháy có giới
hạn của quần áo chống nóng
và chống cháy theo TCVN
7205:2002 (ISO 15025:2000)
phù hợp với thiết bị.

Trên cơ sở quy trình cơ bản
nêu trong tiêu chuẩn TCVN

a. Đầu phun b. Bộ phận ổn định ngọn lửa

c. Ống đèn xì
Hình 2. Đèn xì

�nh 1: Thi�t b� đánh giá ch� tiêu lan truy�n cháy có gi�i h�n 
c�a qu�n áo ch�ng nóng và ch�ng cháy 

7205:2002, nhiệm vụ đã đề xuất quy trình đánh giá với một vài bổ
sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thiết bị đã chế tạo.
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Quy trình A 

Laáy maãu 

Ñaùnh daáu vò trí ghim giöõ maãu 

 

Ñieàu hoøa maãu thöû 

 

Kieåm tra ñieàu kieän thöû 

 

Laép maãu thöû 

 

Caém nguoàn ñieän 

 

Vaën van bình ga 

 

AÁn nuùt veà vò trí 0o 

 

Ñieàu chænh boä gaù veà vò trí 0o 

 

AÁn nuùt moài löûa 

 

AÁn nuùt Haï van 

 

AÁn nuùt Tieán 

 

Ghi laïi hình aûnh 

 

AÁn nuùt stop khi döøng 

 

Khoùa van bình ga 

 

Tieán haønh kieåm tra maãu thöû  

Quy trình B – Ñoát meùp döôùi 

Laáy maãu 

 

Ñaùnh daáu vò trí ghim giöõ maãu 

 

Ñieàu hoøa maãu thöû 

 

Kieåm tra ñieàu kieän thöû 

 

Laép maãu thöû 

 

Caém nguoàn ñieän 

 

Vaën van bình ga 

 

AÁn nuùt veà vò trí 60o 

 

Ñieàu chænh boä gaù veà vò trí 60o 

 

AÁn nuùt moài löûa 

 

AÁn nuùt Haï van 

 

AÁn nuùt Tieán 

 

Ghi laïi hình aûnh 

 

AÁn nuùt stop khi döøng 

 

Khoùa van bình ga 

 

Tieán haønh kieåm tra maãu thöû  

Quy trình đánh giá ch� tiêu lan truy�n cháy có gi�i h�n c�a
qu�n áo ch�ng nóng và ch�ng cháy
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3.2.2.2. Kết quả đánh giá chỉ tiêu lan truyền cháy có giới hạn của
một số loại quần áo chống nóng và chống cháy của nước ngoài và
trong nước để xác định độ ổn định và chính xác của thiết bị.

Nhiệm vụ tiến hành thử nghiệm theo hai quy trình trong tiêu
chuẩn.

Nhiệm vụ đã chọn 3 loại quần áo chống cháy của nước ngoài:
Đức, Pháp, Trung Quốc và 1 bộ quần áo trong nước để đánh giá
thử nghiệm. Các bộ quần áo chống cháy của nước ngoài đã
được các nhà sản xuất đánh giá theo tiêu chuẩn EN 469, trong
đó chỉ tiêu lan truyền cháy có giới hạn của quần áo được đánh
giá theo phương pháp thử trong EN15025 (ISO 15025:2000). Bộ
quần áo chống cháy trong nước chưa được kiểm nghiệm.

Hình �nh th� nghi	m trong phòng th� nghi	m PTBVCN

�nh 2: Hình �nh th� nghi	m theo quy trình A

�nh 3: Hình �nh th� nghi	m theo quy trình B

K�t qu� đánh giá th�
nghi	m: (xem B�ng 1,2)

Căn cứ vào tiêu chuẩn
TCVN7205:2002 và các kết
quả thử nghiệm đã được thực
hiện cho thấy: Kết quả đánh giá
thử nghiệm chỉ tiêu lan truyền
cháy có giới hạn của ba bộ
quần áo xuất xứ nước ngoài
theo TCVN 7205:2002 (ISO
15025:2000) của phòng thử
nghiệm PTBVCN đã trùng với
kết quả đánh giá của nhà sản
xuất. 

Để đánh giá độ ổn định của
thiết bị, nhiệm vụ đã lựa chọn
thêm bộ quần áo bảo hộ lao
động chậm cháy bằng vải bạt
sử dụng cho công nhân hàn để
thử nghiệm trên 6 mẫu theo 2
quy trình thử nghiệm cho kết
quả như trên. Các kết quả đo
cho sai lệch so với giá trị trung
bình được trình bày trong Bảng
3, các sai lệch không quá 5%
so với giá trị trung bình cho
thấy độ ổn định của thiết bị
đánh giá thử nghiệm.

Như vậy từ các kết quả
đánh giá thử nghiệm trên 4 loại
quần áo chống nóng và chống
cháy cho thấy độ ổn định và
chính xác của thiết bị là hoàn
toàn có cơ sở.

3.3. Hồ sơ đăng ký chứng
nhận hợp chuẩn cho thiết bị
đánh giá chỉ tiêu lan truyền
cháy có giới hạn của quần áo
chống nóng và chống cháy
phù hợp với ISO 17025:2005.

Theo thông tư số
08/2009/TT-BKHCN ngày
08/04/2009 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng
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B�ng 1. K�t qu� th� nghi	m ch� tiêu lan truy�n cháy có gi�i h�n c�a m
t s� lo�i qu�n áo ch�ng
nóng và ch�ng cháy theo quy trình A trong tiêu chu�n TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000).

TT Chæ tieâu vaø yeâu caàu cuûa TCVN 7205:2002 
QA 

Trung Quoác
QA 

Phaùp 
QA  
Ñöùc 

QA  
Vieät Nam 

1. Thôøi gian chaùy hoaøn toaøn (  2s) 0 0 0 2.86 

2. Thôøi gian taøn chaùy (  2s) 0 0 0 0 

Tình traïng cuûa maãu     

Ngoïn löûa coù tôùi ñöôïc meùp treân hoaëc caû meùp 
doïc cuûa maãu thöû khoâng Ko Ko Ko Ko 

Coù vuøng chaùy lan do taøn chaùy (thöôøng laø vuøng 
bò than hoùa) tôùi vuøng chöa bò chaùy hay khoâng. 

Ko Ko Ko Ko 

Söï xuaát hieän cuûa caùc maûnh vuïn Ko Ko Ko Ko 
Caùc maûnh vuïn coù laøm chaùy giaáy loïc (maûnh 
vuïn chaùy) khoâng, neáu coù söû duïng giaáy loïc. 

Ko Ko Ko Ko 

3 
 
 

 
 

Coù söï xuaát hieän cuûa veát roã trong caùc lôùp vaät 
lieäu cuûa maãu ña lôùp khoâng. 

Ko Ko Ko Ko 

B�ng 2. K�t qu� th� nghi	m ch� tiêu lan truy�n cháy có gi�i h�n c�a m
t s� lo�i qu�n áo ch�ng
nóng và ch�ng cháy theo quy trình B trong tiêu chu�n TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000).

TT Chæ tieâu vaø yeâu caàu cuûa TCVN 7205:2002 
QA 

Trung Quoác 
QA 

Phaùp 
QA 
Ñöùc 

QA  
Vieät Nam 

1. Thôøi gian chaùy hoaøn toaøn (  2s) 0 0 0 3.05 

2. Thôøi gian taøn chaùy (  2s) 0 0 0 0 

Tình traïng cuûa maãu     

Ngoïn löûa coù tôùi ñöôïc meùp treân hoaëc caû meùp 
doïc cuûa maãu thöû khoâng Ko Ko Ko Ko 

Coù vuøng chaùy lan do taøn chaùy (thöôøng laø 
vuøng bò than hoùa) tôùi vuøng chöa bò chaùy hay 
khoâng. 

Ko Ko Ko Ko 

Söï xuaát hieän cuûa caùc maûnh vuïn Ko Ko Ko Ko 

3 
 
 

 
 

Caùc maûnh vuïn coù laøm chaùy giaáy loïc (maûnh 
vuïn chaùy) khoâng, neáu coù söû duïng giaáy loïc. Ko Ko Ko Ko 

dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và Thông tư số
10/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung
một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN, nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục yêu
cầu trong Thông tư, và đã được văn phòng công nhận BOA đánh giá lần đầu đạt yêu cầu.
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- Xây dựng hồ sơ đăng ký
chứng nhận hợp chuẩn cho
thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của
quần áo chống nóng và cháy
phù hợp với ISO 17025:2005.

Thiết bị đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của
quần áo chống nóng và chống
cháy mà đề tài nghiên cứu chế
tạo có khả năng thực hiện một
cách tự động, đảm bảo độ
chính xác và tin cậy, đủ điều
kiện để đánh giá hợp chuẩn. 

Kết quả nghiên cứu của đề
tài là cơ sở góp phần cho việc
xây dựng phòng thử nghiệm
phương tiện bảo vệ cá nhân
phục vụ cho việc nghiên cứu
phát triển và đánh giá chất
lượng sản phẩm phương tiện
bảo vệ cá nhân.     

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Mai Oanh, 1985
“Nghiên cứu xây dựng và đưa
vào sử dựng hệ thống thiết bị
đánh giá một số chỉ tiêu chất
lượng quần áo bảo hộ lao
động”, Viện nghiên cứu khoa
học kỹ thuật Bảo hộ lao động.

2. TCVN 6689:2000. Quần áo
bảo vệ. Yêu cầu chung.

3. TCVN 6690:2007. Quần áo
bảo vệ chống nhiệt và lửa. Kiến
nghị chung về lựa chọn, bảo
quản và sử dụng quần áo bảo
vệ.

4.  TCVN 6875:2001. Quần áo
bảo vệ chống nhiệt và lửa.
Phương pháp thử và yêu cầu
tính năng của quần áo chống
nhiệt.

5. TCVN 7205:2002. Quần áo
bảo vệ. Quần áo chống nóng
và chống cháy. Phương pháp
thử lan truyền cháy có giới hạn.

6. TCVN 6879: 2001 (ISO
6941)  Vải dệt- Đặc tính cháy-
Xác định tính lan truyền lửa của
các mẫu đặt theo phương
thẳng đứng

7. Luật tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật (số
68/2006/QH11 ngày
29/06/2006). 

8. Luật chất lượng sản phẩm,
hàng hóa (số 05/2007/QH12,
ngày 21/11/2007).

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau thời gian tiến hành triển
khai thực hiện, đến nay nhiệm
vụ đã kết thúc. Về cơ bản
nhiệm vụ đã hoàn thành các
mục tiêu đề ra và đạt được một
số kết quả, sản phẩm chủ yếu
như sau:

- Xây dựng được thiết bị
đánh giá chỉ tiêu lan truyền
cháy có giới hạn của quần áo
chống nóng và chống cháy
theo TCVN 7205:2002 (ISO
15025:2000).

- Xác định độ ổn định và
chính xác của thiết bị:

+ Hiệu chuẩn các thiết bị,
dụng cụ đo;

+ Đánh giá chỉ tiêu lan
truyền cháy có giới hạn của một
số loại quần áo chống nóng và
chống cháy của nước ngoài và
trong nước để xác định độ ổn
định và chính xác của thiết bị.

- Xây dựng các quy trình
hướng dẫn thử nghiệm đánh
giá chỉ tiêu lan truyền cháy có
giới hạn của quần áo chống
nóng và chống cháy theo
TCVN 7205:2002 (ISO
15025:2000).

B�ng 3: Sai l	ch so v�i giá tr� trung bình c�a th�i gian cháy hoàn toàn (c�a hai quy trình th�
nghi	m trên cùng m
t lo�i v�i).

  Maãu 1 Maãu 2 Maãu 3 Maãu 4 Maãu 5 Maãu 6 GTTB

Thôøi gian chaùy hoaøn toaøn (Quy trình A) 2,9 2,7 2,8 2,8 2,9 3 2,85 

Sai leäch so vôùi GTTB (Quy trình A) 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05   

Thôøi gian chaùy hoaøn toaøn (Quy trình B) 2,9 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 2,77 

Sai leäch so vôùi GTTB (Quy trình B) 0,05 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01  
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MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 

CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC

TÓM TẮT

N
ghiên cứu được tiến
hành nhằm đánh giá
môi trường lao động

của nhân viên y tế (NVYT) tại
một bệnh viện chuyên ngành
huyết học. Một số yếu tố trong
môi trường lao động (yếu tố vật
lý, bụi, hóa học, vi sinh vật)
được đo đạc và phân tích đặc
điểm yêu cầu công việc để
đánh giá gánh nặng lao động ở
nhân viên y tế.

Kết quả nghiên cứu cho
thấy: Môi trường lao động của
NVYT tại hầu hết các khoa đều
nằm trong giới hạn cho phép
ngoại trừ tại một số ít vị trí đo
có nhiệt độ, hàm lượng khí
CO2, Formaldehyt và yếu tố vi
sinh vật vượt quá tiêu chuẩn
cho phép (TTCP). Cường độ
làm việc cao; thời gian làm việc
kéo dài, không ổn định; phải
trực đêm, trách nhiệm công
việc lớn; tiếp xúc trực tiếp với
máu, dịch tiết của bệnh nhân;
tiếp xúc với nhiều loại hóa chất
có hại trong quá trình pha chế
thuốc, làm xét nghiệm, điều trị
cho bệnh nhân; nguy cơ cao

lây nhiễm các bệnh lây truyền
qua đường máu (Viêm gan B,
Viêm gan C, HIV…)  ...  là các
yếu tố đặc thù nghề nghiệp của
NVYT.

Các tác giả khuyến nghị cần
có biện pháp làm giảm gánh
nặng lao động ở NVYT.

Từ khoá: Nhân viên y tế,
huyết học

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhân viên y tế (NVYT) là
dạng lao động đặc thù, mỗi
chuyên ngành có một đặc điểm
riêng biệt về điều kiện lao động.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra
những nguy cơ đặc thù của
nhân viên y tế là nguy cơ cao
lây các bệnh truyền nhiễm như
bệnh lao, viêm gan vi rút B, C,
HIV, vv...;  nguy cơ tiếp xúc với
các tác hại không truyền nhiễm
như tiếp xúc với các hóa chất
tiệt trùng, tiếp xúc với tiếng ồn,
nguy hiểm do tiếp xúc với bức
xạ ion hóa, sóng siêu âm, điện
từ trường tần số cao và các
chất độc hại cũng như các chất
gây dị ứng như các chất khử
trùng, khí gây mê, các thuốc

độc tố tế bào và các khí dùng
trong y học (như pentamidine,
ribavirin), các chất thải trong
bệnh viện và ngoài ra là stress
thể lực và tâm thần khi phải
chăm sóc bệnh nhân
(Brandenburg, 2002, Eickman
2002) [1], [2].

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đánh giá môi trường lao
động của nhân viên y tế tại một
bệnh viện chuyên ngành huyết
học.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Môi trường lao động của
nhân viên y tế tại một bệnh viện
chuyên ngành huyết học

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Nghiên c�u c�t
ngang mô t�

3.2.2. Ph��ng pháp th�c
hi	n: Phương pháp đo, lấy
mẫu, xét nghiệm theo “Thường
quy kỹ thuật của Viện Y học lao
động và Vệ sinh môi trường
năm 2002 ”. 

Nguy
n Đ�c S�n, Nguy
n Thu Hà
Vi	n S�c kh�e ngh nghi	p và Môi tr��ng
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3.2.2.1. Đo các yếu tố môi
trường lao động:

- Các yếu tố vật lý:

+ Đo vi khí hậu (Nhiệt độ;
Độ ẩm; Vận tốc gió) bằng
máy Kestrel - Mỹ;

+ Đo ánh sáng bằng máy
Extech ;

+ Đo tiếng ồn có phân tích
dải tần số bằng máy NA-
21 hãng Rion, Nhật;

+ Đo bức xạ ion hóa bằng
máy Inpector của Mỹ ;

+ Đo điện từ trường tần số
cao bằng máy CA-43 của
Pháp.

- Yếu tố bụi: Đo bụi toàn
phần bằng phương pháp cân
trọng lượng sử dụng máy lấy
mẫu SKC kết hợp với máy đo
bụi điện tử Micro Dust Pro- Mỹ.
Kết quả biểu thị bằng nồng độ
bụi toàn phần, mg/m3.

- Hơi khí độc: Sử dụng máy
quang phổ hấp thụ nguyên tử
Perkin Elmer - Analyst 700 -
Mỹ; máy sắc ký khí GC/FID/MS
Thermo Finigan - Trace - Nhật
Bản; máy quang phổ UV-VIS
Helios α của Anh; máy Quest
EVM7 - Mỹ; máy lấy mẫu
không khí KIMOTO HS-7 của
Nhật;

* Tiêu chuẩn đánh giá: Tiêu
chuẩn cho phép (TCCP) TCVN
5508-2009; TCVN 3718-
1:2005; QCVN 26:
2010/BTNMT; TCVN 6561-
1999, Quyết định số
3733/2002/QĐ-BYT; TCVN
3985 - 1999;

- Yếu tố Vi sinh vật:

* Phương pháp xét nghiệm:

- Môi trường Nutrien agar:
xác định tổng số vi khuẩn hiếu
khí ở nhiệt độ nuôi cấy 370C/48
giờ.

- Môi trường Sabouraud
agar: xác định tổng số nấm
mốc ở nhiệt độ 280C/7-10 ngày.

- Môi trường thạch máu: xác
định tổng số cầu khuẩn tan
máu ở nhiệt độ nuôi cấy
370C/24 giờ.

* Tiêu chuẩn đánh giá: 
- Tiêu chuẩn của WHO:

dành cho bệnh viện.

- Tiêu chuẩn Safir: áp dụng
đối với không khí trong nhà.

3.2.2.2. Đánh giá gánh nặng
lao động theo đặc điểm yêu
cầu của công việc bằng
phương pháp quan sát, phỏng
vấn và bấm thời gian lao động

3.2.3 X� lý s� li	u theo
ph��ng pháp th�ng kê y
h�c.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Môi trường lao động của
nhân viên y tế

4.1.1. Y�u t� v�t lý
Nh�n xét: 
- Nhiệt độ không khí tại các

vị trí khảo sát dao động từ
24,00C - 33,50C. So với TCCP,
đa số các vị trí đều đạt tiêu
chuẩn vệ sinh cho phép
(TCVSCP) (TCVN 5508-2009),
có 2 vị trí nhiệt độ cao hơn
TCCP (bếp ăn và khu tiệt
khuẩn trung tâm) do tại thời
điểm đo nhiệt độ không khí
ngoài trời cao; các phòng
không sử dụng điều hòa cục
bộ, chỉ sử dụng điều hòa trung

tâm và quạt trần hoặc quạt treo
tường; số lượng người (cán bộ,
bệnh nhân và người nhà) trong
phòng đông. Độ ẩm dao động
từ 45,8% - 71,5%. So với
TCVSCP, các vị trí đều có độ
ẩm không khí đạt (TCVN 5508-
2009). Tốc độ gió tại các vị trí
khảo sát dao động từ 0,20m/s -
1,25m/s và đều đạt TCVSCP
(TCVN 5508-2009).

- Cường độ chiếu sáng đo
được tại các vị trí dao động từ
46 Lux - 482 Lux. Hầu hết tất
cả các vị trí, cường độ chiếu
sáng đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho
phép (TCVSCP) theo Quyết
định số: 3733/2002/QĐ - BYT).
Do đặc thù của công việc,
phòng phân tích nhiễm sắc thể
có cường độ chiếu sáng thấp
hơn TCVSCP theo Quyết định
số: 3733/2002/QĐ – BYT.

- Tiếng ồn tại các vị trí đo
được dao động từ 52dBA -
76dBA. So với TCCP (TCVN
5949: 1998; TCVN 3985 -
1999) tất cả các vị trí cường độ
tiếng ồn đều nằm ở mức giới
hạn cho phép. 

- Điện từ trường tần số cao
tại các vị trí đo dao động từ 8,7
- 43,5V/m. So với TCCP (TCVN
3718-1:2005) tất cả các vị trí có
điện từ trường đều nằm ở mức
giới hạn cho phép.

- Liều suất phóng xạ đo
được ở các vị trí thuộc hai
phòng dao động từ  0,18-
0,29μsv/h và 0,19 - 0,25μsv/h.
So với TCCP (TCVN
6561/1999), tất cả các vị trí liều
suất phóng xạ đều nằm ở mức
giới hạn cho phép.
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Ñaït TCVSCP Khoâng ñaït TCVSCP TT Yeáu toá Toång soá 
maãu 

Giaù trò 
(mg/m3) n % n % 

1 Buïi caùc loaïi 82 0,11-0,58 82 100 0 0 

Ñaït TCVSCP Khoâng ñaït TCVSCP TT Yeáu toá Toång soá 
maãu n % n % 

1 Khí CO2 72 62 86,1 10 13,9 

2 Khí NO2 14 14 100 0 0 

3 Khí NH3 18 18 100 0 0 

4 Chaát HgO 13 13 100 0 0 

5 Chaát HCl 13 13 100 0 0 

6 Chaát H2SO4 13 13 100 0 0 

7 Chaát NaOH 15 15 100 0 0 

8 Chaát CH3COOH 13 13 100 0 0 

Ñaït TCVSCP Khoâng ñaït TCVSCP TT Yeáu toá Toång soá 
maãu 

Giaù trò 

n % n % 

1 Vi khí haäu       

 - Nhieät ñoä (0C) 82 24,0-33,5 80 97,6 2 2,4 

 - Ñoä aåm (%) 82 45,8-71,5 82 100 0 0 

 - Toác ñoä gioù (m/s) 82 0,20-1,25 82 100 0 0 

2 AÙnh saùng (Lux) 82 46-482 81 98,8 1 1,2 

3 Tieáng oàn (dBA) 82 52-76 82 100 0 0 

4 Ñieän töø tröôøng taàn soá 
cao (V/m) 

46 8,7-43,5 46 100 0 0 

5 Böùc xaï ion hoùa (lieàu 
suaát Sv/h) 

24 0,18- 0,29 24 100 0 0 

B�ng 1: Y�u t� v�t lý

B�ng 2: B�i các lo�i

B�ng 3: Y�u t� hóa h�c, h�i khí đ�c
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4.1.2. B�i các lo�i

Nh�n xét: Nồng độ bụi tại các vị trí đo dao động từ 0,11 – 0,58 mg/m3. So với TCVSCP (theo
Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT), tất cả các vị trí nồng độ bụi đều nằm ở mức giới hạn cho
phép.4.1.3. Yếu tố hóa học, hơi khí độc

4.1.3. Y�u t� hóa h�c, h�i khí đ�c
Nh�n xét: Tại thời điểm đo, nồng độ các chất hoá học, hơi khí độc đo được tại các vị trí hầu hết

đều nằm ở mức giới hạn cho phép ngoại trừ hàm lượng CO2 tại 10 vị trí trong Viện cao hơn TCVSCP
và nồng độ Formaldehyde (phòng nhuộm tế bào) cao hơn TCVSCP (theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT).

4.1.4. Y�u t� vi sinh v�t
Nh�n xét: Tại các vị trí lấy mẫu vi

sinh vâXt trong không khí môi trường lao
đôXng cho thấy:

- Không khí tại khu xử lý dụng cụ
(khoa chống nhiễm khuẩn) đạt tiêu
chuẩn của Safir áp dụng đối với không
khí trong nhà.

- Không khí tại phòng nhận máu,
phòng ly tâm (khoa Điều chế thành phần
máu), phòng nhận máu (khoa Sinh hóa)
đạt tiêu chuẩn không khí của WHO dành
cho bệnh viện.

- Không khí tại hầu hết các vị trí lấy
mẫu khác (khoa Khám bệnh, phòng Cấp

9 Chaát C6H6 13 13 100 0 0 

10 Chaát C6H5CH3 13 13 100 0 0 

11 Chaát Styren C6H5CHCH2 13 13 100 0 0 

12 Chaát Axeton (CH3)2CO 13 13 100 0 0 

13 Chaát Butanol CH3(CH2)3OH) 13 13 100 0 0 

14 Chaát Röôïu metylic CH3OH 13 13 100 0 0 

15 Chaát Formalñehyt HCHO 13 12 92,3 1 7,7 

16 Chaát Etanol C2H5OH 13 13 100 0 0 

Ñaït TCVSCP Khoâng ñaït TCVSCP TT Yeáu toá Toång soá 
maãu n % n % 

1 Toång soá vi khuaån hieáu khí 
2 Toång soá caàu khuaån tan maùu 
3 Toång soá naám moác 

 
85 

 
11 

 
12,9 

 
74 

 
87,1 

Quá trình sàng lọc và tách các thành
phần máu. Nguồn ảnh: TTXVN

B�ng 4: Y�u t� sinh v�t
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cứu, phòng Tiếp đón…) vượt
quá giới hạn khuyến cáo của Tổ
chức y tế thế giới (WHO) về
chất lượng không khí bệnh viện.

4.2. Đặc điểm điều kiện lao
động của nhân viên y tế
chuyên ngành huyết học

Điều kiện lao động của các
NVYT chuyên ngành huyết học
khá đặc thù và có nhiều yếu tố
công việc gây căng thẳng thần
kinh tâm lý:

- Chế độ làm việc tại hầu hết
các khoa phòng theo giờ hành
chính. Tuy vậy, để đáp ứng
được yêu cầu công việc đặc
thù, thời gian làm việc của nhân
viên y tế tại một số khoa phòng
không ổn định do không chủ
động được khối lượng mẫu
(như khoa Xét nghiệm sàng lọc
máu, khoa Điều chế các chế
phẩm máu...) hoặc phải đi sớm,
về muộn khi làm việc tại cộng
đồng (Khoa hiến máu; vận động
và tổ chức hiến máu...). 

- Công việc có nguy cơ cao
lây nhiễm các bệnh lây truyền
qua đường máu (Viêm gan B,
Viêm gan C, HIV…) do hầu hết
các nhân viên chuyên ngành
huyết học của các khoa phòng
phải tiếp xúc trực tiếp với máu,
dịch tiết của bệnh nhân (nhất là
khi chưa có kết quả xét
nghiệm) như Khoa hiến máu,
Khoa Xét nghiệm sàng lọc
máu; Khoa Khám bệnh và điều
trị ngoại trú và cấp cứu...; tiếp
xúc với các Virus lây bệnh tối
nguy hiểm (Virus HBV, HCV,
CMV, EBV) (Khoa di truyền và
sinh học phân tử).

- Ngoài ra, cán bộ nhân viên
chuyên ngành huyết học còn

phải tiếp xúc với nhiều hóa chất (Bleomycin, Cisplastin, Cisplastin,
Cyclophosphamid, ArsenicTroxid, Cytarabin, Daunorubicin,
Etoposide, L-Asparaginase erwinase, Fludarabin, Ifosfamid, L-
Asparaginase, Melphalan, Busulfan, Methotrexate, Rituximab,
Mitoxantrone,Vinblastin...) trong quá trình pha chế thuốc (Khoa
Dược); trong quá trình điều trị cho bệnh nhân (các khoa Khối lâm
sàng); tiếp xúc xylen, Toluen, cồn etylic, formaldehyt, benzene...
trong quá trình sinh thiết tủy xương, cắt nhuộm (Khoa Tế bào tổ chức
học); tiếp xúc với javen, các chất tẩy (Khoa chống nhiễm khuẩn).

- Cũng như các NVYT chuyên ngành khác, nhân viên y tế chuyên
ngành huyết học còn phải trực đêm, trung bình 1-2 buổi/tuần.

- Yêu cầu mức độ trách nhiệm rất cao của NVYT trong công
việc; đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối, không cho phép sai sót (do
gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng con người)
cũng là một trong những đặc điểm lao động đặc thù trong ngành y.

V. BÀN LUẬN

Điều kiện lao động của các NVYT trong nghiên cứu của chúng
tôi cũng có những nguy cơ tương tự như nhiều nghiên cứu khác.

Mệt mỏi ở y tá liên quan rõ rệt tới thời gian làm việc khi thay
đổi từ 8h làm việc và 12h làm việc/ca [3]. Ở các khoa điều trị nội
trú, nghiên cứu trên các bác sỹ tập sự cho thấy: mối liên quan giữa
căng thẳng tại nơi làm việc và chất lượng giấc ngủ kém [8]. Sự
cần thiết phải có các chính sách bổ sung, quy định và chuẩn bị
phù hợp cho các y tá khi thay đổi môi trường lao động, thay đổi
công việc như chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV…[7].

Pérez-Diaz C [4] phân tích cắt ngang trên NVYT tiếp xúc nghề
nghiệp với máu tại cơ quan bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp từ năm
2009 và 2014 tại Colombia và được đánh giá giữa các nhóm theo
mức độ phơi nhiễm (nhẹ, trung bình và nặng). Trong số 2403 báo

Ảnh minh họa, Nguồn Internet



cáo được phân loại phơi nhiễm
nhẹ là 2,7%; trung bình 74,8%;
nặng 21,9%. 

Nhiễm HBV là rủi ro nghề
nghiệp cho NVYT. Một nghiên
cứu của Quddus M [5] đánh giá
tình trạng tiêm chủng viêm gan B
của nhóm có nguy cơ cao và thái
độ kiến thức và thực hành về
cách ly cơ thể. 400 NVYT gồm
55% nam và 45% nữ, 100 người
cho mỗi nhóm bao gồm: bác sĩ, y
tá, nhân viên phòng mổ và kỹ
thuật viên phòng thí nghiệm làm
việc tại Karachi Pakistan. 28%
các bác sĩ, 20% y tá, 64% nhân
viên phòng mổ và 68% kỹ thuật
viên phòng thí nghiệm được tiêm
chủng đầy đủ. Trong số còn lại
31% là không biết về vắc xin,
45% không cho rằng mình trong
nhóm nguy cơ cao, 15% thấy có
thể tiêm chủng, 9% cho rằng tốn
kém. Thực hành an toàn sinh học
đã được thực hiện một cách
chính xác là 42%. 29% thực hiện
tiêm an toàn, 10% đảm bảo quy
tắc vô trùng và 19% thiết bị tiệt
trùng đúng cách. Khi tràn máu
ngay lập tức được làm sạch là
80%, trong số đó 48% được áp
dụng chất khử trùng, 40% làm
sạch bằng nước và chất tẩy rửa,
12% làm sạch và khử trùng. Các
mẫu máu xử lý là 52% trong hộp
đựng có sẵn, 17% trong thùng
rác và 30% trong các túi nguy cơ
sinh học. Trong 62 trường hợp vô
tình tiếp xúc với  máu, các biện
pháp xử lý bao gồm: 19% sử
dụng rượu, 11% rửa bằng nước,
8% chờ đợi sự giúp đỡ y tế.

Shoaei P [6] nghiên cứu tỷ lệ
hiện nhiễm của virus viêm gan B
và tình trạng kháng thể bề mặt
viêm gan B trong NVYT phòng

thí nghiệm ở Isfahan, Iran.
Nghiên cứu cắt ngang mô tả
được thực hiện trên 203 người
thuộc các phòng xét nghiệm
được điều tra và xét nghiệm
miễn dịch liên kết enzyme
(ELISA) về mức độ kháng
nguyên và kháng thể. Kết quả
cho thấy: tất cả các đối tượng
đều âm tính với nhiễm HBV. 47
(23,2%) là không miễn dịch, 126
(62,0%) là tương đối miễn dịch,
và 30 (14,8%) là cao miễn dịch.
Như vậy, viêm gan B là không
thường xuyên trong NVYT
phòng thí nghiệm ở Isfahan.

VI. KẾT LUẬN

- Môi trường lao động của
NVYT tại hầu hết các khoa đều
nằm trong giới hạn cho phép
ngoại trừ tại một số ít vị trí đo
có nhiệt độ, hàm lượng khí
CO2, Formaldehyt và yếu tố vi
sinh vật vượt quá tiêu chuẩn
cho phép (TTCP). 

- Cường độ làm việc cao;
thời gian làm việc kéo dài,
không ổn định; phải trực đêm,
trách nhiệm công việc lớn; tiếp
xúc trực tiếp với máu, dịch tiết
của bệnh nhân; tiếp xúc với
nhiều loại hóa chất có hại trong
quá trình pha chế thuốc, làm
xét nghiệm, điều trị cho bệnh
nhân; nguy cơ cao lây nhiễm
các bệnh lây truyền qua đường
máu (Viêm gan B, Viêm gan C,
HIV…)...  là các yếu tố đặc thù
nghề nghiệp của NVYT.
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1.MỞ ĐẦU

T
rong quá trình lao
động, người lao động
luôn gặp phải nhiều

yếu tố nguy hiểm và có hại tác
động đến sức khỏe của mình.
Một trong số các yếu tố đó
chính là tác động của ion, đây
là một yếu tố mới chưa được
quan tâm nhiều. Hiện nay ở
nước ta ngành công nghiệp
nhựa đang rất phát triển, đây là
môi trường sản xuất có nhiều
công đoạn phát sinh ion trong
không khí. Chính vì thế mà việc
nghiên cứu các vấn đề về ion
cũng như sự phân bố của ion
trong không khí ở các cơ sở
sản xuất nói chung và ở các cơ
sở sản xuất ngành nhựa nói
riêng là điều cần thiết. 

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định được phân bố mật độ ion trong môi trường không khí
ở các cơ sở sản xuất nhựa.

NGHIÊN C�U
�ÁNH GIÁ M�T �� PHÂN B� ION
TRONG MÔI TR��NG KHÔNG KHÍ

	 CÁC C
 S	 S�N XU�T NHA
CN. Võ Thành Nhân,

Phân vi�n B�o h� lao đ�ng và B�o v� môi tr�	ng mi
n Nam

Tóm t�t
Tác đ�ng c�a ion đ�n s�c khe ng�	i lao đ�ng là m�t v�n đ
 m�i n�i lên c�n ph�i đ��c

quan tâm nghiên c�u. Vì lý do đó, trong năm 2013, Vi�n nghiên c�u KHKT B�o h� lao đ�ng
đã giao cho Phân Vi�n BHLĐ và BVMT mi
n Nam th�c hi�n đ
 tài  215/03/VBH “Nghiên c�u
đánh giá m�t đ� ion trong môi tr�	ng không khí � các c� s� s�n xu�t nh�a”. Đ
 tài nghiên
c�u đã th�c hi�n t�ng quan, đánh giá tác đ�ng  ion trong không khí môi tr�	ng lao đ�ng
đ�n s�c khe ng�	i lao đ�ng. Đ�ng th	i, đ
 tài đã ti�n hành đo đ�c m�t đ� ion trong không
khí t�i 12 c� s� s�n xu�t ngành nh�a và xác đ�nh đ��c phân b� m�t đ� ion trong không khí
môi tr�	ng lao đ�ng t�i các c� s� s�n xu�t ngành nh�a.

Ảnh minh họa, Nguồn Internet
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2.2. Nội dung nghiên cứu

- Tổng quan các tác động có
lợi và có hại của ion trong môi
trường không khí, các khuyến
nghị, tiêu chuẩn vệ sinh có liên
quan.

- Tổng quan về phương
pháp quy trình đo đạc xác định
mật độ phân bố ion trong không
khí và đề xuất phương pháp,
quy trình đo đạc xác định mật
độ phân bố ion hợp lý.

- Đo đạc đánh giá mật độ
phân bố ion trong không khí
vùng làm việc ở các cơ sở sản
xuất nhựa

2.3. Phương pháp nghiên
cứu

Đề tài sử dụng các phương
pháp nghiên cứu sau:

- Hồi cứu tài liệu: Được sử
dụng để tổng quan các nghiên

cứu về ion trong không khí
MTLĐ và ảnh hưởng của
chúng tới sức khoẻ người lao
động…

- Phương pháp chuyên gia:
Lấy ý kiến chuyên gia về đo
đạc, đánh giá phân bố mật độ
ion trong không khí.

- Phương pháp đo đạc thực
tế: Việc đo đạc mật độ ion
được thực hiện theo phương
pháp của LB Nga, sử dụng máy
đo nồng độ ion “Air ion count-
er”. Đánh giá mật độ ion trong
không khí MTLĐ dựa trên tiêu
chuẩn của LB Nga (Do hiện
nay Việt Nam chưa có tiêu
chuẩn).

- Phương pháp thống kê: Số
liệu đo đạc được xử lý trên máy
vi tính bằng phần mềm
Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel và
SPSS…

3. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC MẬT ĐỘ
ION TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN
XUẤT

Đo đạc mật độ ion trong
không khí MTLĐ được thực
hiện tại 12 cơ sở sản xuất
nhựa. Dưới đây là kết quả đo
đạc tại 2 cơ sở đại diện.

3.1. Kết quả đo đạc tại Công
ty TNHH Bao Bì Hoàng Nhật
Thịnh

*Nhận xét:

Dựa vào các kết quả đo tại
Bảng 1,2 và biểu đồ ở Hình 1
nhận thấy tại 2 vị trí (NT21) và
(NT41) tương ứng với 2 dây
chuyền in nhãn đều cho kết
quả ion dương và âm cao hơn
giá trị cho phép 50.000
ion/cm3 khi ở gần các cuộn
sản phẩm đầu ra, khi đo ra
ngoài 0,5m thì giá trị giảm
xuống mức cho phép. Hệ số
phân cực U không nằm trong
giới hạn cho phép như tiêu
chuẩn đánh giá. Tại đầu vào
của chuyền sản xuất thì giá trị
cũng cao nhưng không bằng
giá trị ở đầu ra của chuyền vì
trước khi sản phẩm ra thì qua
rất nhiều công đoạn có ma
sát, làm nóng và tráng màng
nên phát sinh nhiều ion. Bằng
chứng là, khi các công nhân
thay các cuộn sản phẩm rất
thường xuyên bị phóng điện
(tĩnh điện) do các ion tích trữ
trên bề mặt sản phẩm chưa bị
trung hòa hết.

Hình 1. Phân b� m�t đ� ion t�i
Công ty Bao bì Hoàng Nh�t Th�nh

Lớn nhất

Trung bình

Nhỏ nhất

io
n
/c
m
3
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Noàng ñoä cuûa ion,  (ion/cm3) 
Giaù trò cuûa caùc ñieåm ño, i Giaù trò TB Phaân 

cöïc ion 
1 2 3 4 5 6 7 8  ±  

Giaù trò neàn ñöôïc ño ôû giöõa xöôûng saûn xuaát (NT00) 

+ 460 420 370 590 480 420 410 390 442,5 ± 
69,2 

 1.340 1.150 1.100 1.070 920 880 850 810 1.015,0 ± 
181,5 

U 0,34 0,37 0,34 0,55 0,52 0,48 0,48 0,48 0,45 ± 0,08 
Chuyeàn in bao bì 1 ñaàu vaøo (NT11) 

+ 25.600 14.600 65.700 124.800 139.500 122.900 125.500 132.400 93.875,0 ± 
50.856,4 

 21.900 52.600 59.100 39.500 33.400 34.500 35.700 38.200 39.362,5 ± 
11.611,1 

U 1,17 0,28 1,11 3,16 4,18 3,56 3,52 3,47 2,56 ± 1,46 
Caùch 0,5m (NT12) 

+ 2.100 2.090 1.930 1.960 2.050 1.910 1.830 1.940 1.976,3 ± 
95,0 

 330 320 390 450 350 310 540 790 435,0 ± 
163,2 

U 6,36 6,53 4,95 4,36 5,86 6,16 3,39 2,46 5,00 ± 1,50 
Chuyeàn in bao bì 1 ñaàu ra (NT21) 

+ 1.725.000 1.904.000 1.863.000 1.868.000 1.677.000 1.819.000 1.945.000 1.834.000 1.892.375,0 
± 89.284,4 

 898.000 1.763.000 1.251.000 1.105.000 913.000 1.108.000 1.113.000 987.000 
1.142.250,0 

± 
276.944,9 

U 1,92 1,08 1,49 1,69 1,84 1,64 1,75 1,86 1,66 ± 0,27 
Caùch 0,5m (NT22) 

+ 10.200 9.800 7.400 7.500 6.500 6.400 7.300 8.700 7.975,0 ± 
1.438,0 

 28.500 40.000 75.500 89.200 55.600 39.300 27.400 18.500 46.750,0 ± 
24.823,7 

U 0,36 0,25 0,10 0,08 0,12 0,16 0,27 0,47 0,23 ± 0,14 
Chuyeàn in bao bì 2 ñaàu vaøo (NT31) 

+ 107.000 105.000 68.300 114.200 67.600 64.800 101.300 98.600 90.850,0 ± 
20.365,2 

 22.800 24.600 15.100 18.000 27.200 118.300 146.200 123.700 61.987,5 ± 
56.503,2 

U 4,69 4,27 4,52 6,34 2,49 0,55 0,69 0,80 3,04 ± 2,22 

B�ng 1. K�t qu� đo t�i Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Nh�t Th�nh
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Caùch 0,5m (NT32) 

+ 1.640 1.420 1.270 1.660 1.140 1.480 1.260 1.800 
1.458,8 ± 

229,4 

 220 380 290 420 250 370 230 340 
312,5 ± 

75,5 

U 7,45 3,74 4,38 3,95 4,56 4,00 5,48 5,29 4,86 ± 1,22 

Chuyeàn in bao bì 2 ñaàu ra (NT41) 

+ 1.879.000 1.538.000 1.289.000 1.349.000 1.983.000 1.920.000 1.672.000 1.458.000 
1.636.000,0 

± 
268.720,8 

 970.000 1.032.000 1.123.000 1.345.000 1.309.000 1.158.000 1.089.000 1.011.000 
1.129.625,0 

± 
136.352,4 

U 1,94 1,49 1,15 1,00 1,51 1,66 1,54 1,44 1,47 ± 0,29 

Caùch 0,5m (NT42) 

+ 12.200 11.800 12.400 12.900 13.100 12.400 11.300 10.800 
12.112,5 ± 

779,1 

 10.400 11.100 9.300 10.600 12.800 11.500 10.800 11.300 
10.975,0 ± 

1.002,5 

U 1,17 1,06 1,33 1,22 1,02 1,08 1,05 0,96 1,11 ± 0,12 

B�ng 2. K�t qu� giá tr� ion l�n nh�t và nh nh�t c�a c� s� Hoàng Nh�t Th�nh

NT00 NT11 NT12 NT21 
Vò Trí 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 
Lôùn 
nhaát 

590 1340 139.500 59.100 2.100 790 1.945.000 1.763.000 

Trung 
bình 

442,5 1.015,0 93.875,0 39.362,5 1.976,3 435,0 1.829.375,0 1.142.250,0

Nhoû 
nhaát 

370 810 14.600 21.900 1.830 310 1.677.000 898.000 

NT22 NT31 NT32 NT41 
Vò Trí 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 
Lôùn 
nhaát 

10.200 89.200 114.200 146.200 1.800 420 1.983.000 1.345.000 

Trung 
bình 

7.975,0 46.750,0 90.850,0 61.987,5 1.458,8 312,5 1.636.000,0 1.129.625,0

Nhoû 
nhaát 

6.400 18.500 64.800 15.100 1.140 220 1.289.000 970.000 
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B�ng 3. K�t qu� đo t�i công ty TNHH S�n xu�t nh�a th��ng m�i C�nh M�

Noàng ñoä cuûa ion,  (ion/cm3) 
Giaù trò cuûa caùc ñieåm ño, i Giaù trò TB 

Phaân 
cöïc 
ion 

 1 2 3 4 5 6 7 8  ±  

Giaù trò neàn ñöôïc ño ôû giöõa xöôûng saûn xuaát (NK00) 
+ 660 650 500 550 450 470 510 490 535,0 ± 79,6 
 340 410 350 380 420 440 470 380 398,8 ± 44,5 

U 1,94 1,59 1,43 1,45 1,07 1,07 1,09 1,29 1,37 ± 0,30 
Maùy keùo sôïi 1 (NK01) 

+ 840 770 750 680 630 620 660 640 698,8 ± 79,2 
 210 180 150 140 110 120 180 150 155,0 ± 33,4 

U 4,00 4,28 5,00 4,86 5,73 5,17 3,67 4,27 4,62 ± 0,68 
Maùy keùo sôïi 3 (NK02) 

+ 740 720 710 680 650 550 510 480 630,0 ± 101,9  
 220 200 180 160 150 140 130 150 166,3 ± 31,1 

U 3,36 3,60 3,94 4,25 4,33 3,93 3,92 3,20 3,82 ± 0,40 
Maùy taïo haït 1 (NK03) 

+ 610 550 560 520 510 490 450 440 516,3 ± 57,1 
 490 340 350 330 310 320 290 280 338,8 ± 65,6  

U 1,24 1,62 1,60 1,58 1,65 1,53 1,55 1,57 1,54 ± 0,13 
Maùy taïo haït 2 (NK04) 

+ 770 750 630 660 590 550 420 400 596,3 ± 136,7 
 370 330 320 300 280 270 250 220 292,5 ± 47,7 

U 2,08 2,27 1,97 2,20 2,11 2,04 1,68 1,82 2,02 ± 0,19 

3.2. Kết quả đo đạc tại Công
ty TNHH Sản xuất nhựa
thương mại Cảnh Mỹ

*Nhận xét:

Qua kết quả đo tại Bảng 3
và Biểu đồ ở Hình 2 cho thấy
các chỉ số ion đo được tại công
ty đều sấp xỉ bằng giá trị nền
của môi trường tại nơi làm việc,
điều này cũng phù hợp với hoạt
động của công ty vì loại hình
sản xuất của công ty là sử dụng
nguyên liệu đầu vào là nhựa
đưa vào máy ép để ép ra các
dạng sản phẩm theo khuôn đã

được chế tạo trước đó nên
trong quá trình tạo ra sản phẩm
không có nhiều các công đoạn
sinh ra ion. 

Nh�n xét chung v
 k�t qu�
đo đ�c m�t đ� ion t�i 12 c�
s� s�n xu�t:

- Nhóm cơ sở sản xuất mà
sản phẩm đầu ra là bọc nhựa,
bao bì nhựa, với quy trình sản
xuất gồm nhiều công đoạn kéo
màng, đan sợi… làm phát sinh
ra nhiều ion, gồm các cơ sở:
Công ty CP Bao bì Đại Lục, Cơ
sở sản xuất nhựa Vĩnh Phát,
Cơ sở sản xuất nhựa Anh Thư,

Công ty CP Bao bì Vafaco,
Công ty TNHH Bao bì Hoàng
Nhật Thịnh, Công ty TNHH Kim
Đức, Công ty TNHH sản xuất
thương mại xuất nhập khẩu
bao bì Kim Dung. Kết quả đo
đạc tại đầu ra của các cơ sở
này đều vượt mức cho phép
(theo tiêu chuẩn của LB Nga).

- Nhóm cơ sở sản xuất mà
sản phẩm đầu ra được tạo từ
khuôn đúc, các hạt nhựa tái
chế… ít có khả năng làm phát
sinh ion, gồm các cơ sở như
Công ty TNHH MTV sản xuất
thương mại Kế Thành, Công ty
TNHH sản xuất thương mại
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Hình 2. Phân b� m�t đ� ion t�i Công ty C�nh M�

Lớn nhất

Trung bình

Nhỏ nhất

io
n
/c
m
3

Cảnh Mỹ, Công ty TNHH nhựa
Nam Ký, Công ty TNHH sản
xuất thương mại Kim Bao
Thành. Kết quả đo đạc cho
thấy mật độ ion trong không khí
chỉ bằng hoặc lớn hơn một chút
so với mật độ ion nền.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài đã đạt được mục tiêu
đề ra là xác định và đánh giá
được phân bố mật độ ion tại 12
cơ sở sản xuất ngành nhựa.
Đối với các cơ sở sản xuất sử
dụng công nghệ kéo màng, đan
sợi thì mật độ ion tại đầu ra của
sản phẩm cao hơn so với đầu
vào nguyên vật liệu và cao hơn
so với tiêu chuẩn cho phép của
LB Nga. Đối với  các cơ sở sản
xuất sử dụng công nghệ đúc thì
mật độ ion trong không khí chỉ
bằng hoặc cao hơn mật độ ion
nền.

Đề tài kiến nghị tiếp tục triển
khai các nghiên cứu theo
hướng tìm nguyên nhân làm
phát sinh ion trong quá trình
sản xuất. Đồng thời, cần thiết
phải nghiên cứu xây dựng tiêu
chuẩn TCVN quy định về mật
độ ion trong không khí môi
trường lao động nhằm tạo
hành lang pháp lý cho việc
kiểm soát mật độ ion trong
không khí môi trường lao động
tại Việt Nam.
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TÓM TẮT

N
ghiên cứu được tiến
hành trên 104 người
lao động khuyết tật

tại các cơ sở sản xuất thủ
công, gia công may mặc nhằm
tìm hiểu về ảnh hưởng của
điều kiện lao động lên sức
khỏe người lao động khuyết
tật (NLĐKT) tại các cơ sở sản
xuất. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, tỷ lệ NLĐKT bị các tai
nạn do vấp, té ngã chiếm
34,62%, do vật sắc nhọn cắt
đứt khoảng 64,42%. Tỷ lệ
NLĐKT tiếp xúc với các yếu tố
độc hại trong môi trường làm
việc bao gồm bụi (40,38%),
mùi (37,5%), hóa chất
(20,19%), hơi khí độc (17,1%).
Bên cạnh đó, thiếu khẩu trang
cho NLĐKT, nhiệt độ tại các
nơi sản xuất vượt quá tiêu
chuẩn cho phép, điều này dễ
dẫn tới các bệnh lý đường hô
hấp và say nóng; 78,84%
NLĐKT làm việc trong tư thế
ngồi, 11,54% trong tư thế
đứng, bàn thao tác làm việc
không đạt tiêu chuẩn vệ sinh
lao động, ảnh hưởng đến sức

khỏe NLĐKT;  64,42% NLĐKT
than phiền triệu chứng mỏi
lưng, 34,62% mỏi cổ và
26,92% cảm thấy mỏi chân,
tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý rối
loạn cơ xương khớp. Tác giả
đề xuất các biện pháp: khám
sức khỏe định kỳ, cải thiện
điều kiện lao động hợp lý cho
NLĐKT, cung cấp quần áo và
trang bị BHLĐ cơ bản nhằm
bảo vệ sức khỏe cho NLĐKT.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Người khuyết tật là người
có một hoặc nhiều khiếm
khuyết về thể chất hoặc tinh
thần mà vì thế gây ra suy giảm
đáng kể và lâu dài đến khả
năng thực hiện các hoạt động,
sinh hoạt hằng ngày. Do khó
khăn trong học tập nên trình độ
học vấn chung của người
khuyết tật thấp hơn so với cộng
đồng. Tỷ lệ thất nghiệp của
người khuyết tật tại một số
quốc gia trên thế giới lên đến
hơn 80%. Theo tổ chức ILO,
Việt Nam đã và đang đánh mất
3% GDP hằng năm do không
tạo được việc làm cho người

lao động khuyết tật, khiếm thị.
NLĐKT có một số hạn chế do
khuyết tật từ đó gây ra những
khó khăn hạn chế trong quá
trình lao động, dẫn đến có thể
xuất hiện các tai nạn lao động
và ảnh hưởng xấu đến sức của
họ. Điều kiện làm việc tiềm ẩn
nhiều yếu tố nguy hại sẽ ảnh
hưởng một phần hay ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe, tài sản và sự hòa nhập
xã hội của họ. Đề tài được tiến
hành nghiên cứu nhằm đánh
giá tình hình tai nạn lao động
và ảnh hưởng điều kiện làm
việc lên sức khỏe của NLĐKT
tại các cơ sở sản xuất hiện nay
ở nước ta.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

104 NLĐKT tại 4 cơ sở sản
xuất hàng thủ công, gia công
may mặc: (Công ty TNHH
Thiện Tâm Hương,Công ty
TNHH sản xuất thương mại Hy
Vọng, Công ty TNHH San Lim
Furniture, Công ty TNHH JIA
HSIN).

Nghiên cứu tình hình TNLĐ & SKNN
của người lao động khuyết tật làm việc

trong các cơ sở sản xuất có người khuyết
tật chiếm tỷ lệ cao ở phía Nam

CN. Ph�m Thái Kim Vy 
Phân vi�n BHLĐ & BVMT mi�n Nam
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Vọng và Thiện Tâm Hương vì đây là 2 Công ty làm công việc thủ
công (may, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ). Công ty San
Lim Furniture và Công ty Jia Sin là 2 công ty sản xuất công nghiệp
nên lượng công nhân nam chiếm nhiều hơn. Trình độ học vấn của
NLĐKT: người mù chữ, biết đọc viết chiếm đến 55,77% tổng số
người được khảo sát, hạn chế khuyết tật khiến NKT không thể học
hành có trình độ cao hơn, không có người tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
Lao động khuyết tật chủ yếu là những người khuyết tật vận động,

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1.Thi�t k� nghiên c�u:
đề tài sử dụng phương pháp
điều tra cắt ngang mô tả kết
hợp với hồi cứu.  

2.2.2. K	 thu
t thu th
p và
x� lý s� li�u:

- Hồi cứu số liệu chi tiết từ
các cơ sở về tình hình tai nạn
lao động và điều kiện môi
trường lao động của NLĐKT.

- Phỏng vấn trực tiếp 104
NLĐKT bằng bộ câu hỏi soạn
sẵn điều tra về khó khăn trong
quá trình làm việc, tác hại yếu
tố tiếp xúc lên sức khỏe NLĐKT.

- Số liệu sau thu thập được
kiểm tra tính chính xác và tính
hoàn thiện nhằm đảm bảo chất
lượng.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
BÀN LUẬN

Tại một số nơi trong khu vực
sản xuất có nhiệt độ khá nóng,
nhiệt độ đo được tại vị trí hấp
keo từ 34-350C. Đặc biệt, ở
những nơi xưởng sản xuất lớn
và điều kiện thông gió hạn chế,
số lượng người lao động đông
và nhiều thiết bị sản xuất, nhiệt
độ đo được tại các xưởng luôn
vượt tiêu chuẩn cho phép
≥320C. Nhiệt độ cao làm ảnh
hưởng đến sự tập trung, năng
suất và làm suy nhược cơ thể,
có thể làm tăng mức độ nguy
hiểm khi sử dụng thiết bị lao
động. Ngoài ra, nhiệt độ cao có
thể gây ra một số bệnh ngoài
da, say nóng…(Bảng 1).

Phần lớn NLĐKT là những
lao động trẻ tuổi nằm trong độ
tuổi lao động. Nữ lao động
chiếm phần lớn tại 2 Công ty Hy

B�ng 1: Đi�u ki�n làm vi�c 

Caùc yeáu toá vi khí haäu 

 Nhieät ñoä 
oC 

Ñoä aåm 
(%) 

Toác ñoä gioù 
(m/s) 

Coâng ty Thieän Taâm Höông 
Taïi khu vöïc may 
Taïi khu vöïc xeáp thuû coâng 

 
29,8 
30,4 

 
56,4 
55,4 

 
0,4-0,6 
0,2-0,3 

Coâng ty Hy Voïng  
Taïi khu vöïc may  
Taïi khu vöïc xeáp ñoùng goùi  

 
30,6 
30,8 

 
52,7 
53,2 

 
0,4-0,5 
0,3-0,4 

Coâng ty Jia Hsin  
Khu vöïc maùy haáp keo  
Khu vöïc maùy eùp ñeá  
Khu vöïc kieåm phaåm ñoùng goùi  

 
34,6 
32,8 
32,6 

 
54,7 
54,2 
54,5 

 
0,2 

0,3-0,4 
0,2-0,3 

Coâng ty San Lim  
Khu vöïc eùp vaùn  
Khu vöïc ñoùng göông  
Khu vöïc kieåm phaåm 

 
31,4 
31,6 
32,1 

 
52,3 
52,5 
52,1 

 
0,2-0,3 
04-0,5 
0,3-0,5 

Ảnh minh hoa: Nguồn Internet
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đặc biệt là khuyết tật chi dưới, vẫn còn khả năng lao động tốt. Tại
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hy Vọng có số lượng lớn người
khuyết tật nghe nhìn (Bảng 2).

Qua Bảng 3 cho thấy, đối với các công ty sản xuất quy mô lớn,
sản xuất dây chuyền thì NLĐKT chỉ làm việc 1 vài công đoạn đơn
giản, phù hợp với từng dạng khuyết tật của NLĐ nên cũng chưa
có xảy ra TNLĐ nghiêm trọng mà chủ yếu chỉ vài tai nạn nhỏ như
đứt tay, kim đâm (62,42%), vấp ngã (34,62%). 

Theo số liệu khảo sát, NLĐKT làm việc chủ yếu tiếp xúc với các
yếu tố độc hại: tỷ lệ người làm việc tiếp xúc những nơi có bụi và
mùi chiếm đa số (59,62% và 37,5%). Tình trạng tiếp xúc lâu dài với
2 chỉ tiêu này sẽ là nguyên nhân khiến cho người lao động mắc
bệnh về đường hô hấp ảnh hưởng đến sức khỏe nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, theo thực tế về khảo sát nơi làm việc, các công đoạn
mà NLĐKT làm việc nếu làm thời gian lâu dài sẽ gây nên các bệnh
nghề nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe khi thiếu trang bị bảo hộ lao
động cá nhân và bàn thao tác chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

Đa số NLĐKT làm việc ở tư thế ngồi 1 chỗ  (78,84%) nhưng
chỗ ngồi làm việc lại có không gian gò bó ảnh hưởng của tư thế
lao động đến sức khỏe của NLĐ biểu hiện như sau: Tư thế ngồi

B�ng 2: Đc đi�m ng��i lao đ�ng khuy�t t
t

Ñaëc ñieåm  Taàn soá 
(N=104) Tyû leä % 

Nhoùm tuoåi  
18-29 tuoåi  
30-39 tuoåi  
40-49 tuoåi  
50-60 tuoåi 

 
79 
15 
10 
0 

 
75,96 
14,42 
9,62 

0 

Giôùi tính  
Nam 
Nöõ  

 
47 
57 

 
45,19 
54,81 

Trình ñoä hoïc vaán 
  Muø chöõ/ bieát ñoïc, bieát vieát 
  Caáp 1  
  Caáp 2  
  Caáp 3 trôû leân  

 
58 
32 
14 
0 

 
55,77 
30,77 
13,46 

0 

Loaïi khuyeát taät 
Khuyeát taät vaän ñoäng 
Khuyeát taät nhìn 
Khuyeát taät nghe 
Khuyeát taät taäp trung/ ghi nhôù 

 
76 
4 
21 
3 

 
73,08 
3,85 
20,19 
2,88 

không hợp lý: tỷ lệ chiều cao
bàn và ghế không phù hợp,
không có bàn ghế ngồi đàng
hoàng, sai tư thế gây biến
chứng cột sống, đối với công
nhân bị khuyết tật cột sống sẽ
gây ra biến dạng nặng hơn và
ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Đứng là một tư thế tự nhiên
của con người và bản thân tư
thế đó không làm ảnh hưởng gì
đến sức khoẻ. Tại một số vị trí
làm việc NLĐKT làm việc ở tư
thế đứng khá lâu (tỷ lệ làm việc
với tư thế đứng chiếm 11,54%).
Một phần tính chất công việc
cần phải đứng (khâu kiểm
phẩm, ép ván…) phần còn lại do
công cụ lao động không thích
hợp với nhân trắc của NLĐKT
làm việc nên để thuận lợi trong
công việc họ phải đứng để thao
tác. Tuy nhiên, làm việc ở tư thế
đứng một cách đều đặn thường
xuyên có thể dẫn đến nguyên
nhân gây ra bệnh đau chân, gây
phù ở 2 chân, gây suy giãn tĩnh
mạch, gây sự mệt mỏi tổng hợp
lên các cơ, gây đau thắt lưng, ở
cổ, vai và những vấn đề khác về
sức khoẻ.

Với những khảo sát thực tế
tại hiện trường làm việc và qua
phiếu điều tra phỏng vấn
NLĐKT, nhóm nghiên cứu có
thêm được số liệu thống kê về
sự mệt mỏi thường xuyên của
NLĐKT sau mỗi ca làm việc như
sau: đa số NLĐKT cảm thấy mệt
mỏi ở các khu vực cơ xương
khớp (mỏi lưng 64,42%, mỏi cổ
34,62%) và mắt (11,54%). Mỏi
mắt do tính chất công việc đòi
hỏi sự tỉ mỉ (sản xuất các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ, chỉnh
sửa tìm những lỗi của sản
phẩm), mỏi cơ xương khớp do
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phần lớn NLĐKT làm việc không đúng tư thế và những khiếm
khuyết của người lao động không hợp với điều kiện có sẳn của hệ
thống máy móc làm việc cũng như vị trí lao động... Nguy cơ rối loạn
hệ thống cơ xương phụ thuộc rất lớn vào tư thế của người lao động.
Đặc biệt, việc xoắn vặn hoặc uốn cong thân mình có thể dẫn đến
tăng nguy cơ tổn thương vùng thắt lưng. Tư thế làm việc đóng một
vai trò quan trọng, nhất là khi làm việc trong không gian chật hẹp.

Bên cạnh quá tải trong lao động nghề nghiệp, rối loạn cơ xương
cũng có thể xẩy ra do làm việc thiếu kế hoạch hay do tai nạn lao
động. Kết cấu hạ tầng phần lớn các doanh nghiệp chưa xây dựng
các điều kiện để sử dụng lao động khuyết tật, dẫn đến hạn chế
trong việc sử dụng lao động khuyết tật; nhiều doanh nghiệp đang
băn khoăn về giải pháp an toàn lao động, chống cháy nổ cho người
lao động khi tuyển NKT, nhất là người khiếm thính.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Điều kiện lao động hiện nay, cơ sở vật chất tại các cơ sở sản
xuất, các yếu tố tiếp xúc có hại trong sản xuất đã ảnh hưởng tới

sức khỏe của NLĐKT và có
nguy cơ dẫn đến tai nạn lao
động.

- Cần tiến hành khám định
kỳ sức khỏe hàng năm cho
NLĐKT để sớm phát hiện các
bệnh lý do tiếp xúc nghề
nghiệp. Bên cạnh đó, cần có
các biện pháp cải thiện cơ sở
vật chất, trang bị bảo hộ lao
động phù hợp cho NLĐKT.

- Cần có thêm những nghiên
cứu đánh giá môi trường làm
việc dành cho NLĐKT và theo
dõi sức khỏe NLĐKT, từ đó có
những đề xuất các biện pháp
cải thiện và đưa ra các chế độ
chính sách phù hợp nhằm bảo
vệ sức khỏe lâu dài cho NLĐKT.
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B�ng 3: Tình hình tai n�n lao đ�ng và s�c kh�e ngh� nghi�p

Tình hình TNLÑ & SKNN Taàn soá  
N=104 Tyû leä % 

 Nguyeân nhaân TNLÑ 
Do ñieän 
Do vaáp, teù ngaõ 
Do vaät saéc nhoïn caét ñöùt 
Do boûng 

 
18 
36 
65 
12 

 
17,31 
34,62 
62,42 
11,54 

Tieáp xuùc yeáu toá ñoäc haïi 
Buïi 
Hoùa chaát 
Muøi 
Khí ñoäc 

 
62 
20 
39 
18 

 
59,62 
20,19 
37,5 
17,31 

Tö theá lao ñoäng 
Ngoài 
Ñöùng 
Khoâng oån ñònh (ñi laïi) 

 
82 
12 
10 

 
78,84 
11,54 
9,62 

Vuøng meät moûi 
Maét 

 
12 

 
11,54 

Muõi  0 0 
Löng 67 64,42 
Ñaàu 8 7,69 
Coå  36 34,62 
Tai 0 0 
Hoïng 0 0 
Chaân 28 26,92 
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động gồm: công bố danh mục
47 làng nghề ô nhiễm môi
trường (ONMT) nghiêm trọng
(trong đó có 34/47 làng nghề
gây ô nhiễm trực tiếp tới môi
trường không khí) cần xử lý;
chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ
liệu về môi trường làng nghề;
tổ chức thanh tra, kiểm tra các
cơ sở sản xuất tại các làng
nghề tái chế, giết mổ gia súc và
làng nghề gây ONMT nghiêm
trọng; xây dựng các Hướng
dẫn kỹ thuật về xử lý khí thải
cho các cơ sở thuộc một số loại
hình làng nghề.

Thứ hai là, triển khai các giải
pháp xanh nhằm giảm thiểu khí
thải hiệu ứng nhà kính, ứng phó
hiệu quả với biến đổi khí hậu:
Tháng 9/2012, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt Chiến lược
quốc gia về Tăng trưởng xanh
(Quyết định số 1393/QĐ-TTg)
trong đó đã đề ra 3 nhiệm vụ
quan trọng là: giảm cường độ
phát thải khí nhà kính và thúc
đẩy sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo; xanh hóa
sản xuất; xanh hóa lối sống và
thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm
vụ trọng tâm của Chiến lược,
các chương trình, dự án ưu tiên

1. MỞ ĐẦU

C
ùng với sự ra đời các
khu, cụm, điểm công
nghiệp, các làng

nghề thủ công truyền thống
cũng có sự phục hồi và phát
triển mạnh mẽ. Việc phát triển
các làng nghề có vai trò quan
trọng đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội và giải quyết việc làm
ở các địa phương. Tuy nhiên,
hậu quả về môi trường do các
hoạt động sản xuất làng nghề
đưa lại cũng rất đáng lo ngại.
Tình trạng ô nhiễm không khí
(ONKK) tại các làng nghề vùng
đồng bằng sông Hồng (ĐBSH)
không những không giảm, mà
còn có xu hướng gia tăng theo
thời gian, chủ yếu là do nhiên
liệu sử dụng trong các làng
nghề là than (phổ biến là than
chất lượng thấp), sử dụng
nguyên vật liệu và hóa chất
trong dây chuyền công nghệ
sản xuất, lượng bụi và khí CO,
CO2, SO2 và NOx thải ra trong
quá trình sản xuất khá cao.
Nồng độ bụi ở khu vực sản
xuất vật liệu xây dựng tại một
số địa phương vượt QCVN
05:2013 là 3 - 8 lần, hàm lượng
SO2 có nơi vượt 6,5 lần. Một số
làng nghề chế biến lương thực,

thực phẩm, chăn nuôi và giết
mổ còn phát sinh ô nhiễm mùi
do quá trình phân huỷ các chất
hữu cơ trong nước thải và các
chất hữu cơ trong chế phẩm
thừa thải ra tạo nên các khí như
CH4, H2S, NH3,... các khí gây
mùi hôi tanh rất khó chịu [1].
Nguyên nhân là việc thực hiện
pháp luật (THPL) về bảo vệ
không khí trong môi trường
làng nghề bên cạnh một số kết
quả đạt được vẫn còn nhiều bất
cập, hạn chế. Do đó, bài báo
này sẽ tập trung đánh giá tình
hình THPL về bảo vệ không khí
trong môi trường làng nghề ở
các tỉnh ĐBSH, phân tích
nguyên nhân và đề xuất một số
giải pháp để cải thiện tình hình.

2. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT
ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN
PHÁP LUẬT BẢO VỆ KHÔNG
KHÍ TRONG MÔI TRƯỜNG
LÀNG NGHỀ

* Trên ph��ng di�n thi
hành pháp lu
t:

Thứ nhất là, từng bước khắc
phục ô nhiễm không khí từ các
hoạt động sản xuất làng nghề:
với vai trò là cơ quan đầu mối
triển khai đề án, năm 2013 Bộ
TNMT đã triển khai một số hoạt

THỰC TRẠNG
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ KHÔNG KHÍ

TRONG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ
Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

ThS. Nguy�n Tr�n Đi�n
Vi�n Công ngh� Môi tr��ng, Vi�n Hàn Lâm Khoa h�c và Công ngh� Vi�t Nam.
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về tăng trưởng xanh giai đoạn
2011-2015 (ban hành kèm theo
Quyết định phê duyệt Chiến
lược) đã và đang được triển
khai ở các làng nghề theo đúng
lộ trình đặt ra như: tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, khuyến
khích hỗ trợ thực hiện; nâng cao
hiệu suất và hiệu quả sử dụng
năng lượng, giảm mức tiêu hao
năng lượng trong các hoạt động
sản xuất thông qua đổi mới
công nghệ, áp dụng quy trình
quản lý, vận hành tiên tiến; thay
đổi cơ cấu nhiên liệu trong sản
xuất theo hướng giảm năng
lượng từ nguồn nhiên liệu hóa
thạch, khuyến khích sử dụng
năng lượng mới, năng lượng tái
tạo; rà soát, điều chỉnh quy
hoạch các ngành nghề sản
xuất, đặc biệt là những ngành
nghề tác động nhiều tới tài
nguyên, môi trường;…

Cùng với tăng trưởng xanh,
phát triển phát thải cacbon thấp
là vấn đề căn bản và cốt lõi của

phát triển phát thải thấp. Năm
2012, Việt Nam cũng là một
trong 4 quốc gia được chọn
tham gia dự án thúc đẩy Chiến
lược phát triển Cacbon thấp.
Theo Chiến lược, mục tiêu giai
đoạn 2011-2020, Việt Nam sẽ
giảm cường độ phát thải khí
thải nhà kính từ 8 đến 10% so
với năm 2010, giảm lượng phát
thải khí thải nhà kính trong các
hoạt động năng lượng từ 10
đến 20%, tiến tới xây dựng một
nền kinh tế cacbon thấp, phát
triển kinh tế bền vững đi đôi với
tăng trưởng xanh.

Thứ ba là, tiếp tục duy trì và
đẩy mạnh hoạt động quan trắc
môi trường không khí: Giai
đoạn 2007-2012, các chương
trình quan trắc, giám sát chất
lượng môi trường không khí ở
các tỉnh ĐBSH, trong đó có khu
vực các làng nghề, vẫn tiếp tục
được duy trì và đẩy mạnh,
cung cấp số liệu kịp thời, phục
vụ các nhà quản lý, hoạch định

�nh minh h�a:
Quan tr�c môi tr��ng không khí làng ngh� t�i Nam Đ�nh

Ảnh Đức Chính

chính sách ở Trung ương cũng
như các tỉnh ĐBSH trong việc
ban hành các quyết định, chính
sách, chiến lược,…

11/11 tỉnh thành phố vùng
ĐBSH đã thành lập trung tâm
Quan trắc môi trường (trực
thuộc sở TNMT hoặc Chi cục
BVMT) với chức năng đầu mối
liên khai các chương trình quan
trắc của địa phương, trong đó
có chương trình quan trắc môi
trường không khí với tần suất
3-12 đợt/năm tùy theo kế
hoạch và kinh phí của từng địa
phương. Các chương trình này
bước đầu cũng cho thấy những
kết quả tích cực trong công tác
giám sát chất lượng môi trường
không khí ở các làng nghề,
phục vụ công tác quản lý môi
trường làng nghề của địa
phương. Ngoài ra, các chương
trình quan trắc phát thải khí
cũng đã và đang được duy trì
tại một số cơ sở sản xuất, làng
nghề phục vụ công tác báo cáo
định kỳ của cơ sở sản xuất đối
với các cơ quan quản lý môi
trường (sử dụng để tính toán
chỉ số chất lượng không khí,
phục vụ xây dựng các báo cáo
đánh giá chất lượng môi
trường phục vụ các đề tài
nghiên cứu khoa học, sử dụng
để công bố thường xuyên và
rộng rãi cho cộng đồng trên các
trang thông tin điện tử.

* Trên ph��ng di�n s�
d�ng pháp lu
t:

Trong thời gian qua, sự
tham gia của cộng đồng trong
quá trình Đánh giá tác động
môi trường (ĐTM) của các dự
án, nhà máy, cơ sở sản xuất
làng nghề, quy hoạch phát triển
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soát hoặc thu gom, xử lý khí thải
độc hại, bụi, tiếng ồn đảm bảo
theo quy định”.

Thứ hai là, hệ thống tổ chức
quản lý nhà nước về BVMT
không khí đã đi vào hoạt động
ổn định và không ngừng được
nâng cao năng lực: Hệ thống tổ
chức quản lý nhà nước đã được
hình thành và đi vào hoạt động
ổn định nhiều năm nay từ cấp
Trung ương đến các tỉnh ĐBSH,
trong đó bao gồm cả tổ chức
quản lý môi trường không khí.
Cơ cấu tổ chức quản lý đã có sự
phân công trách nhiệm giữa các
Bộ, ngành và địa phương. Theo
đó, Bộ TNMT đã phát huy vai trò
là cơ quan đầu mối quản lý các
vấn đề liên quan đến BVMT
không khí; xây dựng và trình
Chính phủ ban hành các Chiến
lược, văn bản quy phạm pháp
luật về BVMT, trong đó có
BVMT không khí. Bộ cũng đã
thực hiện vai trò đầu mối, phối
hợp với các Bộ, ngành khác xây
dựng và triển khai các đề án,
chương trình khắc phục ô

kinh tế-xã hội, quản lý môi
trường,... đã góp phần đáng kể
trong việc củng cố ý thức của
các cơ sở sản xuất trong hoạt
động BVMT ở các tỉnh ĐBSH.
Ở khu vực nông thôn, Chương
trình BVMT trong xây dựng
nông thôn mới đã được triển
khai ở nhiều địa phương ĐBSH
và thu hút được nhiều kết quả
tích cực. Người dân tại các khu
vực nông thôn khi được huy
động đều tham gia nhiệt tình
đối với các phong trào, tham
gia xây dựng và thực hiện
nghiêm túc quy ước về BVMT.
Các cấp Hội Nông dân tổ chức
thường xuyên các cuộc thi,
chương trình giao lưu, tìm hiểu,
trao đổi kiến thức, kinh nghiệm
về: nguyên nhân và tác hại của
ONMT không khí, biến đổi khí
hậu, sự suy giảm đa dạng sinh
học, suy thoái rừng; những lợi
ích mang lại từ hệ sinh thái
rừng. Qua đó, hướng dẫn mọi
người tự giác hạn chế sử dụng
tài nguyên không tái tạo; tự
giác tham gia các hoạt động
phong trào BVMT trong đó có
BVMT không khí...

* Trên ph��ng di�n áp
d�ng pháp lu
t:

Thứ nhất là, tiếp tục hoàn
thiện hành lang pháp lý về
BVMT không khí: Trong hệ
thống văn bản Quy phạm pháp
luật (QPPL) hiện hành, từ Luật
cho đến các văn bản dưới Luật
đều có những nội dung quy định
về bảo vệ và kiểm soát ONMT
không khí. Luật BVMT 2014 và
các văn bản dưới Luật đều yêu
cầu các dự án phải thực hiện
ĐTM, báo cáo giám sát môi
trường không khí. Đối với ĐTM,

đã có những hướng dẫn kỹ
thuật, chi tiết đối với công tác
ĐTM của một số ngành cụ thể
như vật liệu xây dựng xi măng,
thép,... là những ngành có lượng
khí, bụi thải phát tán vào môi
trường lớn. Qua đó, góp phần
tăng cường kiểm soát ONMT
không khí. Các văn bản dưới
Luật quy định về BVMT cũng đã
đề cập đến kiểm soát và bảo vệ
không khí của các khu kinh tế,
khu công nghệ cao, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp và
làng nghề, trong đó, có quy định
đối với hoạt động quan trắc,
giám sát khí thải. Tại địa phương
các tỉnh ĐBSH, ngày 23/1/2014
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra
Quyết định số 04/2014/QĐ-
UBND ban hành Quy định về
BVMT nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
[2] trong đó có quy định rất rõ
trách nhiệm của các hộ gia đình,
cá nhân tham gia kinh doanh,
sản xuất tiểu thủ công nghiệp,
sản xuất nhỏ (mộc, rèn, sản xuất
đồ gốm,...) phải có trách nhiệm
“Áp dụng các biện pháp kiểm

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
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nhiễm và cải thiện môi trường,
chương trình kinh tế xanh, sản
xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu
thụ bền vững; Kế hoạch hành
động quốc gia về kiểm soát
ONKK; phối hợp với một số
ngành ban hành các tiêu chuẩn
thải; tổ chức các chương trình
thanh tra, kiểm tra công tác
BVMT của các chủ nguồn thải...

Thứ ba là, rà soát và ban
hành các tiêu chuẩn kỹ thuật,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
môi trường không khí: Theo quy
định của Luật BVMT, Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, từ
năm 2008, Bộ TNMT cùng với
các Bộ ngành có liên quan đã
tiến hành rà soát, chuyển đổi hệ
thống tiêu chuẩn quốc gia về
môi trường, trong đó bao gồm
các quy chuẩn liên quan đến
chất lượng không khí. Có thể
đánh giá, đây là một trong số
những giải pháp đề xuất đã
được triển khai thực hiện và
mang lại kết quả khá tốt. Năm
2011, Bộ TNMT đã ban hành
quy trình kỹ thuật quan trắc môi
trường không khí xung quanh
nhằm thống nhất việc xây dựng
và thực hiện các chương trình
quan trắc môi trường không khí
cấp quốc gia và địa phương.
Cùng với đó, các QCKT quốc
gia đã được xây dựng và ban
hành, đặc biệt là quy chuẩn cho
một số ngành đặc thù; các
ngưỡng của quy chuẩn đã được
điều chỉnh cho phù hợp với điều
kiện thực tế và tương đồng với
các tiêu chuẩn, quy chuẩn của
quốc tế. Điển hình là Hà Nội,
nhằm thắt chặt việc kiểm soát
ONMT không khí, Luật Thủ đô
(điều 14, khoản 3) cũng đã có
quy định: Bộ TNMT có trách

nhiệm ban hành quy chuẩn môi
trường đối với nước thải, khí
thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ
đô nghiêm ngặt hơn so với
QCKT môi trường quốc gia.
Hiện nay, 05 bộ QCKT về môi
trường áp dụng trên địa bàn
Thủ đô Hà Nội (trong đó có 02
quy chuẩn về khí thải đối với bụi
và chất vô cơ; khí thải công
nghiệp sản xuất xi măng) đã
hoàn thiện và ban hành ngày
5/9/2014 (Thông tư số
51/2014/TT-BTNMT). Theo đó,
các quy chuẩn này đều thắt chặt
hơn so với QCKT quốc gia về
ngưỡng giới hạn cho phép đối
với các thông số.

Thứ tư là, trong công tác
thanh tra, kiểm tra trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường không
khí: Hàng năm, từ cấp Trung
ương đến các tỉnh ĐBSH đều
xây dựng kế hoạch và tiến
hành kiểm tra định kỳ tình hình
triển khai, thi hành pháp luật về
BVMT không khí, việc chấp
hành các quy định của pháp
luật về BVMT không khí tại một
số cơ sở sản xuất trên địa bàn
các tỉnh ĐBSH. 

3. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT
CẬP TRONG THỰC THI
PHÁP LUẬT BẢO VỆ KHÔNG
KHÍ TRONG MÔI TRƯỜNG
LÀNG NGHỀ 

* Trên ph��ng di�n tuân
th� pháp lu
t:

Tại các làng nghề vùng
ĐBSH, vẫn còn tồn tại những
ngành sản xuất gây ONKK
nặng (như tái chế nhựa, kim
loại, chăn nuôi gia súc, sản
xuất giấy...) không tuân thủ các
quy định BVMT về xử lý khí
thải, không thực hiện ĐTM,

chưa có giải pháp xử lý ô
nhiễm triệt để, mặc dù đã có
những quy định về di dời và xử
lý ô nhiễm đối với các loại hình
làng nghề này. Các cơ sở sản
xuất này mới chỉ quan tâm đến
lợi nhuận kinh tế mà chưa quan
tâm đầu tư cho công tác BVMT,
không đầu tư, lắp đặt hệ thống
xử lý khí thải, hoặc có đầu tư
lắp đặt nhưng không hoạt động
thường xuyên, hoặc chỉ hoạt
động khi có các đoàn thanh tra,
kiểm tra đến cơ sở. Chính sự
thiếu ý thức của các chủ nguồn
thải, cùng với lực lượng thanh
tra, kiểm tra về môi trường còn
thiếu và yếu dẫn tới việc kiểm
soát ONMT nói chung, môi
trường không khí nói riêng
chưa hiệu quả, vẫn còn nhiều
điểm nóng về ONMT do hoạt
động xả thải không tuân thủ
các quy định về BVMT.

* Trên ph��ng di�n thi
hành pháp lu
t:

Thứ nhất là, tính hiệu quả,
hiệu lực thực thi các chính
sách, văn bản QPPL về không
khí chưa cao: Trong những
năm qua, có thể thấy rằng, các
chính sách, văn bản QPPL
trong lĩnh vực BVMT đã được
ban hành khá nhiều, tuy nhiên,
việc triển khai thực hiện các
quy định là chưa đầy đủ và
nghiêm túc. Ở các tỉnh ĐBSH,
trách nhiệm của các đơn vị
quản lý và thực thi cũng chưa
cao, vẫn đặt lợi ích và phát
triển kinh tế lên trên vấn đề
BVMT, vì vậy, việc triển khai và
thực thi các chính sách, văn
bản về BVMT nói chung, BVMT
không khí nói riêng ở các làng
nghề chưa thực sự phát huy
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quan trắc chuyên sâu về không
khí còn kém, số đơn vị có thể
thực hiện hoạt động này rất ít,
mới chỉ có Hà Nội và Hải Dương
là có đầu tư thiết bị quan trắc khí
thải ống khói. Theo quy định tại
quyết định phê duyệt báo cáo
ĐTM, các cơ sở sản xuất đều
phải thực hiện quan trắc môi
trường định kỳ, nhưng hầu hết
các cơ sở sản xuất làng nghề
đều chưa thực hiện giám sát khí
thải tại các ống khói. Hệ thống
quan trắc nói trên cũng chưa kết
nối được với hệ thống dữ liệu
của cơ quan quản lý môi trường
nên việc giám sát, kiểm soát
nguồn thải còn gặp nhiều hạn
chế. Trong những năm gần đây,
mặc dù đã được tăng cường
nhưng hệ thống trạm quan trắc
không khí tự động liên tục còn
rất thưa, chưa đáp ứng được
yêu cầu thực tế. Tại nhiều địa
phương, mặc dù những năm
đầu triển khai lắp đặt và vận
hành các trạm tương đối hiệu
quả nhưng sau đó, do thiếu kinh
phí duy trì, bảo dưỡng và hiệu

hiệu quả. Đối với hoạt động
sản xuất làng nghề, hầu như
chưa chú ý tới phát triển xanh.
Các làng nghề sản xuất vật liệu
xây dựng, rèn, đúc, tái chế kim
loại vẫn tiếp tục đầu tư sử dụng
các công nghệ lạc hậu, chưa
có sự đầu tư thích đáng đối với
công nghệ xử lý chất thải nên
đây vẫn là những ngành vừa
sử dụng năng lượng không
hiệu quả và là nguồn gây
ONMT không khí. 

Thứ hai là, thiếu kế hoạch
quản lý chất lượng không khí:
Một trong những nội dung quan
trọng trong quản lý môi trường
không khí là xây dựng và thực
thi kế hoạch quản lý chất lượng
không khí. Vấn đề này đã được
đề xuất trong Báo cáo môi
trường quốc gia 2007, tuy
nhiên, cho đến nay, nước ta
vẫn chưa có kế hoạch quản lý
chất lượng không khí ở cấp
Quốc gia cũng như ở các tỉnh
ĐBSH. Hiện nay, Bộ TNMT
đang triển khai xây dựng kế
hoạch hành động quốc gia về
kiểm soát ONMT không khí.
Tuy nhiên, xét trên khía cạnh
quản lý chất lượng không khí
nói chung, Kế hoạch hành
động về kiểm soát ONMT
không khí mới chỉ là một nội
dung nằm trong kế hoạch quản
lý chất lượng không khí. Ở các
tỉnh ĐBSH, từ những năm 2007
- 2008, Chương trình không khí
sạch Việt Nam - Thụy Sỹ đã hỗ
trợ cho Hà Nội xây dựng kế
hoạch quản lý chất lượng
không khí. Tuy nhiên, khi dự án
này kết thúc năm 2009, cùng
với việc mở rộng Hà Nội thì kế
hoạch này không được tiếp tục

nâng cấp và trình ban hành. 

Thứ ba là, hoạt động quan
trắc môi trường không khí ở các
làng nghề vùng ĐBSH còn
nhiều hạn chế: Hiện nay, các
chương trình quan trắc môi
trường nói chung, môi trường
không khí nói riêng ở các tỉnh
ĐBSH mới chỉ chủ yếu tập trung
tại các khu vực đô thị, các khu
vực gần khu công nghiệp...
thiếu các chương trình quan
trắc tổng thể và định kỳ cho các
khu vực làng nghề. Hoạt động
quan trắc chưa theo một quy
trình thống nhất, rất nhiều đơn vị
tham gia quan trắc hiện trường
với các phương pháp lấy mẫu
và phân tích khác nhau gây khó
khăn cho công tác đánh giá chất
lượng số liệu. Hiện nhiều đơn vị
chưa có đủ năng lực thực hiện
quan trắc không khí nhưng vẫn
đảm nhận hoạt động này. Các
thiết bị quan trắc không khí
nhiều nơi yếu kém và lạc hậu,
chưa tự động hoá các khâu lưu
trữ, xử lý và trao đổi số liệu. Vấn
đề quan trắc khí thải ống khói và

Ảnh minh họa: Đức Chính
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chuẩn, rất nhiều trạm quan trắc
không khí tự động đã phải dừng
hoạt động hoặc hoạt động cầm
chừng, không đủ chuỗi số liệu
để đánh giá, số liệu không đảm
bảo độ tin cậy. Việc đầu tư xây
dựng và vận hành các trạm
quan trắc không khí tự động tại
nhiều địa phương chưa theo
quy hoạch, chưa tính đến hiệu
quả sử dụng và duy trì vận hành
lâu dài nên sau khi lắp đặt, một
số không được vận hành hoặc
chỉ vận hành khi có yêu cầu [3].

Thứ tư là, kiểm soát nguồn
thải chưa hiệu quả: Hiện nay,
có khá nhiều Chương trình, Đề
án về kiểm soát ONKK đã
được phê duyệt, nhưng phần
lớn đều chưa được triển khai ở
các tỉnh ĐBSH hoặc triển khai
không hiệu quả. Tỷ lệ các cơ
sở sản xuất nghề ở vùng
ĐBSH có áp dụng công nghệ
xử lý khí thải còn rất thấp, hầu
hết chưa có các biện pháp
giảm thiểu ô nhiễm do khí thải.
Rất nhiều địa phương gặp phải
vấn đề mùi từ khí thải của cơ
sở sản xuất chế biến lương
thực, thực phẩm, giết mổ gia
súc,.. nhưng cũng chưa có
những biện pháp khắc phục,
giải quyết triệt để. 

* Trên ph��ng di�n s�
d�ng pháp lu
t:

Mặc dù trong hầu hết các
chính sách, chiến lược, văn
bản QPPL về BVMT của nước
ta đều nhấn mạnh về trách
nhiệm của toàn xã hội, các cấp
các ngành, các tổ chức, cộng
đồng và mọi người dân đều có
trách nhiệm BVMT, tuy nhiên
vấn đề huy động sự tham gia

của cộng đồng trong việc
BVMT không khí ở các làng
nghề vùng ĐBSH còn nhiều
hạn chế. Công tác tuyên truyền
đã được đẩy mạnh với nhiều
hình thức mới (bảng thông tin
điện tử tại các tuyến giao
thông, các trang thông tin điện
tử...) nhưng vẫn chưa thực sự
đi vào cộng đồng. Tiềm năng
của cộng đồng trong BVMT
không khí ở các làng nghề
vùng ĐBSH chưa được phát
huy đầy đủ, sự tham gia của
cộng đồng vào các quá trình
đóng góp ý kiến ra quyết định,
hoạch định chính sách và các
hoạt động quản lý môi trường
còn mang nhiều tính hình thức.

* Trên ph��ng di�n áp
d�ng pháp lu
t:

Thứ nhất là, thiếu các quy
định pháp luật đặc thù cho môi
trường không khí: Việc xác định
mức độ ô nhiễm, kiểm soát
nguồn phát thải khí hoàn toàn
khác biệt, phức tạp hơn so với
kiểm soát ô nhiễm do nước thải
hay chất thải rắn và Việt Nam
vẫn chưa có các văn bản quy
phạm pháp luật đặc thù, chuyên
biệt cho vấn đề quản lý và kiểm
soát ONMT không khí. Cụ thể,
Luật BVMT 2014 mới chỉ đề cập
rất ít đến kiểm soát ONKK (Điều
62, 63 và 64 về kiểm soát bụi,
khí thải, hạn chế tiếng ồn, độ
rung, ánh sáng, bức xạ trong
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).
Mặc dù Luật có quy định về
kiểm soát ONKK nhưng thiếu
các quy định cụ thể trong các
văn bản quy định dưới Luật nên
việc triển khai thực hiện gặp rất
nhiều khó khăn. Vấn đề BVMT

không khí và xử phạt những
hành vi gây ra ONMT không khí
nghiêm trọng còn chưa được đề
cập chi tiết và cụ thể. Bộ luật
Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm
2009) cũng có điều khoản quy
định việc xử lý các hành vi phạm
tội trong lĩnh vực kiểm soát
ONKK (Điều 182). Tuy nhiên,
chưa có các tiêu chí, quy định
để xác định thế nào là mức độ
nghiêm trọng, gây hậu quả
nghiêm trọng hay đặc biệt
nghiêm trọng nên rất khó để áp
dụng mức phạt phù hợp. Đối với
văn bản dưới Luật, hiện chưa
có một văn bản quy phạm pháp
luật đặc thù nào cho môi trường
không khí... Thiếu nhiều văn
bản pháp luật gắn BVMT không
khí với chính sách sử dụng tiết
kiệm và hợp lý tài nguyên thiên
nhiên, thúc đẩy xã hội hoá hoạt
động BVMT. Năm 2013, Nghị
định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực BVMT đã
được sửa đổi (Nghị định số
179/2013/NĐ-CP thay thế cho
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP)
với các mức phạt được quy định
chi tiết hơn và tăng nặng hơn,
tuy nhiên, việc xác định mức độ
vi phạm còn gặp nhiều khó khăn
do việc kiểm tra, giám sát phát
thải chưa đáp ứng thực tế cả về
nhân lực và thiết bị kiểm tra.
Đến nay, chưa có kết quả thống
kê về tình hình xử phạt vi phạm
trong lĩnh vực BVMT không khí.

Thứ hai là, hệ thống tiêu
chuẩn, quy chuẩn về môi trường
không khí chưa đáp ứng yêu
cầu thực tế: Mặc dù, hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi
trường không khí đã và đang
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không khí nói riêng vẫn chưa
trở thành thói quen, nếp sống
của một bộ phận dân cư ở các
làng vùng ĐBSH. Ý thức chấp
hành Luật BVMT nói chung,
bảo vệ môi trường không khí
nói riêng của các hộ sản xuất
kinh doanh ở các làng nghề
còn thấp.

Ba là, Công tác xã hội hóa
hoạt động môi trường không
khí chưa thực sự hiệu quả;
chưa huy động của sức mạnh
toàn dân. Chưa có sự phân
công cụ thể và đầu tư nguồn
lực cho một tổ chức có chức
năng quản lý nhà nước theo
dõi toàn diện về xã hội hóa
công tác bảo vệ môi trường
không khí. 

Bốn là, Ý thức thực thi trách
nhiệm công vụ về bảo vệ tài
nguyên nước của nhiều cán bộ
các cấp ở Trung ương cũng
như các tỉnh ĐBSH trong điều
hành, chỉ đạo và thực hiện
công việc còn chưa tốt; dẫn tới
tình trạng bỏ qua hoặc không
tuân thủ đầy đủ các qui định
pháp luật về bảo vệ môi trường
không khí. 

Năm là, Công tác tuyên
truyền, giáo dục, phổ biến pháp
luật về bảo vệ môi trường
không khí tới cộng đồng dân cư
còn hạn chế; việc thực thi chính
sách, pháp luật về môi trường
không khí còn chưa nghiêm,
hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THPL
VỀ BẢO VỆ KHÔNG KHÍ
TRONG MÔI TRƯỜNG LÀNG
NGHỀ VÙNG ĐBSH

Một là, Hoàn thiện các thể
chế về bảo vệ môi trường

tiếp tục được rà soát, sửa đổi,
tuy nhiên, đến nay vẫn chưa
đồng bộ, còn thiếu những quy
chuẩn đặc thù cho một số
ngành và tồn tại một số vấn đề
chưa phù hợp với tình hình thực
tế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn của nước ta hiện nay hầu
hết được xây dựng trên cơ sở
kế thừa hoặc Việt Nam hóa các
tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc
tế, khu vực (tiêu chuẩn của
WHO, EU, ISO...). Một số tiêu
chuẩn, quy chuẩn được xây
dựng và đề xuất theo kinh
nghiệm chuyên gia. Chính vì
vậy, tính phù hợp và tính khả thi
của một số tiêu chuẩn, quy
chuẩn với điều kiện thực tế của
Việt Nam cũng đang là vấn đề
cần được xem xét thích đáng.
Thêm vào đó, việc bắt buộc áp
dụng các phương pháp không
phù hợp với điều kiện trang thiết
bị thực tế tại các trạm quan trắc
cũng gây nhiều khó khăn cho
các đơn vị thực hiện. 

Thứ ba là, chồng chéo về
chức năng nhiệm vụ về quản lý
môi trường không khí: Đây là
vấn đề tồn tại từ nhều năm
trước nhưng đến nay vẫn chưa
có những cải thiện hợp lý về
mặt tổ chức. Giữa Bộ TN&MT
và các Bộ, ngành khác vẫn tồn
tại sự chồng chéo về chức
năng nhiệm vụ quản lý môi
trường không khí. Thêm vào
đó, quan hệ giữa Bộ TN&MT và
các Bộ, ngành khác là quan hệ
ngang cấp nên Bộ TN&MT khó
phát huy được vai trò đầu mối.
Ở các Bộ, ngành, việc đảm bảo
thực hiện song song nhiệm vụ
phát triển và BVMT của ngành,
lĩnh vực cũng khiến cho công
tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Ở các tỉnh ĐBSH, vấn đề quản
lý môi trường nói chung, môi
trường không khí nói riêng
cũng tồn tại những vấn đề
tương tự như ở cấp Trung
ương. Năng lực của cơ quan
quản lý môi trường ở nhiều tỉnh
ĐBSH cũng chưa đáp ứng yêu
cầu, đặc biệt tại các Sở ban
ngành khiến cho việc quản lý
và kiểm soát ONKK chưa phát
huy hiệu quả. Công tác điều
phối giữa các Bộ, ngành, địa
phương trong giải quyết các
vấn đề ONKK cũng chưa tốt.

4. NGUYÊN NHÂN CỦA
NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP

4.1. Nguyên nhân khách quan

Quá trình đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước làm gia tăng nguy cơ tác
động xấu đến môi trường
không khí trên diện rộng. Bên
cạnh đó, ảnh hưởng của khủng
hoảng tài chính, suy thoái kinh
tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng
kinh tế của nước ta bị chững lại
trong giai đoạn 2011 đến nay
dẫn đến đầu tư từ doanh
nghiệp và xã hội cho công tác
bảo vệ môi trường không khí ở
các làng nghề bị giảm sút.

4.2. Nguyên nhân chủ quan

Một là, Một số cấp ủy, chính
quyền vùng ĐBSH chưa nhận
thức đầy đủ tầm quan trọng của
công tác bảo vệ môi trường
không khí ở các làng nghề và
phát triển bền vững trong chỉ
đạo, điều hành. Tư tưởng “ưu
tiên cho tăng trưởng kinh tế,
xem nhẹ yêu cầu bảo vệ môi
trường” còn phổ biến ở nhiều
cấp ủy đảng và chính quyền.

Hai là, Ý thức về BVMT nói
chung, bảo vệ môi trường
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không khí: Tiếp tục hoàn thiện
hệ thống chính sách pháp luật;
sớm xây dựng và triển khai Kế
hoạch quản lý chất lượng
không khí; Tiếp tục kiện toàn tổ
chức quản lý nhà nước về môi
trường không khí, tăng cường
vai trò của đơn vị đầu mối quản
lý về môi trường không khí,
trách nhiệm của các đơn vị
tham gia quản lý cả ở cấp
Trung ương và địa phương. 

Hai là, Đẩy mạnh hoạt động
quan trắc và kiểm kê nguồn
thải: Tập trung xây dựng mạng
lưới quan trắc chất lượng
không khí tại các làng nghề để
giám sát, phát hiện các vấn đề
ONKK, hoặc các nguồn khí thải
gây ONMT không khí. Tiếp tục
đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng
kỹ thuật, máy móc, thiết bị và
công nghệ hiện đại cho trạm
quan trắc không khí, đặc biệt là
quan trắc bụi và bụi mịn (tập
trung cho hệ thống trạm quan
trắc không khí tự động, cố định
và di động). Tăng cường công
tác kiểm kê nguồn phát thải,
cung cấp các số liệu rất quan
trọng cho việc xây dựng các
chính sách về môi trường và
phát triển bền vững.

Ba là, Tăng cường kiểm
soát và giảm phát thải: Kiểm
soát, hạn chế các nguồn gây ô
nhiễm bụi tại làng nghề; Tăng
cường các biện pháp thanh tra,
kiểm tra hoạt động bảo vệ môi
trường của các cơ sở sản xuất
làng nghề; các biện pháp
cưỡng chế, xử lý ô nhiễm triệt
để. Đối với những làng nghề có
phát sinh khí thải độc hại cần
đầu tư thay đổi công nghệ hoặc

thậm chí chuyển đổi loại hình
sản xuất.

Bốn là, Đẩy mạnh nhóm giải
pháp xanh: tăng cường thực thi
chính sách chi trả dịch vụ môi
trường không khí, thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến
lược quốc gia về Tăng trưởng
xanh và phát thải cacbon thấp.

Năm là, Xây dựng các cụm
công nghiệp-tiểu thủ công
nghiệp làng nghề ở ngoài khu
dân cư; kiểm soát và quản lý
việc hình thành các làng nghề
tự phát.

Sáu là, Đẩy mạnh tuyên
truyền giáo dục ý thức BVMT
không khí cho các hộ sản xuất
làng nghề trước, trong và sau
khi sản xuất; vận động, khuyến
khích và có chính sách ưu đãi
đối với các hộ sản xuất, doanh
nghiệp ở các làng nghề đầu tư
công nghệ, thiết bị mới không
phát thải khí độc hại, khí nhà
kính.

Bảy là, Đẩy mạnh việc xây
dựng Hương ước ở các làng
nghề, trong đó vấn đề bảo vệ
môi trường không khí phải là
một trong những nội dung quan
trọng của Hương ước. 

6. KẾT LUẬN

Ô nhiễm không khí ở các
làng nghề vùng ĐBSH hiện
đang ở mức độ nghiêm trọng
và chưa có dấu hiệu được cải
thiện. Nguyên nhân là do việc
thực hiện pháp luật về bảo vệ
môi trường không khí trong các
làng nghề bên cạnh những kết
quả tích cực vẫn còn rất nhiều
những hạn chế, bất cập trên cả

bốn phương diện: tuân thủ
pháp luật, thực hiện pháp luật,
sử dụng pháp luật và áp dụng
pháp luật. Trên cơ sở phân tích
những nguyên nhân khách
quan và chủ quan, các nhóm
giải pháp được đề xuất để cải
thiện tình hình THPL về bảo vệ
không khí trong môi trường
làng nghề vùng ĐBSH là: hoàn
thiện các thể chế về BVMT
không khí, đẩy mạnh hoạt động
quan trắc và kiểm kê nguồn
thải, tăng cường kiểm soát và
giảm phát thải, đẩy mạnh nhóm
giải pháp xanh, xây dựng các
cụm công nghiệp-tiểu thủ công
nghiệp làng nghề ở ngoài khu
dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục ý thức BVMT không
khí ở các làng nghề và đưa nội
dung BVMT không khí vào
trong Hương ước./
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TÓM TẮT

T
rong nghiên cứu này,
chúng tôi tiến hành
đánh giá năng lực hấp

phụ màu trong nước thải dệt
nhuộm của vật liệu diatomite
phủ chitosan. Năng lực hấp
phụ màu nhuộm và một số các
yếu tố ảnh hưởng đến năng lực
hấp phụ của vật liệu như kích
thước hạt vật liệu, tỷ lệ giữa
lượng vật liệu hấp phụ/thể tích
dung dịch hấp phụ, pH và thời
gian hấp phụ cũng được
nghiên cứu. Kết quả cho thấy
kích thước hạt vật liệu càng
nhỏ thì năng lực hấp phụ càng
tăng; tỷ lệ khối lượng vật liệu
(g)/thể tích dung dịch (ml) là
10% thì hiệu suất hấp phụ đạt
được lớn 50%; pH trong
khoảng từ 6 đến 9 không ảnh
hưởng nhiều đến năng lực hấp
phụ màu nhuộm của vật liệu;
cân bằng hấp phụ đạt được ở
thời gian hấp phụ là 70 phút và
tải trọng hấp phụ màu nhuộm
cực đại của vật liệu là 1,4 Pt-
Co/g.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong số các chất ô nhiễm có trong nước thải dệt nhuộm, thuốc
nhuộm là thành phần khó xử lý nhất. Thông thường các chất màu
có trong thuốc nhuộm không bám dính hết vào sợi vải trong quá
trình nhuộm mà bao giờ cũng còn lại một lượng dư nhất định tồn tại
trong nước thải. Lượng thuốc nhuộm dư sau công đoạn nhuộm có
thể lên đến 50% tổng lượng thuốc nhuộm được sử dụng ban đầu.
Ước tính rằng có khoảng 9% của tổng lượng (450.000 tấn) hóa chất
dệt nhuộm sản xuất trên thế giới được thải ra trong nước thải dệt
nhuộm [2]. Đây chính là nguyên nhân làm cho nước thải dệt nhuộm
có độ màu cao và nồng độ chất ô nhiễm lớn. Nhiều loại thuốc
nhuộm rất độc hại, có thể gây ung thư và gây ra mối đe dọa nghiêm
trọng cho các sinh vật sống. Ô nhiễm màu trong nước thải dệt
nhuộm còn là nguyên nhân của hàng loạt các vấn đề về môi trường.
Do đó, cần phải xử lý thuốc nhuộm trong nước thải dệt nhuộm.

NGHIÊN CỨU
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HẤP PHỤ VÀ
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ

��N N�NG L�C H�P PH� MÀU TRONG N�	C TH
I D�T NHU�M
CA V�T LI�U DIATOMITE PH CHITOSAN

ThS. Nguy�n Th� Thùy Trang; ThS. Nguy�n Thành Trung
Phân vi�n BHLĐ và BVMT Mi�n Trung

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
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Hấp phụ là một phương
pháp hóa lý được dùng rất
nhiều trong xử lý nước thải dệt
nhuộm. Vật liệu diatomite phủ
chitosan có khả năng hấp phụ
màu thuốc nhuộm. Với cấu trúc
phân tử đặc biệt có chứa nhiều
nhóm chức –NH2 và –OH, chi-
tosan có khả năng hấp phụ
mạnh đối với nhiều loại thuốc
nhuộm, loại trừ các thuốc
nhuộm cationic do chitosan có
khả năng tích điện dương. Tuy
nhiên bột chitosan tự nhiên có
diện tích bề mặt tiếp xúc riêng
nhỏ và kích thước rất nhỏ có
thể gây cản trở cho quá trình
lọc và gây ra hiện tượng tạo ra
hàm lượng cặn lơ lửng cao
trong nước sau xử lý. Khi chi-
tosan được sử dụng để bọc
diatomite, nó có thể liên kết với
các nhóm silanol (Si-O-H) của
diatomite và bao bọc bề mặt
của diatomite, điều này có thể
mang đến một chất hấp phụ
mới với diện tích bề mặt riêng
lớn và khả năng hấp phụ các
màu nhuộm anionic mạnh. [3]

Các nhà khoa học trong và
ngoài nước cũng đã có một số
nghiên cứu về lĩnh vực này, tuy
nhiên, các nghiên cứu chỉ mới
được thực hiện trên các dung
dịch màu nhuộm đơn giản tự
pha tại phòng thí nghiệm chứ
chưa được khảo sát ở nước
thải dệt nhuộm thực tế có chứa
màu nhuộm hỗn hợp. Chính vì
vậy, nghiên cứu này đươ�c thư�c
hiê�n nhă�m đánh giá khả năng
hấp phụ màu nhuộm hỗn hợp
trong nước thải thực tế và các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
hấp phụ của vật liệu diatomite

phủ chitosan chế tạo từ nguồn
nguyên liệu trong nước. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Chitosan, diatomite và
độ màu của nước thải dệt
nhuộm

Nguyên liệu chitosan dùng
để chế tạo vật liệu là sản phẩm
của công ty Hùng Tiến, thành
phố Cần Thơ. Chitosan dạng
bột mịn, màu trắng ngà, có độ
tro 1%, độ ẩm 10% và độ
deacetyl là 97,2%.

Diatomite Phú Yên đươ�c sử
du�ng để làm chất mang phủ
chitosan lên bề mặt. Trong
thành phần của diatomite Phú
Yên ngoài SiO2 chiếm hàm
lượng lớn (khoảng 71%) ở
dạng opal vô định hình
(SiO2.nH2O), còn có các
khoáng thuộc họ kaolinite hay
các tạp chất khác. Cấu trúc bề
mặt của diatomite được đặc
trưng bởi các nhóm silanol (Si-
OH) và siloxan (Si-O-Si).

Nước thải dệt nhuộm sử
dụng trong nghiên cứu này
được lấy từ bồn chứa nước
thải sau xử lý của công ty cổ
phần dệt tại Khu công nghiệp
Hòa Khánh, quận Liên Chiểu,
Thành phố Đà Nẵng. Trong
quá trình nhuộm vải của Công
ty thường sử dụng hỗn hợp
của ba loại màu nhuộm là phân
tán, hoạt tính và lưu huỳnh và
các chất trợ màu như chất điều
màu, chất tăng ngấm, acid
acetic, muối sulfat, natri
cacbonat và natri sulfit. Màu
của nước thải sau xử lý

thường có màu xanh đen. Độ
màu nước thải: 225 –
450Pt/Co. Tính chất thải:
không liên tục, hệ số không
điều hòa Kch> 3.

2.2. Quy trình phủ chitosan
lên diatomite dạng rắn

Một lượng (2g) Chitosan
dạng bột được hòa tan với
100ml dung dịch acid acetic có
nồng độ 1% để thu được 1 hỗn
hợp dung dịch chitosan – acid
acetic dạng gel trong suốt.
Ngâm 30g diatomite dạng rắn
có kích thước vào trong hỗn
hợp dung dịch trên trong vòng
180 phút rồi vớt ra và đem sấy
khô ở 1180C (đây là nhiệt độ
bay hơi của acid acetic) đến
khối lượng không đổi. Sản
phẩm cuối cùng của quá trình
sấy là vật liệu diatomite phủ chi-
tosan dùng để nghiên cứu xử lý
màu nước thải dệt nhuộm.

2.3. Năng lực hấp phụ màu
nhuộm của nước thải thực tế
của vật liệu

Nước thải dệt nhuộm được
cho vào cốc có chứa vật liệu
diatomite phủ chitosan. Tiến
hành khuấy dung dịch để quá
trình hấp phụ màu nhuộm lên
vật liệu đạt hiệu quả tốt. Dung
dịch sau hấp phụ sẽ đem đi
phân tích độ màu để đánh giá
hiệu suất của quá trình hấp phụ
dựa vào sự chênh lệch độ  màu
của dung dịch trước và sau hấp
phụ. Hiệu suất của quá trình
hấp phụ được tính theo công
thức:
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Trong đó: 
E: hiê�u suâ�t của quá trình

hâ�p phu� (%).

C0: nồng độ màu của nước
thải ban đầu.

Ct: nồng độ màu cân bằng
của nước thải sau hấp phụ.

Tải trọng hấp phụ màu
nhuộm cực đại của vật liệu
được xác định dựa theo
phương trình Freundlich:

Qe max : Dung lượng hấp phụ
tại thời điểm cân bằng (mg/l)

Ce : Nồng độ chất hấp phụ
tại thời điểm cân bằng (mg/l)

KF, n : Hằng số Freundlich

2.4. Thí nghiệm xác định ảnh
hưởng của các yếu tố

Các yếu tố ảnh hưởng đến
năng lực hấp phụ màu nhuộm
của vật liệu  diatomite phủ chi-
tosan như kích thước hạt vật
liệu, tỷ lệ giữa lượng vật liệu
hấp phụ/ thể tích dung dịch hấp
phụ, pH và thời gian hấp phụ
cũng được nghiên cứu.

Tiến hành các thí nghiệm
với mẫu nước thải dệt nhuộm
có thông số cố định là lượng
vật liệu cho hấp phụ (15g); các
thông số thay đổi là kích thước
của hạt vật liệu (sử dụng các
lưới rây có kích thước lỗ là
1cm2; 1-2cm2; 2-5cm2; và 5cm2

để phân các hạt vật liệu thành
bốn cỡ), thể tích mẫu nước thải
dệt nhuộm dùng để xử lý màu
(khoảng thay đổi là: 100ml,
120ml, 150ml, 170ml, 200ml,
250ml, 300ml), pH của dung

dịch (6; 7; 8; 9), và thời gian hấp phụ (10 – 100 phút, với bước
nhảy là 10 phút mỗi lần). Tính toán hiệu suất của mỗi lần hấp phụ
để xác định sự ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực hấp phụ
của vật liệu.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của vật liệu diatomite phủ chitosan

Kết quả chụp phổ FTIR của mẫu vật liệu diatomite phủ chitosan
do đê� tài chế tạo cho thấy xuất hiện các peak của các nhóm chức
đặc trưng của chitosan. Vị trí của nhóm –OH tại 3437,5cm-1; -NH2

tại 1636,4cm-1; -C-O-C- mạch chính tại 1099,1cm-1; -C-O-C liên kết
glucozit tại 798,2cm-1. Điều này cũng tương ứng với kết quả phân
tích phổ hồng ngoại chitosan của Mohammad R. Kasaai [1]. Tuy
nhiên, ở đây do chitosan đã được biến tính bằng cách hòa tan với
acid acetic để tạo màng bám vào diatomite nên có sự sai lệch một
chút ở số sóng của các vị trí so với kết quả của cấu trúc chitosan
tinh khiết (Hình 1).

Kết quả chụp SEM bề mặt vật liệu cho thấy màng chitosan tạo
thành màng lưới giống mạng nhện bao bọc bên trong các lỗ tròn
đều của cấu trúc diatomite (Hình 2,3).

Hình 1: K�t qu� ch�p FTIR  m�u v
t li�u diatomite ph� chitosan

Hình 2: K�t qu� ch�p SEM
m�u diatomite nguyên li�u

Hình 3: K�t qu� ch�p SEM m�u
v
t li�u diatomite ph� chitosan
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3.2. Ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu
diatomite phủ chitosan đến khả năng hấp
phụ màu

Đồ thị Hình 4 đã cho thấy kích thước của các
hạt vật liệu diatomite phủ chitosan càng lớn thì
hiệu suất hấp phụ màu càng giảm. Với thời gian
hấp phụ là 60 phút thì các hạt vật liệu có kích
thước lọt qua lỗ rây 1cm2 có hiệu suất xử lý màu
tốt nhất đạt khoảng 75%. Khả năng hấp phụ
màu nhuộm trong nước thải giảm theo kích
thước của các hạt vật liệu diatomite phủ chi-
tosan, điều này được giải thích là: trong cùng
một khối lượng khi ta chia nhỏ thể tích của vật
liệu thì diện tích bề mặt sẽ tăng lên nên bề mặt
tiếp xúc tăng kéo theo khả năng hấp phụ tăng.
Tuy nhiên nếu kích thước vật liệu quá nhỏ thì
dẫn đến hàm lượng chất rắn lơ lửng trong dung
dịch cao. 

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ giữa lượng vật
liệu/thể tích dung dịch đến khả năng hấp phụ

Kết quả thực nghiệm cho thấy sau thời gian
hấp phụ 60 phút với lượng diatomite phủ chi-
tosan 6% thì nồng độ màu ban đầu là 225 đã
được giảm hơn 1,6 lần. Với tỷ lệ lượng vật
liệu/thể tích dung dịch càng lớn thì hàm lượng
màu được hấp phụ càng cao. Điều này có thể
giải thích là với sự gia tăng lượng chất hấp phụ
thì diện tích bề mặt hấp phụ sẽ tăng lên, kéo
theo khả năng hấp phụ tăng lên. Với tỷ lệ khối

Hình 5: Đ� th� �nh h��ng c�a c�a t! l�
l�"ng v
t li�u/th� tích dung d�ch 

Hình 6: Đ� th� �nh h��ng c�a pH 

Hình 7: Đ� th� �nh h��ng
c�a th�i gian h#p ph� 

Hình 4: Đ� th� �nh h��ng c�a kích th�$c
h�t v
t li�u 
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lượng vật liệu trên thể tích
dung dịch là 10% thì hiệu suất
của quá trình hấp phụ đạt trên
50% (Hình 5).

3.4. Ảnh hưởng của pH đến
khả năng hấp phụ màu của
vật liệu

Kết quả thực nghiệm chỉ ra
rằng trong khoảng giá trị pH
được khảo sát  thì độ màu giảm
tương đối giống nhau. Hiệu
suất xử lý màu thay đổi không
đáng kể. Cụ thể khi pH =6 thì
hiệu suất hấp phụ màu khoảng
53%, khi pH = 7 thì hiệu suất
hấp phụ màu khoảng 56%, khi
pH = 8 thì hiệu suất hấp phụ
màu khoảng  54% và khi pH =
9 hiệu suất hấp phụ màu là
58%. Như vậy trong khoảng
khảo sát giá trị pH ảnh hưởng
không lớn đến khả năng hấp
phụ màu của diatomite phủ chi-
tosan (Hình 6).

3.5. Ảnh hưởng của thời gian
hấp phụ đến khả năng hấp
phụ màu của vật liệu

Lượng màu bị hấp phụ lên
diatomite phủ chitosan tăng
mạnh trong khoảng thời gian
bắt đầu tiến hành hấp phụ đến
60 phút. Từ sau 60 phút đến
100 phút hấp phụ thì lượng
màu bị hấp phụ tăng không
đáng kể. Sau thời gian hấp phụ
là 40 phút thì nồng độ màu ban
đầu là  233 Pt – Co đã giảm
xuống hơn 1,7 lần. Quá trình
hấp phụ đạt cân bằng sau thời
gian là 70 phút tương ứng với
hiệu suất hấp phụ màu khoảng
60%. Tải trọng hấp phụ màu
nhuộm cực đại của vật liệu
diatomite phủ chitosan là: 1,4
Pt-Co/g (Hình 7).

Theo thuyết hấp phụ đẳng
nhiệt, các phân tử chất bị hấp
phụ khi đã hấp phụ trên bề mặt
chất hấp phụ vẫn có thể di
chuyển ngược lại. Liên quan
đến yếu tố thời gian tiếp xúc
giữa chất hấp phụ và chất bị
hấp phụ, thời gian ngắn thì
chưa đủ để các trung tâm hoạt
động trên bề mặt chất hấp phụ
được “lấp đầy” bởi các chất bị
hấp phụ. Ngược lại, khi thời
gian dài thì lượng chất bị hấp
phụ tích tụ trên bề mặt chất
hấp phụ cũng càng nhiều, tốc
độ di chuyển ngược lại vào
nước càng lớn, nên hiệu quả
hấp phụ gần như tăng không
đáng kể và dần đạt về trạng
thái cân bằng. 

4. KẾT LUẬN

Từ kết quả thí nghiệm của
các thí nghiệm đánh giá năng
lực và sự ảnh hưởng của các
yếu tố đến năng lực hấp phụ
màu nhuộm trong nước thải
của vật liệu diatomite phủ chi-
tosan, chúng tôi rút ra được
một số kết luận như sau:

- Kích thước của hạt vật liệu
càng nhỏ thì năng lực hấp phụ
càng tăng, Các hạt vật liệu có
kích thước nhỏ lọt qua lỗ rây 1
cm2 có hiệu suất xử lý màu tốt
nhất khoảng 75%. Tuy nhiên
nếu kích thước quá nhỏ thì dẫn
đến hàm lượng chất rắn lơ
lửng trong dung dịch càng cao. 

- Tỷ lệ giữa khối lượng vật
liệu (g)/thể tích dung dịch (ml)
khoảng 10% thì hiệu suất hấp
phụ đạt được lớn hơn 50%. 

- Trong khoảng giá trị pH từ
6-9 thì pH không ảnh hưởng

nhiều đến năng lực hấp phụ
màu trong nước thải của vật
liệu diatomite phủ chitosan.

- Hiệu suất hấp phụ của vật
liệu tăng dần theo thời gian và
sau thời gian hấp phụ khoảng
70 phút thì đạt cân bằng hấp
phụ và hiệu suất hấp phụ cao
nhất khoảng  60%. 

- Tải trọng hấp phụ màu
nhuộm trong nước thải thực tế
của vật liệu diatomite phủ chi-
tosan cực đại là 1,4 Pt-Co/g.
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I. MỞ ĐẦU

H
oạt động thường
ngày của các bệnh
viện phát sinh rất

nhiều vật phẩm, dụng cụ, đồ
dùng y tế là nguồn gốc lan
truyền vi khuẩn, vi rút lây bệnh
cho người như là: các đồ đựng,
các bộ phận, đồ dùng dính máu
và các chất thải lỏng từ con
người, các dụng cụ thí nghiệm
trong phòng xét nghiệm, …

Để loại trừ khả năng phát
tán vi khuẩn, vi rút có hại từ các
vật phẩm như nêu ở trên trong
thời gian ngắn nhất, các nhà
khoa học của Viện Công nghệ
môi trường – Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt
Nam đã sáng chế ra bàn rửa
khử trùng dựa trên cơ sở
nghiên cứu về tác dụng khử
trùng của dung dịch hoạt hoá
điện hoá anolit. Dung dịch ano-
lit được tạo thành từ nước
muối, là chất khử trùng mạnh,
hiệu quả khử trùng cao nhưng
đồng thời vẫn an toàn cho con
người và thân thiện với môi

trường [1-3]. Dung dịch anolit
đã được Viện Công nghệ môi
trường nghiên cứu trong nhiều
đề tài, dự án cấp Viện Hàn lâm
khoa học và công nghệ Việt
Nam, cấp Quốc gia  kể từ năm
2010. Công nghệ này đã được
cấp Bằng độc quyền Giải pháp
hữu ích số 1285 ngày 10 tháng
8 năm 2015.

Bàn rửa khử trùng Hoa Sen
có hình thức giống như bàn rửa
kép thông thường có 2 chậu
rửa. Một chậu rửa có vòi nước
cho ra nước tinh lọc. Chậu rửa
còn lại có vòi cho ra dung dịch
anolit để khử trùng. Cả hai vòi
đều hoạt động dựa trên công
nghệ cảm ứng. Ở phía dưới
bồn rửa lắp đặt hệ thống sản
xuất dung dịch anolit. Trong
vòng 2-3 phút khi dung dịch
anolit chảy qua, dụng cụ y tế sẽ
được khử trùng. Bàn rửa khử
trùng Hoa Sen giúp các nhân
viên thí nghiệm, nhân viên y tế
khử trùng ngay lập tức các đồ
vật mang nhiều mầm bệnh. 

Để có được thiết bị bàn rửa

khử trùng Hoa Sen hoạt động
ổn định, bền bỉ và hiệu quả khử
trùng đảm bảo, chúng tôi đã
phải nghiên cứu rất nhiều yếu
tố ảnh hưởng đến chất lượng
của dung dịch anolit. Trong đó,
các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng của dung dịch
anolit như dòng điện, lưu lượng
và nồng độ muối cần phải được
nghiên cứu kĩ lưỡng. 

II. THỰC NGHIỆM

2.1. Cơ chế khử trùng bằng
dung dịch hoạt hóa điện hóa

Phương pháp khử trùng
bằng dung dịch hoạt hóa điện
hóa anolit là phương pháp khử
trùng không đòi hỏi phải đưa
thêm các tác nhân oxy hóa đặc
biệt mà chỉ cần sự có mặt của
nước và muối. Nguyên liệu đầu
vào nước và muối là nguyên liệu
dễ kiếm, rẻ tiền, thân thiện với
môi trường, đặc biệt không độc
hại đối với sức khỏe con người.

Hình 1 là sơ đồ lưu dẫn của
buồng điện hóa sản xuất dung
dịch khử trùng anolit.

NGHIÊN C�U �ÁNH GIÁ
�NH H��NG C�A DÒNG �I�N, L�U L�	NG VÀ

N
NG �� MU�I �N CH�T L�	NG DUNG D�CH KH�
TRÙNG C�A THIT B� BÀN R�A KH� TRÙNG

TS. Lê Thanh S�n, Nguy�n Chí Thanh
Vi�n Công ngh� Môi tr�	ng, Vi�n Hàn Lâm Khoa h
c và Công ngh� Vi�t Nam.
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Hình 1. S� đ� l�u dn c�a bu�ng đi�n hóa s�n xu�t dung
d�ch kh� trùng anolit

W - Nước muối vào ;  S  -  Buồng tách khí và chia dòng ; V -
Van điều chỉnh

Hình 2.a. Thi�t b� bàn r�a kh� trùng HOA SEN

Trong sơ đồ trên, dung dịch
muối loãng (1 – 5g/lít) trước
tiên được cho chạy qua khoang
catot để nâng cao pH và bão
hòa catolit bằng khí hydro và
sau đó một phần lớn catolit
được cho chảy qua khoang
anot và tại lối ra thu nhận ano-
lit trung tính. 

Anolit hoạt hoá điện hoá
trung tính có các thông số cơ
bản [1- 3] như sau:

+ Các cấu tử hoạt động:
HClO; ClO-; HO*; HO2*; HO2

-;
1O2; Cl*

+ Nồng độ các chất oxy hóa
qui đổi theo Clo hoạt tính: 250 -
350mg/l

+ pH = 6,5 – 8,5

+ ORP = 700 - 900mV, (điện
cực Pt so với điện cực
AgCl/Ag). 

Dung dịch hoạt hóa điện
hóa anolit có các gốc oxy hóa
rất mạnh, các gốc này sẽ oxy
hóa các thành phần như pro-
tein, lipit,.. (thường là lớp
màng tế bào) của vi khuẩn
khiến cho lớp màng tế bào vi
khuẩn bị phân hủy, đồng thời
làm giảm từ 77% đến 93% khả
năng hô hấp của tế bào vi
khuẩn khiến cho tế bào vi
khuẩn suy yếu dần và cuối
cùng là bị tiêu diệt [4].

2.2. Thiết bị bàn rửa khử
trùng Hoa Sen

Hình 2 là hình ảnh bên
ngoài và sơ đồ tổng thể thiết bị
bàn rửa khử trùng Hoa Sen do
Viện CNMT thiết kế và chế tạo. 

Hoạt động: Nước máy cho
qua hệ thống RO sau đó hòa
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Hình 2.b. S� đ� t�ng th� c�a Bàn r�a kh� trùng

Ghi chú: (1)-Khối xử lý nước đầu
vào-RO; (2)-bộ lọc cặn; (3)-buồng
điện hóa kiểu dòng chảy liên tục, có
màng ngăn(FEM); (4)-bồn rửa dụng
cụ bằng nước có vòi cảm ứng(R);
(5)-bồn khử trùng dụng cụ bằng dung
dịch khử trùng anolit có vòi cảm ứng
(KT); (6)-bộ tách khí có van để tách
khí(K);  (7)-hệ thống điện, điều khiển;
(8) Ống dẫn dung dịch sản phẩm khử
trùng Anolit; (9) Van xả bảo trì . (T1)-
thùng chứa dung dịch nước muối có
cảm biến mức nước chống cạn(FC);
(T2)-thùng chứa dung dịch axit loãng
để rửa buồng điện hóa; (T3)-thùng
chứa dung dịch khử trùng có cảm
biến mức nước chống đầy(FĐ). (B1)-
bơm định lượng nước muối; (B2)-
bơm axit; (B3)-bơm dung dịch khử
trùng. 

Hình 3. a. Máy đo pH/ORP Hình 3. b. Máy đo TDS

Hình 3. c. Đ�ng h� v�n năng Fluke 336 Hình 3. d. Test Kit đo Clo ho�t tính
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trộn với nước muối. Dung dich
muối NaCl 5g/lít được đưa vào
buồng điện hóa đặc biệt dạng
dòng chảy liên tục và có màng
ngăn tạo ra sản phẩm anolit có
tính sát khuẩn mạnh và thân
thiện với môi trường. Dung dịch
anolit được sử dụng thông qua
vòi cảm ứng. Vòi cảm ứng cấp
nước thường (R) được đấu
trực tiếp với nguồn nước và
nguồn điện cấp vào hệ thống,
còn vòi cấp dung dịch khử trùng
(KT) được đấu nối tiếp với bơm
dung dịch khử trùng (B3). 

2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng
của lưu lượng, dòng điện và
nồng độ muối đến chất
lượng dung dịch khử trùng

2.3.1. Thi�t b� s� d�ng
- Đo điện áp, dòng điện

bằng đồng hồ vạn năng Fluke
336.

- Đo Clo hoạt tính bằng Test
Kit HI 38023 của hãng Hanna.

- Đo TDS bằng máy
SensION5 của hãng Hach.

- Đo pH, ORP bằng máy đo
HI 991002 của hãng Hanna.

2.3.2. Thí nghi�m kh�o sát
s� �nh h��ng c�a l�u l��ng
đ�n ch�t l��ng dung d�ch
kh� trùng 

Dòng điện là I = 6,5 ± 0,1 A ;
TDS = 5 ± 0,1g/lít. Lưu lượng
thay đổi từ 10lít/giờ đến
16,8lít/giờ. Ở mỗi chế độ lưu
lượng khác nhau, sau khi máy
chạy ổn định 30 phút thì lấy
mẫu dung dịch sản phẩm và đo
các thông số: Clo hoạt tính, pH
và thế oxy hóa khử.

B�ng 1. �nh h��ng c�a l�u l��ng đ�n hàm l��ng Clo ho�t
tính t�o thành

TT 
 

Löu 
löôïng 

(lít/giôø) 

TDS 
(g/lít) 

Ñieän 
aùp 

DC(V) 

Doøng 
ñieän 

DC(A) 

[Clht] 
(mg/lít) 

pH 
ORP 
(mV) 

1 10,0 5,10 7,6 6,5 490 7,29 823,4
2 13,0 5,05 7,8 6,6 440 7,39 800,1
3 16,8 5,12 7,9 6,6 360 7,72 807,1

Hình 4. Đ� th� s� ph� thu�c
c�a n�ng đ� Clo ho�t tính vào l�u l��ng

2.3.3. Thí nghi�m kh�o sát s� �nh h��ng c�a c�	ng đ�
dòng đi�n đ�n ch�t l��ng dung d�ch kh� trùng

Lưu lượng = 14 ± 0,5lít/giờ, TDS = 5 ± 0,1g/lít. Dòng điện thay
đổi từ 6,5A đến 8,2A. Ở mỗi dòng điện khác nhau, sau khi máy
chạy ổn định 30 phút thì lấy mẫu dung dịch sản phẩm và đo các
thông số: Clo hoạt tính, pH và thế oxy hóa khử (ORP).

2.3.4. Thí nghi�m kh�o sát s� �nh h��ng c�a n�ng đ�
mu�i đ�n ch�t l��ng dung d�ch kh� trùng

Lưu lượng 15 ± 0,5lít/giờ, dòng điện là 7,5 ± 0,2A .Tốc độ bơm
nước muối đầu vào thay đổi sao cho tổng lượng khoáng hòa tan
(TDS) của dung dịch sản phẩm nằm trong khoảng 4,43– 6,71g/lít.
Ở mỗi chế độ bơm muối khác nhau, sau khi máy chạy ổn định 30
phút thì lấy mẫu dung dịch sản phẩm và đo các thông số: Clo hoạt
tính, pH và thế oxy hóa khử (ORP).

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng đến chất lượng
dung dịch khử trùng
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Hình 5. Đ� th� s� ph� thu�c c�a pH vào l�u l��ng

Hình 6. Đ� th� s� ph� thu�c c�a ORP vào l�u l��ng

Qua Bảng 1, có thể thấy
rằng khi lưu lượng tăng thì hàm
lượng các chất oxy hóa tính
theo Clo hoạt tính giảm đúng
như dự đoán, còn pH và ORP
thì thay đổi không đáng kể. Lý
do là vì khi lưu lượng tăng thì
lượng bọt khí tại catot tăng (khí
hydro), các khí này sẽ bám vào
catot làm giảm sự tiếp xúc giữa
catot với dung dịch khiến cho
hàm lượng Clo hoạt tính giảm
đi. Điều đó có nghĩa là khi lưu
lượng càng nhỏ thì hàm lượng
Clo hoạt tính càng cao và
ngược lại. Tuy nhiên, nếu lưu
lượng nhỏ quá lại không đáp
ứng được yêu cầu sử dụng của
bàn rửa. Do đó, chúng tôi lựa
chọn lưu lượng trong khoảng
từ 13 đến 14lít/giờ cho chế độ
chảy của bàn rửa.

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng
của dòng điện đến chất
lượng dung dịch khử trùng

Kết quả Bảng 2 cho thấy khi
cường độ dòng điện tăng thì
nồng độ và năng suất Clo hoạt
tính tăng theo đúng định luật
Faraday, còn pH và ORP thay
đổi không đáng kể. Tuy nhiên,
cường độ dòng điện tăng thì
tuổi thọ điện cực giảm do nhiệt
lượng sinh ra quá lớn làm hỏng
màng điện cực. Cụ thể, theo tài
liệu kỹ thuật của nhà sản xuất,
khi cường độ dòng điện là 7,5A

B�ng 2. �nh h��ng c�a c�	ng đ� dòng đi�n đ�n hàm l��ng Clo ho�t tính t�o thành

TT 
 

Löu löôïng 
(lít/giôø) 

TDS 
(g/lít) 

Ñieän aùp 
DC (V) 

Doøng ñieän 
DC (A) 

[Clht] 
(mg/lít) pH ORP 

(mV) 
1 14 5,06 7,1 6,5 260 6,96 776 
2 14 5,03 8,5 7,5 310 6,90 800 
3 14 4,95 9,5 8,2 340 6,86 809 
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thì tuổi thọ điện cực là 5 năm, khi cường
độ dòng điện 15A thì tuổi thọ điện cực là
2,5 năm. Dựa trên các kết quả đó, nhóm
nghiên cứu chọn giá trị cường độ dòng
điện là 7,5A để vừa đảm bảo hàm lượng
Clo hoạt tính vừa đảm bảo tuổi thọ cho
thiết bị và tiết kiệm chi phí.

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng
độ muối đến chất lượng dung dịch
khử trùng

Từ kết quả trên Bảng 3 có thể thấy
rằng:

- Nồng độ muối tăng thì nồng độ Clo
hoạt tính tăng, pH tăng nhưng thế oxy
hóa khử (ORP) giảm (khả năng khử
trùng giảm khi ORP giảm).

- Nồng độ muối tăng thì hiệu suất
nguyên liệu giảm gây lãng phí nguyên
liệu đầu vào.

- Nồng độ muối tăng thì mức độ ăn
mòn vật liệu của dung dich anolit cũng
tăng theo làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Các kết quả này rất phù hợp với dự
đoán theo lý thuyết của nhóm nghiên
cứu, chính vì thế nhóm quyết định chọn
nồng độ muối đầu vào là TDS 5,11g/l để
vừa đảm bảo hiệu quả khử trùng của
thiết bị, đảm bảo tuổi thọ của thiết bị và
đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho người
sử dụng.

IV. KẾT LUẬN

Các kết quả đánh giá cho thấy dòng
điện, lưu lượng và nồng độ muối ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng dung
dịch khử trùng của thiết bị bàn rửa khử
trùng Hoa Sen. Kết quả nghiên cứu chỉ
ra rằng khi lưu lượng tăng thì hàm
lượng các chất oxy hóa tính theo Clo
hoạt tính giảm, pH và ORP thì thay đổi
không đáng kể. Mặt khác khi cường độ
dòng điện tăng thì nồng độ và năng suất
Clo hoạt tính tăng theo đúng định luật
Faraday, pH và ORP thay đổi không

Hình 7. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a
n�ng đ� Clo ho�t tính vào c�	ng đ� dòng đi�n

Hình 8. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a
pH vào c�	ng đ� dòng đi�n

Hình 9. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a
ORP vào c�	ng đ� dòng đi�n
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Hình 10. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a
n�ng đ� Clo ho�t tính vào n�ng đ� mu�i 

Hình 11. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a pH
vào n�ng đ� mu�i

đáng kể. Tuy nhiên, cường độ dòng điện tăng thì
tuổi thọ điện cực giảm do nhiệt lượng sinh ra quá
lớn làm hỏng màng điện cực. Và cuối cùng là khi
nồng độ muối tăng thì nồng độ Clo hoạt tính tăng,
pH tăng nhưng thế oxy hóa khử (ORP) giảm (khả
năng khử trùng giảm khi ORP giảm). Do đó, chế
độ vận hành tối ưu cho bàn rửa là lưu lượng 14
lít/giờ, dòng điện 7,5A và nồng độ muối đầu vào
khoảng 5,11 g/lít. Ngoài ra, dựa trên xu thế ảnh
hưởng của các yếu tố này, trong một số trường
hợp sử dụng đặc thù, chúng ta có thể điều chỉnh
các thông số đầu vào để đạt được mục đích khử
trùng của nước đầu ra.
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B�ng 3. �nh h��ng c�a n�ng đ� mu�i đ�n ch�t l��ng dung dich kh� trùng

TT 
 

Löu löôïng 
(lít/giôø) 

TDS 
(g/lít) 

Ñieän aùp 
DC (V) 

Doøng ñieän 
DC (A) 

[Clht] 
(mg/lít) 

pH 
ORP 
(mV) 

1 14,6 4,43 9,3 7,3 290 8,34 767,6 
2 14,8 5,11 8,5 7,4 300 8,41 758,0 
3 15,0 6,71 7,6 7,5 320 8,55 741,5 

Hình 12. Đ� th� bi�u di�n s� ph� thu�c c�a
ORP vào n�ng đ� mu�i




